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	Số: 889/QĐ-UBND
	Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; 
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ (phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường Thới Bình, UBND xã Giai Xuân dự thảo văn bản thực thi ngay phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố được thông qua tại Điều 1 Quyết định này theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản đối với những thủ tục hành chính cần phải huỷ bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung được quy định trong các văn bản của UBND thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Điều 3. Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường Thới Bình, UBND xã Giai Xuân thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Chủ tịch UBND phường Thới Bình, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ)


A. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ


I. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:


1. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (I-1) 


– Mã số: T-CTH-042874-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Có văn bằng về trung cấp nông, lâm nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp;


- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.


- Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên.


Lý do: Do công bố không có yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Nghị định 58/2002/NĐ-CP  ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (I-3)


– Mã số: T-CTH-043032-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Có trình độ chuyên môn về hoá học hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên;


- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.


Lý do: Do công bố không có yêu cầu điều kiện theo quy định tại Nghị định 58/2002/NĐ-CP  ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) (I-18)


– Mã số: T-CTH-134051-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện: 


- Có trình độ chuyên môn về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên;


- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.


Lý do: Do công bố không có yêu cầu điều kiện theo quy định tại Quyết định 89/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 18, mục I, Phần II, Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 .


4. Thủ tục: Cấp thẻ xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) (I-22)

– Mã số: T-CTH- 134761-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện: 


- Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề;


- Có Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.


Lý do: Do công bố không có yêu cầu điều kiện theo quy định tại Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ ban hành về kiểm dịch thực vật.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 22, mục I, Phần II,  Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 23/9/2009.


5. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển động vật hoang dã đặc biệt (II-4)

– Mã số: T-CTH-134790-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp phép vận chuyển đặc biệt”.


Lý do: Do Điều 5 của Quyết định 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định vận chuyển đặc biệt gồm cả thực vật và động vật.

5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC số 4, mục II, Phần II, Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 23/9/2009. 


6. Thủ tục: Tiếp công dân (V-1)

– Mã số: T-CTH-114318-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa và chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


II. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo:


1. Thủ tục: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (I-1)

– Mã số: T-CTH-051824-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 02  bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 23 ngày, Văn phòng UBND thành phố 07 ngày)

Lý do:  Vì  thực tế chỉ cần nộp 02 bộ hồ sơ; thời hạn giải quyết chưa hợp lý.


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c và thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Công nhận trường tiểu học chuẩn quốc gia (I-2)

– Mã số: T-CTH-051836-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


-  Số lượng hồ sơ: 02  bộ


-  Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 23 ngày, Văn phòng UBND thành phố 07 ngày)

Lý do: Vì  thực tế chỉ cần nộp 02 bộ hồ sơ; thời hạn giải quyết chưa hợp lý.

2.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c và thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 2, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Công nhận trường THCS chuẩn quốc gia (I-3)

– Mã số: T-CTH-051861-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 02  bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 23 ngày, Văn phòng UBND thành phố 07 ngày)

Lý do: Vì  thực tế chỉ cần nộp 02 bộ hồ sơ; thời hạn giải quyết chưa hợp lý.


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c và thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Công nhận trường THPT chuẩn quốc gia (I-4)

– Mã số: T-CTH-053890-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 02  bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 23 ngày, Văn phòng UBND thành phố 07 ngày)

Lý do: Vì  thực tế chỉ cần nộp 02 bộ hồ sơ; thời hạn giải quyết chưa hợp lý.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c và thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 4, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục (I-6)

– Mã số: T-CTH-053035

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: “Cho phép sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục’


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ:


   . Danh sách giáo viên cơ hữu thỉnh giảng


   . Danh sách Hội đồng quản trị


   . Văn bản xác nhận về khả năng tài chính để thực hiện dự án xây dựng trường


   . Cam kết xây dựng trường 


   . Các văn bản có liên quan (giấy phép đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh) (nếu có)

Lý do: Do công bố tên TTHC, thành phần hồ sơ không đúng với Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 03/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 6, mục 1, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục (I-8)


– Mã số: T-CTH-053259-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: Cho phép sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Bổ sung Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT, ngày 3/12/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TCCN tư thục.


* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung:


   + Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;


   + Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


   + Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học;


   +Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

Lý do: Vì công bố tên TTHC không đúng, yêu cầu điều kiện công bố thiếu so với quy định tại khoản 1 Điều 11 Quyết định số 43/2008/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bổ sung văn bản  mới ban hành (Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT, ngày 3/12/2009).


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình  UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung tên TTHC, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 8, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập  (I-9)

– Mã số: T-CTH-053301-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học”

* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung:

    + Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định


    + Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.


     + Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khoá học.


     + Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.


     + Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung râm trong năm đầu tiên; 


     + Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.


Lý do: Vì công bố tên TTHC chưa đúng,  yêu cầu điều kiện thiếu so với quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007.


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình  UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung tên TTHC, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 9, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác… theo chương trình giáo dục thường xuyên  (I-10)

– Mã số: T-CTH-053321-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên”


- Sửa đổi toàn bộ thành phần hồ sơ:


 + Tờ trình về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ, điện thoại của cơ sở đào tạo; tên chương trình và cấp độ đăng ký đào tạo; nhu cầu xã hội, đối tượng đào tạo và địa bàn hoạt động; công tác tổ chức, quản lý quá trình đào tạo


+ Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (Mẫu đính kèm).


+ Bản thống kê, giải trình về chủng loại, số lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu (giáo trình, tài liệu, sách ôn tập, hướng dẫn, thực hành) phục vụ cho chương trình đào tạo (Mẫu đính kèm).


 - Số lượng hồ sơ : 01 bộ


* Yêu cầu, điều kiện


- Bổ sung các yêu cầu, điều kiện:


+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu về nội dung, thời lượng và cấu trúc kiến thức quy định trong từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm về quản lý giáo dục; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; đảm bảo tỷ lệ không quá 40 học viên/giáo viên.


+ Có đủ giáo trình, tài liệu học tập cho mỗi học viên.


+ Đảm bảo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy, học đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Cụ thể:


. Có đủ phòng học đảm bảo về ánh sáng, bàn ghế, bảng và trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình; diện tích phòng học đảm bảo không thấp hơn bình quân 1,5m2/ học viên tính theo số học viên có trong một ca học;


. Có văn phòng của Ban giám đốc trung tâm, phòng giáo viên, thư viện;


. Có phòng máy tính, phòng học tiếng, phòng thực hành, thư viện phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã đăng ký;


. Có đủ các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý.


Lý do: Vì công bố tên TTHC, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện không đúng với Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực tế chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ.  


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình  UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 10, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông (I-11)

– Mã số: T-CTH-053430-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


 + Bỏ:


   . Phần chứng thực sao y bản chính của các văn bằng, chứng chỉ   


   . Bản sao photo Biên bản Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 


-  Số lượng hồ sơ : 01 bộ


- Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ: Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Chương trình giáo dục thường xuyên 

Lý do: Bỏ phần chứng thực sao y bản chính của các văn bằng, chứng chỉ để giảm bớt 1 thủ tục hành chính, chỉ cần bản sao photo là đủ; bỏ bản sao photo Biên bản Phòng cháy chữa cháy (PCCC) vì yêu cầu này đã nằm ở mục điều kiện thành lập (nếu thấy cần thiết khi kiểm tra thanh tra, yêu cầu xuất trình); thực tế chỉ cần 01 bộ hồ sơ; bỏ căn cứ pháp lý không liên quan đến TTHC. 


9.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các Sở ngành có liên quan trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, Điều 8, Chương II Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 v/v ban hành Quy chế quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TPCT. 


- Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC  số 11, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (I-12)

– Mã số: T-CTH-152531-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC : “Có ý kiến về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học”


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 8 ngày, VP UBND thành phố 7 ngày) 


- Kết quả thực hiện TTHC: Công văn của UBND thành phố


Lý do: Vì công bố tên TTHC không đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố thời gian giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo quá nhiều và bỏ thời gian giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết quả thực hiện TTHC công bố không đúng với hình thức văn bản của UBND thành phố.


10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung tên TTHC, thời hạn giải quyết tại điểm d, kết quả thực hiện TTHC tại điểm g của TTHC số 12, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Đăng ký mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (I-13)

– Mã số: T-CTH-053484-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo 23 ngày, Văn phòng UBND thành phố 07 ngày)


- Kết quả thực hiện TTHC là: Văn bản trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo


- Căn cứ pháp lý : 


+ Bỏ: Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v triển khai áp dụng thí điểm cơ chế  “một cửa” tại cơ quan Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Lý do: Giảm thời hạn giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố để thuận lợi hơn cho các trường; kết quả thực hiện TTHC không đúng với hình thức văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT không phải là căn cứ pháp lý của TTHC.

11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình  UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung thời hạn giải quyết tại điểm d, kết quả thực hiện TTHC tại điểm g, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 13, mục I, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Thuyên chuyển giáo viên trong, ngoài thành phố (II-2)

– Mã số: T-CTH-117521-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* TTHC:

- Huỷ bỏ TTHC


Lý do: Vì TTHC này không thuộc phạm vi thống kê, rà soát của Đề án 30 (đây là TTHC chỉ liên quan đến cán bộ, giáo viên trong ngành do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định).


12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành  Quyết định huỷ bỏ TTHC 2, mục II, Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009. 


13. Thủ tục: Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau trường hợp các giấy khai sinh đều có trong sổ bộ lưu (IV-2)

– Mã số: T-CTH-053476-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 39, đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong mẫu đơn đề nghị. 


Lý do: Vì khi bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai trong mẫu đơn đề nghị thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân của người đề nghị làm thủ tục; trong Quy chế của Bộ không quy định và quy định này của Sở đã làm phát sinh 1 thủ tục gây khó khăn cho người dân.


13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 2, mục IV,  Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau trường hợp các giấy khai sinh đều không có tên trong sổ bộ lưu (IV-3)

– Mã số: T-CTH-053484-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


 + Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 39, đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 - Bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Vì khi bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai trong mẫu đơn đề nghị thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân của người đề nghị làm thủ tục; trong Quy chế của Bộ không quy định và quy định này của Sở đã làm phát sinh 1 thủ tục gây khó khăn cho người dân.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 3, mục IV,  Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau trường hợp một giấy khai sinh có trong sổ bộ lưu, một không có trong sổ bộ lưu (IV-4)

– Mã số: T-CTH-053487-TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


 + Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 39, đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 - Bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Vì khi bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai trong mẫu đơn đề nghị thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân của người đề nghị làm thủ tục; trong Quy chế của Bộ không quy định và quy định này của Sở đã làm phát sinh 1 thủ tục gây khó khăn cho người dân.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 4, mục IV,  Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch (IV-5)

– Mã số: T-CTH-053489-TT

16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: “Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ theo quyết định cải chính hộ tịch ” 


- Trình tự thực hiện:


 + Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 39, đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 - Bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Vì công bố  tên TTHC chưa phù hợp với nội dung Điều 21, Quy chế văn bằng chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khi bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai trong mẫu đơn đề nghị thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân của người đề nghị làm thủ tục; trong Quy chế của Bộ không quy định và quy định này của Sở đã làm phát sinh 1 thủ tục gây khó khăn cho người dân.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC, trình tự thực hiện tại điểm a, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 5, mục IV,  Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ (IV-6)

– Mã số: T-CTH-053497-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai ” 


- Trình tự thực hiện:


 + Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (số 39, đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 - Bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Vì công bố  tên TTHC chưa phù hợp với nội dung Điều 21, Quy chế văn bằng chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào; khi bỏ quy định dán ảnh và đóng dấu giáp lai trong mẫu đơn đề nghị thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân của người đề nghị làm thủ tục; trong Quy chế của Bộ không quy định và quy định này của Sở đã làm phát sinh 1 thủ tục gây khó khăn cho người dân.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC, trình tự thực hiện tại điểm a, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 6, mục IV,  Phần II, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Tiếp công dân (V-1)

– Mã số: T-CTH-117012-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


III. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:


1. Thủ tục: Tiếp công dân (V-1)

– Mã số: T-CTH-117012-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Xây dựng trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


IV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường:


1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác (I-4)


– Mã số: T-CTH-159086-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:



+ Bổ sung: Tờ khai tiền thuê đất (trường hợp cho thuê đất) (theo mẫu quy định), 02 bản.


- Căn cứ pháp lý:



+ Bổ sung: Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bổ sung: Tờ khai tiền thuê đất (mẫu số 01/TMĐN).


Lý do: Do công bố thiếu Tờ khai tiền thuê đất; căn cứ pháp lý thiếu Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009. 

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c; mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 4, mục I, Phần II Quyết định 3959/QĐ-UBND ngày 31/12/2009.


2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (I-6)

- Mã số: T-CTH-159088-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:



+ Bổ sung: Tờ khai tiền thuê đất (trường hợp cho thuê đất) (theo mẫu quy định), 02 bản.


- Căn cứ pháp lý:



+ Bổ sung: Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bổ sung: Tờ khai tiền thuê đất (mẫu số 01/TMĐN).


Lý do: Do công bố thiếu Tờ khai tiền thuê đất; căn cứ pháp lý thiếu Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009. 

2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c; mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 6, mục I, Phần II Quyết định 3959/QĐ-UBND ngày 31/12/2009.


3. Thủ tục: Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (I-11)

– Mã số: T-CTH-159093-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Yêu cầu, điều kiện: 


- Bỏ: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước”.


Lý do: Vì điều kiện này chỉ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân nhưng tại Sở chỉ thực hiện TTHC cho đối tượng là tổ chức. 


3.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 11, mục I, Phần II, Quyết định 3959/QĐ-UBND ngày 31/12/2009.


4. Thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (I- 15)

– Mã số: T-CTH-159172-TT


4.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc.


Lý do: Vì công bố thời hạn giải quyết chưa đúng với quy định tại Điều 3 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

4.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 15, mục II, Phần II Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 31/12/2009.


5. Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) (II- 4)

- Mã số: T-CTH-036607-TT


5.1 Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện. 

Lý do: Vì đây không phải là yêu cầu, điều kiện để được cấp phép mà là quy định hướng dẫn để chủ đầu tư thực hiện việc nộp hồ sơ cấp phép.


5.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 4, mục II, Phần II Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) (II-5)


- Mã số: T-CTH-036696-TT 


6.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Việc gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và các điều kiện sau đây:




- Tại thời điểm xin gia hạn, chủ giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP;


   

- Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt còn hiệu lực không ít hơn ba (3) tháng tại thời điểm xin gia hạn.



2. Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:




- Nguồn nước không đảm bảo việc cung cấp nước bình thường;




- Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;




- Xảy ra các tình huống đặc biệt cần phải hạn chế khai thác, sử dụng nước;




- Khai thác nước gây sụt lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước dưới đất.



3. Các nội dung trong giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




- Tên chủ Giấy phép;



- Nguồn nước khai thác, sử dụng; 




- Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;



Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.


Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và khoản 8 mục I Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


6.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 5, mục II, Phần II Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm (II-7)

- Mã số: T-CTH-036675-TT 


7.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Việc gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và các điều kiện sau đây:




- Tại thời điểm xin gia hạn, chủ giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP;




- Giấy phép thăm dò nước dưới đất còn hiệu lực không ít hơn ba (3) tháng tại thời điểm xin gia hạn.



2. Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:




- Điều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục trong đề án thăm dò đã được phê duyệt;




- Có sự khác biệt giữa cấu trúc địa chất thuỷ văn thực tế và cấu trúc địa chất thuỷ văn dự kiến trong đề án thăm dò đã được phê duyệt;




- Khối lượng các hạng mục thăm dò thay đổi vượt quá 10% so với khối lượng tương ứng đã được phê duyệt.



3. Tên chủ giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh.

Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và khoản 8 mục I Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


7.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 7, mục II, Phần II Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm (II-9)

- Mã số: T-CTH-036573-TT

8.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Việc gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và các điều kiện sau đây:




- Tại thời điểm xin gia hạn, chủ giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP;




- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất còn hiệu lực không ít hơn ba (3) tháng tại thời điểm xin gia hạn.



2. Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây :




- Nguồn nước không đảm bảo việc cung cấp nước bình thường;




- Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;




- Xảy ra các tình huống đặc biệt cần phải hạn chế khai thác, sử dụng nước;




- Khai thác nước gây sụt lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước dưới đất.



3. Các nội dung trong giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




- Tên chủ Giấy phép;



- Nguồn nước khai thác, sử dụng; 




- Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;


   
Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.

Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và khoản 8 mục I Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


8.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 9, mục II, Phần II Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm (II-10) 


- Mã số: T-CTH-036736-TT


9.1 Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi hỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ tòan bộ yêu cầu, điều kiện. 

Lý do: Vì đây không phải là yêu cầu, điều kiện để được cấp phép mà là quy định hướng dẫn để chủ đầu tư thực hiện việc nộp hồ sơ cấp phép.


9.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 10, mục II, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm (II-11)

- Mã số: T-CTH-036644-TT 


10.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Việc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP  và các điều kiện sau đây:




- Tại thời điểm xin gia hạn, chủ giấy phép đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;




- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước còn hiệu lực không ít hơn ba (3) tháng tại thời điểm xin gia hạn.



2. Việc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện trong các trường hợp sau đây:




- Nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận nước thải;




- Nhu cầu xả nước thải tăng mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục;




- Xảy ra các tình huống đặc biệt cần phải hạn chế việc xả nước thải vào nguồn nước.



3. Các nội dung trong giấy phép không được thay đổi, điều chỉnh:




- Tên chủ Giấy phép;



- Nguồn nước tiếp nhận nước thải; 




- Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp;




- Thông số, nồng độ các chất ô nhiểm quy định trong giấy phép xả nước thải.


         Trong các trường hợp nêu trên, chủ Giấy phép phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép mới.


Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và khoản 8 mục I Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


10.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 11, mục II, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Cấp Giấy phép khảo sát khoáng sản (III-1)

- Mã số: T-CTH-032238-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: 2.000.000 đồng/1 Giấy phép


Lý do: Vì có quy định mới về mức lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


11.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản (III-2)

- Mã số: T-CTH-032339-TT 


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: 1.000.000 đồng/01 Giấy phép


Lý do: Vì có quy định mới về mức lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


12.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h của TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (III-5)

- Mã số: T-CTH-032098-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí:



+ Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000đồng/01 giấy phép;



+ Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;



+ Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Có đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”



2. Đối với hoạt động thăm dò phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò tiên tiến”.



3. Trường hợp người được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì giấy phép thăm dò khoáng sản được coi là hết hạn.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.;yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 54 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.


13.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 5, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (III-6)

- Mã số: T-CTH-031766-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa:  


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí cấp giấy phép:



+ Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000đồng/01 giấy phép;



+ Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;



+ Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép


- Lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản:



a) Mức thu:




- Năm thứ 1 thu 50.000đồng/ha/năm.




- Năm thứ 2 thu 80.000đồng/ha/năm.




- Năm thứ 3 và thứ 4 trở đi thu 100.000đồng/ha/năm.



b) Để đơn giản khi tính thu, mức thu lệ phí đối với giấy phép được tính như sau:




- Giấy phép có thời hạn đến 12 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất. 




- Giấy phép có thời hạn trên 12 tháng, mức thu được tính như sau:


  

 
+ Giấy phép có thời hạn đến 18 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất cộng với ½ mức thu của năm thứ 2;    


   


+ Giấy phép có thời hạn đến 24 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất cộng mức thu của năm thứ hai.    Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h của TTHC số 6, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


15. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (III-7)

- Mã số: T-CTH-031975-TT

15.1 Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí:



+ Lệ phí cấp giấy phép:




* Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000đồng/01 giấy phép;




* Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;




* Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép



+ Lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản:




a) Mức thu:





- Năm thứ 1 thu 50.000đồng/ha/năm.





- Năm thứ 2 thu 80.000đồng/ha/năm.





- Năm thứ 3 và thứ 4 trở đi thu 100.000đồng/ha/năm.




b)  Để đơn giản khi tính thu, mức thu lệ phí đối với giấy phép được tính như sau:





-  Giấy phép có thời hạn đến 12 tháng thì mức thu được tính như sau:


 



+ Thời gian gia hạn đến 6 tháng thì tính mức thu bằng ½ mức thu của năm thứ hai;


  



+ Thời hạn gia hạn đến 12 tháng thì tính mức thu bằng mức thu của năm thứ hai.





- Giấy phép có thời hạn trên 24 tháng thì mức thu sẽ được tính như sau:


  



+ Gia hạn thêm từ 2 đến 12 tháng:  tính bằng mức thu của năm thứ 3;


  



+ Gia hạn thêm trên 12 đến 18 tháng: tính bằng mức thu của năm thứ 3 cộng với ½ mức thu của năm thứ 3;


  



+ Gia hạn thêm trên 18 tháng: tính bằng mức thu của năm thứ 3 và năm thứ 4.


Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định lệ phí tại điểm h của TTHC số 7, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (III-8)

- Mã số: T-CTH-032042-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí:



+ Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000đồng/01 giấy phép;



+ Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;



+ Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Bên chuyển nhượng chỉ được phép chuyển nhượng khi đã thực hiện đầy đủ các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp đến thời điểm xin chuyển nhượng.



2. Nội dung chuyển nhượng phải được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; kèm theo hợp đồng và đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò tổ chức, cá nhân được phép thăm dò phải có báo cáo kết quả thăm dò đến thời điểm xin chuyển nhượng.



3. Có đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



4. Đối với hoạt động thăm dò phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò tiên tiến;



5. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đó cho phép và phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 8, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (III-11)

- Mã số: T-CTH-032600-TT 


17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Thu 50% theo mức thu tương ứng với biểu mức thu dưới đây:


		STT

		Nhóm hoạt động khai thác khoáng sản

		Mức thu (đồng/giấy phép)



		1

		Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

		



		1.1

		Có sản lượng khai thác dưới 5.000 m3

		1.000.000



		1.2

		Có sản lượng khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3

		10.000.000



		1.3

		Có sản lượng khai thác trên  10.000 m3

		15.000.000



		2

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

		



		2.1

		Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/năm

		15.000.000



		2.2

		Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn trừ khoáng sản đã qui định ở mục 1 và 2.1

		20.000.000



		3

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trừ hoạt động qui định tại điểm 1 và 2 của biểu mức thu này

		30.000.000



		4

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng

		40.000.000



		5

		Hoạt động khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 1,2,3,4,7,8 của biểu mức thu này.

		



		5.1

		Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		40.000.000



		5.2

		Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		50.000.000



		6

		Hoạt động khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3, 4, 7, của biểu mức thu này.

		60.000.000



		7

		Hoạt động khai thác khoáng sản quí hiếm

		80.000.000



		8

		Hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

		100.000.000







* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Có dự án khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



2. Đối với hoạt động khai thác phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến;



3. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



4. Trường hợp người được thừa kế quyền khai thác  khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì giấy phép khai thác khoáng sản được coi là hết hạn.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.

17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 11, mục III, Phần II,  Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (III-12)

- Mã số: T-CTH-032501-TT


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Thu 50% theo mức thu tương ứng với biểu mức thu dưới đây:


		STT

		Nhóm hoạt động khai thác khoáng sản

		Mức thu (đồng/giấy phép)



		1

		Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

		



		1.1

		Có sản lượng khai thác dưới 5.000 m3

		1.000.000



		1.2

		Có sản lượng khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3

		10.000.000



		1.3

		Có sản lượng khai thác trên  10.000 m3

		15.000.000



		2

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

		



		2.1

		Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/năm

		15.000.000



		2.2

		Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn trừ khoáng sản đã qui định ở mục 1 và 2.1

		20.000.000



		3

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trừ hoạt động qui định tại điểm 1 và 2 của biểu mức thu này

		30.000.000



		4

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng

		40.000.000



		5

		Hoạt động khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 1,2,3,4,7,8 của biểu mức thu này.

		



		5.1

		Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		40.000.000



		5.2

		Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		50.000.000



		6

		Hoạt động khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3, 4, 7, của biểu mức thu này.

		60.000.000



		7

		Hoạt động khai thác khoáng sản quí hiếm

		80.000.000



		8

		Hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

		100.000.000





Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h của TTHC số 12, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (III-13)

- Mã số: T-CTH-032572-TT


19.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Thu 50% theo mức thu tương ứng với biểu mức thu dưới đây:


		STT

		Nhóm hoạt động khai thác khoáng sản

		Mức thu 


(đồng/giấy phép)



		1

		Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

		



		1.1

		Có sản lượng khai thác dưới 5.000 m3

		1.000.000



		1.2

		Có sản lượng khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3

		10.000.000



		1.3

		Có sản lượng khai thác trên  10.000 m3

		15.000.000



		2

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

		



		2.1

		Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/năm

		15.000.000



		2.2

		Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn trừ khoáng sản đã qui định ở mục 1 và 2.1

		20.000.000



		3

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trừ hoạt động qui định tại điểm 1 và 2 của biểu mức thu này

		30.000.000



		4

		Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng

		40.000.000



		5

		Hoạt động khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 1,2,3,4,7,8 của biểu mức thu này.

		



		5.1

		Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		40.000.000



		5.2

		Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		50.000.000



		6

		Hoạt động khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3, 4, 7, của biểu mức thu này.

		60.000.000



		7

		Hoạt động khai thác khoáng sản quí hiếm

		80.000.000



		8

		Hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

		100.000.000





* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Bên chuyển nhượng chỉ được phép chuyển nhượng khi đã thực hiện đầy đủ các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp đến thời điểm xin chuyển nhượng.



2. Nội dung chuyển nhượng phải được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; kèm theo hợp đồng và đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác tổ chức, cá nhân được phép khai thác phải có báo cáo kết quả khai thác đến thời điểm xin chuyển nhượng.



3. Có dự án khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



4. Đối với hoạt động khai thác phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến;



5. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



6. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyền nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài thì phải có giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh có bên nước ngoài chuyển đổi thành doanh nghiệp một trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài cũng phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận làm cơ sở cấp giấy phép khai thác mới.



7. Việc chuyển nhượng quyền khai thác của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đó cho phép và phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.

19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 13, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


20.Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (III-16)

- Mã số: T-CTH-032776-TT


20.1 Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: 2.500.000 đồng/01 giấy phép

Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h của TTHC số 16, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (III-19)

- Mã số: T-CTH-033032-TT


21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: 5.000.000 đồng/01giấy phép


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Có đề án chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 



2. Đối với hoạt động chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp chế biến tiên tiến;



3. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



4. Trường hợp người được thừa kế quyền chế biến khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì giấy phép chế biến khoáng sản được coi là hết hạn.


Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.

21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 19, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản (III-20)

- Mã số: T-CTH-032926-TT


22.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: 5.000.000đồng/01 giấy phép

Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h của TTHC số 20, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


23. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (III-21)

- Mã số: T-CTH-032993-TT


23.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: 5.000.000 đồng/01giấy phép


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện:



1. Bên chuyển nhượng chỉ được phép chuyển nhượng khi đã thực hiện đầy đủ các quy định, nghĩa vụ có liên quan theo giấy phép chế biến khoáng sản đã được cấp đến thời điểm xin chuyển nhượng.



2. Nội dung chuyển nhượng phải được thể hiện bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; kèm theo hợp đồng và đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến  tổ chức, cá nhân được phép chế biến phải có báo cáo kết quả khai thác đến thời điểm xin chuyển nhượng.



3. Có dự án chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



4. Đối với hoạt động chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp chế biến tiên tiến;



5. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



6. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyền nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài thì phải có giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh có bên nước ngoài chuyển đổi thành doanh nghiệp một trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài cũng phải được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận làm cơ sở cấp giấy phép chế biến mới.



7. Việc chuyển nhượng quyền chế biến của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đó cho phép và phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Lý do: Vì có quy định mới về lệ phí tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.

23.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 21, mục III, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


24. Thủ tục: Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (IV-5)


- Mã số: T-CTH-053259-TT


24.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.


Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại khoản 1.7 Mục III Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.


24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c; thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 5, mục IV, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


25. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (V-1)

- Mã số: T-CTH-119304-TT


25.1. Nội dung đơn giản hóa:  


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.


Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại điểm c và d khoản 3 Mục III Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007.


25.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


26. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (V-2)


- Mã số: T-CTH-119358-TT


26.1 Nội dung đơn giản hóa:  


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.


Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại điểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007.


26.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 2, mục V, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


27. Thủ tục: Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (V-3)

- Mã số: T-CTH-119358-TT


27.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Việc điều chỉnh nội dung giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ quan cấp giấy phép quyết định thay đổi quy mô công trình do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hoạt động của công trình theo giấy phép đã cấp.

Lý do: Vì công bố chưa đúng với quy định tại điểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007; yêu cầu, điều kiện công bố thừa so với quy định tại khoản 9 mục II Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007.

27.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d; yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục V, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


28. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ  nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ (VI-1)


 - Mã số: T-CTH-118636-TT


28.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:



+ Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có); Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán; văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư (nếu có);



+ Hợp đồng thi công hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công;



+ Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công lập theo mẫu số 3 (Phụ lục 02).



+ Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công lập theo mẫu số 4 (Phụ lục 02);



+ Biên bản kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm lập theo mẫu số 2 (Phụ lục 02);



+ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan kiểm tra (nếu có) lập theo mẫu số 5 (Phụ lục 02);



+ Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có) và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của chủ đầu tư (nếu có);



+ Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền;



+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình lập tương ứng theo mẫu số 6a (Phụ lục 02) hoặc số 6b (Phụ lục 02);



+ Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm lập theo mẫu số 7a (Phụ lục 02) hoặc 7b – Phụ lục 02 (nếu chủ đầu tư không thuê cơ quan kiểm tra);



+ Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm lập theo mẫu số 8b (Phụ lục 02).


- Căn cứ pháp lý:



+ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm (mẫu 02);


- Báo cáo tổng kết kỹ thuật (mẫu 03);


- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (mẫu 04);


- Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm  (mẫu 05);


- Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn công trình (mẫu 06a);


- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm (mẫu 06b)


- Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm (mẫu 07a);


- Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm (mẫu 07b);


- Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công đoạn công trình (mẫu 08a);


- Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm (mẫu 08b).


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ chưa đúng với quy định tại khoản 5 mục II Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày  01/6/2009;  TTHC này chỉ được quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT; công bố thiếu mẫu đơn so với quy định tại mục II Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày  01/6/2009.


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c; bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục VI, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (VI-2)


- Mã số: T-CTH-040527-TT


29.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC:  Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Lý do: Vì tại điểm b khoản 2 Điều 13 Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT quy định: “ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo mẫu số 4 kèm theo Quy chế này và gửi biên bản thẩm định kèm 01 bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ….” Như vậy Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện việc thẩm định hồ sơ, nhưng trong Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 công bố tên thủ tục là “Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ”.


29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên của TTHC số 2 mục VI, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


30. Thủ tục:  Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (VI-4)


- Mã số: T-CTH-040537-TT


30.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:



1. Tổ chức trong nước đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:




a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;




b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký; 




c) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký.


 
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này.  



3. Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các điều kiện sau:




a) Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng trung học chuyên ngành đo đạc, bản đồ;




b) Có đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.



Cá nhân chỉ được đăng ký các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 10 Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT và do một cá nhân thực hiện.  


Lý do: Vì công bố thiếu yêu cầu, điều kiện được quy định tại Điều 7 Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 


30.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 4, mục VI, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


31. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ (VI-6)


- Mã số: T-CTH-118700-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:



+ Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 9 (Phụ lục 02);



+ Hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm của chủ đầu tư;



+ Biên bản thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của cơ quan quyết định đầu tư, của cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương (nếu có);



+ Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư;



+ Biên bản giao nộp sản phẩm của đơn vị thi công và Phiếu nhập kho của chủ đầu tư.



+ Đối với các công trình được thi công trong nhiều năm thì phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm theo mẫu số 10 (Phụ lục 02).


- Căn cứ pháp lý:


   + Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm địa chính (mẫu số 9)


- Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình (mẫu số 10).


Lý do: Vì TTHC này chỉ được quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày  01/6/2009; công bố thiếu mẫu đơn so với quy định tại mục II Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày  01/6/2009.

31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c; bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i  và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 6, mục VI, Phần II,  Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


32. Thủ tục: Tiếp công dân (VII-1)


Mã số: T-CTH-118738-TT


32.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


 - Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục VII, Phần II, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


V. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ:


1. Thủ tục: Tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ và dự án sản xuất thử (I-1)


– Mã số: T-CTH-062737-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC “Tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ và dự án sản xuất thử” thành “Tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố”.


- Quy định số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Quy định thời hạn giải quyết: 70 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ tuyển chọn, xét chọn.


- Căn cứ pháp lý sửa toàn bộ như sau:


+ Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố.

Lý do: Vì công bố tên TTHC không đúng quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố; thực tế chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ; thời hạn giải quyết chưa được quy định cụ thể để thực hiện thống nhất; tại thời điểm công bố TTHC đã vận dụng Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/05/2007, Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/06/2007. Đến nay UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 quy định về TTHC này.


1.2. Kiến nghị thực thi:  


- Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


- Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết tại khoản 3, Điều 11 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố.


2. Thủ tục: Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp thành phố (I-2)

– Mã số: T-CTH-062801-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Quy định về TTHC “Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp thành phố”.

Lý do: Vì tại khoản 2, Điều 27, Chương V, Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 quy định cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thành phố trực thuộc Trung ương “Quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp tỉnh", nhưng đến nay Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chưa trình UBND thành phố ban hành quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp thành phố. Vì vậy đến nay cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện chỉ vận dụng thực hiện TTHC này theo Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định quy định về TTHC “Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp thành phố” 


3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sử dụng ngân sách nhà nước) (I-4)

– Mã số: T-CTH-047332-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Sửa tên mẫu “Phiếu mô tả quy trình công nghệ (phụ lục I)” thành “Phiếu mô tả công nghệ (phụ lục I)”.


- Sửa tên mẫu “Phiếu đăng ký kết quả (phụ lục II)” thành “Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (phụ lục II)”.

Lý do: Vì thời hạn giải quyết công bố không đúng quy định tại khoản 6, Điều 6, Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007; công bố tên của mẫu đơn không đúng quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007.

3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết tại điểm d, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm I của TTHC số 4, mục I, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


4. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ (II-1)

– Mã số: T-CTH-034292-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: Bổ sung 01 loại giấy tờ sau: 


+ Sơ yếu lý lịch của Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện (có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú), miễn trừ đối với Chi nhánh, Văn phòng tổ chức KH&CN của Nhà nước.


- Sửa lệ phí: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 2.000.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do:Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại khoản 1, mục V, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005; lệ phí sửa đổi theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 1, mục V, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


5. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ (II-2)

– Mã số: T-CTH-034450-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.500.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 2, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


6. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (II-3)

– Mã số: T-CTH-034338-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 500.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 2, mục V, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 3, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


7. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (II-4)

– Mã số: T-CTH-034275-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 500.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 4, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


8. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (trong phạm vi thành phố Cần Thơ) (II-5)

– Mã số: T-CTH-034357-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ (trừ trường hợp trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN thay đổi theo quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 2, mục V, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 5, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


9. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (thay đổi trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến thành phố Cần Thơ) (II-6)

– Mã số: T-CTH-034431-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; vì Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng với quy định tại khoản 2, mục V, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 6, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


10. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ (trường hợp bị mất) (II-7)

– Mã số: T-CTH-034327-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 500.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 7, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


11. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN (trường hợp bị rách, nát) (II-8)

– Mã số: T-CTH-034349-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 500.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 8, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


12. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ (II-9)

– Mã số: T-CTH-033985-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa toàn bộ như sau:


+ Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định);


+ Quyết định thành lập tổ chức KH&CN (trừ trường hợp cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài tự thành lập tổ chức KH&CN) đối với một trong các tổ chức sau đây: 


* Các tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp bộ, cấp tỉnh, tổ chức nghiên cứu và phát triển của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; doanh nghiệp, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, bệnh viện của Nhà nước sau khi có sự chấp thuận của cấp trên quản lý trực tiếp;


* Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc quy định tại điểm 2.d, khoản 2, mục II, phần I, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác.


* Tổ chức NC&PT được thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết của hai hay nhiều cơ quan, tổ chức phải có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức được uỷ quyền sau khi có văn bản thoả thuận của các bên tham gia thành lập.


* Tổ chức dịch vụ KH&CN phải có quyết định thành lập của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc các tổ chức khác.


+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định) phải có đầy đủ một trong các nội dung cơ bản sau:


* Trong trường hợp có uỷ quyền của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN được phê duyệt hoặc ban hành điều lệ. 


* Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, điều lệ phải có chữ ký của cá nhân đó.


* Đối với tổ chức KH&CN thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết, điều lệ phải có chữ ký của các bên hợp tác, liên kết.


+ Nhân lực khoa học và công nghệ:


* Danh sách nhân lực của tổ chức KH&CN (theo mẫu quy định) và phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).


* Nhân lực chính nhiệm trong các tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, các tổ chức KH&CN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ, bao gồm:


. Đơn xin làm việc chính nhiệm tại tổ chức KH&CN;


. Sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;


. Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng đó).


Trong trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản chứng nhận tư cách pháp lý của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch.


* Nhân lực kiêm nhiệm phải có văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của tổ chức KH&CN nơi người đó làm việc chính nhiệm.


+ Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:


* Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức KH&CN của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập).


* Lý lịch khoa học (theo mẫu quy định) có xác nhận của cấp có thẩm quyền. 


Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, Lý lịch khoa học do cá nhân khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.


* Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền).


* Người đứng đầu tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước phải có thêm sơ yếu lý lịch của bản thân có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


Người đứng đầu tổ chức KH&CN không phải là công dân Việt Nam phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp.


+ Hồ sơ về trụ sở chính:         


* Đối với tổ chức KH&CN của Nhà nước: phải có quyết định giao đất, giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.  


* Đối với tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước: phải có một trong các loại giấy tờ sau:


. Giấy tờ xác nhận tổ chức KH&CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính;


. Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.


+ Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định):


* Đối với tổ chức KH&CN của Nhà nước, bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật phải có xác nhận của cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.


* Đối với tổ chức KH&CN không phải của Nhà nước: người đứng đầu tự kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức mình, ký vào bản kê khai, đồng thời tự chịu trách nhiệm về việc kê khai đó.


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 2.000.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại khoản 2, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005; lệ phí sửa đổi theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 1, khoản 2, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.

12.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 9, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


13. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (II-10) 


– Mã số: T-CTH-034044-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.500.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện. 


Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 3, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.

13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 10, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


14. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ (II-11)

– Mã số: T-CTH-034090-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.500.000đ.      

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


14.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 11, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


15. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ (trong phạm vi thành phố Cần Thơ) (II-12)

– Mã số: T-CTH-034261-TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.500.000đ.      

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 12, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


16. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ (trong phạm vi thành phố Cần Thơ) (II-13)

– Mã số: T-CTH-034114-TT

16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa toàn bộ như sau:


+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN;


+ Quyết định giao đất, giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính ( đối với tổ chức KH&CN của nhà nước);


+ Giấy tờ xác nhận tổ chức KH&CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó (đối với tổ chức KH&CN không phải của nhà nước).


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ (trừ trường hợp trụ sở chính của tổ chức KH&CN thay đổi theo quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).      

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.  


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại điểm d, khoản 3, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005; sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 3, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.

16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 13, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


17. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ (thay đổi trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến thành phố Cần Thơ) (II-14)

– Mã số: T-CTH-034150-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa toàn bộ như sau:


+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính.


+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN.


+ Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN đã nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ tại tỉnh hoặc thành phố đặt trụ sở trước đây.


+ Quyết định giao đất, giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính (đối với tổ chức KH&CN của nhà nước).


+ Giấy tờ xác nhận tổ chức KH&CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó (đối với tổ chức KH&CN không phải của nhà nước).


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.  


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại điểm đ, khoản 3, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005; sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 3, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.

17.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 14, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


18. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệ (II-15)

– Mã số: T-CTH-034183-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.  


Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 3, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005.


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện của TTHC số 15, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


19. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (trường hợp Giấy chứng nhận bị mất) (II-16)

– Mã số: T-CTH-034205-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư Liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


19.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 16, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


20. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát) (II-17)

– Mã số: T-CTH-034226-TT

20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa lệ phí như sau: 


+ Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN là 1.000.000đ.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN là 300.000đ cho mỗi lần đăng ký.


- Sửa đổi căn cứ pháp lý như sau:


+ Sửa đổi “Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ” thành “Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Lý do: Vì sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009; Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009.


20.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 17, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


21. Thủ tục: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 18, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009. (II-18)


– Mã số: T-CTH-122897-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa toàn bộ như sau:


+ Quyết định giải thể của tổ chức KH&CN;


Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày có quyết định giải thể, tổ chức KH&CN phải bổ sung thêm các hồ sơ sau:


+ Báo cáo việc giải quyết xong các nội dung sau: 


* Việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc trong tổ chức mình;


* Các hợp đồng đã giao kết;


* Các nghĩa vụ tài chính, thanh toán xong các khoản nợ (nếu có).


* Giấy tờ chứng minh đã đăng báo của Trung ương 03 số liên tiếp.


+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lý do: Vì thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 8, mục IV, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005; thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ. 


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 18, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


22. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (II-19)


– Mã số: T-CTH-034900-TT

22.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lý do: Vì thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ. 


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 19, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


23.Thủ tục: Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ (II-20)

– Mã số: T-CTH-034938-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lý do: Vì thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ. 


23.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 20, mục II, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


24. Thủ tục: Công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất) (III-1)

– Mã số: T-CTH-033964-TT

24.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Đăng ký bản công bố hợp chuẩn.


- Thành phần hồ sơ sửa toàn bộ như sau:


+ Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu quy định).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Lệ phí: 150.000đ/giấy.


- Bổ sung căn cứ pháp lý: 


+ Thông tư số  231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Hủy bỏ 01 mẫu “Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (phụ lục XIII)”


Lý do: Vì tại khoản 1, Điều 15, Chương IV, Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 chỉ quy định TTHC Đăng ký bản công bố hợp chuẩn. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 2 TTHC nên phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và  đổi tên TTHC theo đúng quy định; thành phần hồ sơ không đúng quy định; thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ; bổ sung lệ phí và căn cứ pháp lý theo quy định tại Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí mới ban hành; bỏ mẫu “Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (phụ lục XIII)” theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007.


24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l và hủy bỏ mẫu đơn tại điểm i của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


25. Thủ tục: Công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba) (III-2)

– Mã số: T-CTH-033928-TT

25.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Nhập TTHC số 2 vào TTHC số 1. 

Lý do: Vì tại khoản 1, Điều 15, Chương IV, Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 chỉ quy định TTHC Đăng ký bản công bố hợp chuẩn. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 2 TTHC nên phải công bố lại chỉ có 01 TTHC.

25.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định nhập TTHC số 2 và TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


26.Thủ tục: Công bố hợp quy (trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất) (III-3)

– Mã số: T-CTH-033913-TT

26.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Lệ phí: 150.000đ/giấy.


- Bổ sung căn cứ pháp lý: 


+ Thông tư số  231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Lý do: Vì thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ; bổ sung lệ phí và căn cứ pháp lý  theo Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí.


26.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 3, mục III, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


27. Thủ tục: Công bố hợp quy (trường hợp dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy - bên thứ ba) (III-4)

– Mã số: T-CTH-033869-TT

27.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Lệ phí: 150.000đ/giấy.


- Bổ sung căn cứ pháp lý: 


+ Thông tư số  231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Lý do: Vì thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ; bổ sung lệ phí và căn cứ pháp lý theo Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí.

27.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 4, mục III, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/08/2009.


28. Thủ tục: Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu (III-5)


– Mã số: T-CTH-047449-TT

28.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC .


Lý do:


- Việc đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ, không phải là thủ tục hành chính vì: khi hàng hóa được xuất khẩu thì người xuất khẩu có thể thuê bất cứ cơ quan, đơn vị nào có chức năng và năng lực về thử nghiệm, kiểm định, giám định…chất lượng hàng hóa chứ không phải đến một đơn vị được chỉ định miễn sao người xuất khẩu kiểm soát được chất lượng hàng hóa xuất khẩu của mình.  


28.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 5, mục III, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo (III-6)


– Mã số: T-CTH-047401-TT

29.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Thu phí theo từng loại phương tiện đo tại mục II, Phụ lục I, Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002.

Lý do: Do công bố lệ phí không đúng theo quy định của Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002.

29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung lệ phí tại điểm h của TTHC số 6, mục III, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


30. Thủ tục: Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (III-7)

– Mã số: T-CTH-141189-TT 


30.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện bổ sung nội dung sau:


“+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.”


- Lệ phí: 150.000đ/giấy.


- Bổ sung căn cứ pháp lý: 


+ Thông tư số  231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Lý do: Do tại Bước 3 công bố thiếu thời gian làm việc vào Sáng thứ 7; do Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí mới ban hành nên phải bổ sung lệ phí và căn cứ pháp lý cho TTHC này.


30.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, trình tự thực hiện tại điểm a, lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 7, mục III, Phần II, Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 29/9/2009.


31. Thủ tục: Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia (III-8)

– Mã số: T-CTH-141200-TT

31.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện bổ sung nội dung sau:


“+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.”


* Yêu cầu, điều kiện:


- Yêu cầu, điều kiện sửa toàn bộ như sau:


+ Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.


+ Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN thì sau 03 năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại GTCLQG.


+ Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN thì được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Lý do: Do công bố thiếu thời gian làm việc vào sáng thứ 7; do yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại Điều 4, chương I, Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 06/05/2009.


31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, trình tự thực hiện tại điểm a, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 8, mục III, Phần II, Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 29/9/2009.


32. Thủ tục: Cấp gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (IV-2)

– Mã số: T-CTH-034590-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.  

Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại mục XII, phần II, Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006. 


32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 02, mục IV, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


33. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (sửa đổi) (IV-3)

– Mã số: T-CTH-034707-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.  

Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại mục XIII, phần II, Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006.

33.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục IV, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


34. Thủ tục: Tiếp công dân (VI-1)

– Mã số: T-CTH-127021-TT

34.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

34. 2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thức hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của  TTHC số 1, mục VI, Phần II, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


VI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ:


1. Thủ tục: Cho phép tổ chức hội nghị hội thảo, quốc tế (I-1)

– Mã số: T-CTH-050368-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Sửa thời hạn giải quyết: 


 + Đối với hồ sơ của cơ quan, tổ chức Việt Nam: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


+ Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


Lý do: Qua thực hiện thì chỉ cần 02 bộ hồ sơ; thời hạn giải quyết không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Cho ý kiến về việc gia hạn Giấy phép của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (I-3)


– Mã số: T-CTH- 128280-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Bãi bỏ TTHC.


Lý do: Việc cho ý kiến về việc gia hạn Giấy phép của tổ chức phi chính phủ nước ngoài là khi Ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn lấy ý kiến gia hạn Giấy phép cho tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn. Vì vậy đây chỉ là mối quan hệ hành chính giữa các cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi rà soát của Đề án 30. 

2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủybỏ TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Xác nhận đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (dành cho người nước ngoài) (II-1)


– Mã số: T-CTH- -TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Vì Điều 44, Chương IV, Thông tư số 7/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định việc Đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (dành cho người nước ngoài) không quy định việc Xác nhận đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (dành cho người nước ngoài) cho Sở ngoại vụ. Vì vậy việc Xác nhận đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (dành cho người nước ngoài) của Sở Ngoại vụ là không có căn cứ và không đúng quy định.

3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, mục II, Phần II, Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC) (II-2)

– Mã số: T-CTH- 050356-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


Sửa toàn bộ yêu cầu, điều kiện như sau:


- Hộ chiếu của doanh nhân Việt Nam còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước: 


+ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.


+ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, chu chế xuất của Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Nam;


+ Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên.


- Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã;


- Các trường hợp khác được xét cấp Thẻ ABTC: Trưởng, Phó cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình ABTC;


- Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC có thể xét cho sử dụng Thẻ ABTC.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại Điều 6, Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 2, mục II, Phần II, Quyết định 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài (III-1)


– Mã số: T-CTH-127346-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Bãi bỏ/hủy bỏ:

- Hủy bỏ TTHC.


Lý do: Vì TTHC này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. Hiện nay cơ quan giải quyết TTHC là Sở Nội vụ và đã được Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố. 

5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, mục III, Phần II của Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Tiếp nhận hàng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (đối với hàng mới 100%) (IV-1)


– Mã số: T-CTH- 050391-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Vì khoản 1, Điều 40, Chương VI, Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối về quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN. Vì vậy đề nghị bỏ TTHC này tại Quyết định công bố của Sở Ngoại vụ.

6.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, mục IV, Phần II của Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND TP công bố TTHC: Tiếp nhận hàng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (đối với hàng mới 100%).


7. Thủ tục: Tiếp nhận hàng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (đối với hàng đã qua sử dụng) ( IV-2)


– Mã số: T-CTH- 127381-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Vì khoản 1, Điều 40, Chương VI, Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối về quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN. Vì vậy đề nghị bỏ TTHC này tại Quyết định công bố của Sở Ngoại vụ.

7.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 2, mục IV, Phần II của Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố công bố TTHC: Tiếp nhận hàng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (đối với hàng đã qua sử dụng).


8. Thủ tục: Tiếp công dân (V-1)

– Mã số: T-CTH-127390-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

8. 2. Kiến nghị thực thi: Sở Ngoại vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thức hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của  TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


VII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:


1. Thủ tục: Cho phép bốc mộ, thiêu, vận chuyển hài cốt (I-1)

Mã số hồ sơ TTHC : T-CTH-050265-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa 

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Việc bốc mộ, thiêu, vận chuyển hài cốt phải thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư 02/BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoạt động hỏa táng, các cơ quan chức năng như Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng…. có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chứ không có thủ tục cho phép bốc mộ, thiêu, vận chuyển hài cốt. 


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, muc I, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

2. Thủ tục: Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-1)

Mã số hồ sơ TTHC : T-CTH-122029-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi tên TTHC “Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)”.


- Thành phần hồ sơ sửa đổi 02 loại giấy tờ sau:


+ Hủy bỏ “Chứng minh nhân dân, bản sao có chứng thực”.


+ Sửa đổi “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp” thành “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp”.


 * Yêu cầu, điều kiện:


- Có một trong các bằng cấp sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề: 


+ Bằng tốt nghiệp đại học y, đại học dược, đại học chuyên ngành về sinh học, hóa học;


+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng y;


+ Bằng tốt nghiệp trung học y;


- Có đạo đức nghề nghiệp; không thuộc đối tượng quy định sau đây:


+ Đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Toà án;


+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;


+ Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;


+ Đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn y, dược;


+ Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp.


- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y như sau:


* Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh:


- Bằng cấp và thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp (sau đây gọi chung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh để mở các phòng khám chuyên khoa phải có đủ các điều kiện cụ thể sau:


+ Phòng khám gia đình: Bác sỹ hoặc bác sỹ chuyên khoa y học gia đình đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó 3 năm thực hành chuyên khoa y học gia đình;


+ Các phòng khám nội tổng hợp, chuyên khoa thuộc hệ nội, chuyên khoa ngoại, phụ sản, phòng kế hoạch hóa gia đình, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu, điều dưỡng - phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, tâm thần, da liễu, nhi, tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế, phẫu thuật thẩm mỹ: Bác sỹ đã thực hành ít nhất 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa. Riêng phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bác sỹ phải có thêm chứng chỉ chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do trường đại học y đào tạo và cấp.


+ Phòng chẩn đoán hình ảnh: 

* Phòng X-Quang: Bác sỹ, cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) đã thực hành 5 năm chuyên khoa X. Quang tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


* Phòng CT scanner: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa CT scanner tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


* Phòng MRI: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa MRI tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


* Phòng Siêu âm: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa siêu âm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


* Phòng Nội soi: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa nội soi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


+ Phòng xét nghiệm: Bác sỹ, cử nhân sinh học, hóa học, dược sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm (tốt nghiệp đại học) đã thực hành 5 năm chuyên khoa xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


+ Nhà hộ sinh: Bác sỹ, hộ sinh từ trung cấp trở lên đã thực hành chuyên khoa 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có ít nhất 3 năm thực hành chuyên khoa phụ sản;


Người đứng đầu nhà hộ sinh phải là người hành nghề 100% thời gian (không phải là người hành nghề ngoài giờ hành chính).


* Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế.


- Bằng cấp và thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế theo các hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 3, mục II của Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 phải có thời gian thực hành từ 2 năm trở lên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm các điều kiện cụ thể sau:


+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp phải tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên; 


+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà phải tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên;


+ Riêng đối với nha công đã hành nghề từ năm 1980 trở về trước được đứng đầu cơ sở dịch vụ làm răng giả phải và tại thời điểm đó đã đủ 18 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;


+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ kính thuốc phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 


* Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và đã có thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ sở chuyên khoa mắt từ 2 năm trở lên;


* Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và có chứng chỉ về trang thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp;


* Người đứng đầu cơ sở dịch vụ kính thuốc trước khi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi chung là Thông tư số 01/2004/TT-BYT) có hiệu lực phải có chứng chỉ về trang thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp và có hợp đồng lao động làm việc 100% thời gian với người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và đã có thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ sở chuyên khoa mắt từ 2 năm trở lên.


+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài phải tốt nghiệp đại học y đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Lý do: Vì tại Điều 38, Chương III, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003 chỉ quy định TTHC cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC, sửa đổi thành phần hồ sơ và yêu cầu, điều kiện theo đúng quy định.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 1, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 73, 81, 65,  mục II và TTHC số 1, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 

3. Thủ tục: Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-2).


- Mã số: T-CTH-018335-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi tên TTHC “Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (đối với trường hợp chuyển địa điểm hành nghề sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)”.


- Thành phần hồ sơ sửa đổi toàn bộ như sau: 


+ Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y;


+ Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực;


+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức;


+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;


+ Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền;


+ Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở Y, Dược của Nhà nước; 


+ 02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm và 01 ảnh 3cmx4cm;


+ Chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng).

Lý do: Vì tại khoản 6, mục IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 chỉ quy định TTHC cấp đổi chứng chỉ hành nghề mới. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình cấp đổi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC, sửa đổi thành phần hồ sơ theo đúng quy định.


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82,  mục II và TTHC số 2, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 

4. Thủ tục: Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-3)

- Mã số: T-CTH-018364-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC “Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)”.


- Thành phần hồ sơ sửa đổi 02 loại giấy tờ như sau:


+ Sửa đổi “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp so với ngày nộp hồ sơ” thành “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp”.


+ Hủy bỏ “02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm”.


Lý do: Vì tại Điều 10, Chương II, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 chỉ quy định TTHC cấp Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC, sửa đổi thành phần hồ sơ theo đúng quy định.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 3, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83,  mục II và TTHC số 3, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 

5. Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-4)


- Mã số: T-CTH-062277-TT

5.1 Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi tên TTHC: “Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp bị mất)”.

Lý do: Vì tại điểm a, khoản 1, mục IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 chỉ quy định TTHC cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC của TTHC số 3, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84,  mục II và TTHC số 4, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 

6. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-5)

- Mã số: T-CTH-062285-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa đổi 03 loại giấy tờ sau: 


 + Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực ”

 + Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực ”


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định do Phòng Y tế nơi hành nghề thẩm định”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40, thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003.


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 5, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-6)

- Mã số: T-CTH-018283-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi tên TTHC: “Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) (trường hợp đổi tên cơ sở)”.


 - Thành phần hồ sơ sửa đổi toàn bộ như sau:


+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);


+ Hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đổi tên.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp.


- Sửa lệ phí:


+ Đa khoa: 400.000đ/Cơ sở

+ Chuyên khoa: 350.000đ/Cơ sở

+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 100.000 đồng /cơ sở


+Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 300.000 đồng /cơ sở


+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.500.000 đồng /cơ sở


+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 500.000 đồng /cơ sở

Lý do: Vì tại khoản 12, mục IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 chỉ quy định TTHC cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (trường hợp đổi tên cơ sở). Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTH,  đổi tên TTHC, sửa đổi thành phần hồ sơ và sửa đổi lệ phí theo đúng quy định.


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h của TTHC số 6, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, mục II và TTHC số 6, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 

8. Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-7)

- Mã số: T-CTH-018319-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)”.


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

+ Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



. Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




    . Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ).



. Từ thứ hai đến thứ sáu: 


           Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


    . Sáng thứ bảy: 


            Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút 


 - Thành phần hồ sơ bổ sung 01 loại giấy tờ sau: “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. 


- Sửa lệ phí:


+ Đa khoa: 400.000đ/Cơ sở

+ Chuyên khoa: 350.000đ/Cơ sở

+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 100.000 đồng /cơ sở


+ Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 300.000 đồng /cơ sở


+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.500.000 đồng /cơ sở


+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 500.000 đồng /cơ sở

Lý do:Vì tại khoản 8, mục IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 chỉ quy định TTHC cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC, sửa đổi trình tự thực hiện và sửa đổi lệ phí theo đúng quy định.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h của TTHC số 7, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, mục II và TTHC số 7, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


9. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa (II-8)

- Mã số: T-CTH-018371-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa  

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) (trường hợp bị mất)”


- Sửa lệ phí:


+ Đa khoa: 400.000đ/Cơ sở

+ Chuyên khoa: 350.000đ/Cơ sở

+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 100.000 đồng /cơ sở


+Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 300.000 đồng /cơ sở


+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.500.000 đồng /cơ sở


+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 500.000 đồng /cơ sở

Lý do: Vì tại điểm b, khoản 1, mục IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 chỉ quy định TTHC cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 12 TTHC chia thành nhiều loại hình cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC và sửa đổi lệ phí theo đúng quy định.


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, lệ phí tại điểm h của TTHC số 8, mục II, Phần II; đồng thời hủy bỏ TTHC số 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, mục II và TTHC số 8, mục IX, Phần II của Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


10. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa (II-13)

- Mã số: T-CTH-034772-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa” thành “Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa ngoại”

- Trình tự thực hiện:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


 - Thành phần hồ sơ sửa đổi 03 loại giấy tờ sau: 


 + Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực ”.


  + Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định do Phòng Y tế nơi hành nghề thẩm định”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện:


   + Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa ngoại


   + Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tề cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạ m kỷ luật, cấm hành nghề


      + Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống chóang và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa


       + Phòng khám ngoại, phòng tiểu phẩu có diện tích ít nhất 10m2, phòng cấp cứu và phòng lưu bệnh nhân có diệc tích ít nhất 12m2, phòng tiêu phẩu và phòng cấp cứu phải được ốp gạch men hoa75c vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao không thấn hợn 3,1m.


       + Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật.

Lý do: Do công bố tên TTHC, yêu cầu, điều kiện không đúng với quy định tại khoản 4, mục V; trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9 mục IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.

10.2. Kiến nghị thực thi - Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC, sửa trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 13, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng  xét nghiệm (II-21)

- Mã số: T-CTH-026537-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa đổi 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

 + Sửa đổi “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày


* Yêu cầu, điều kiện:


 - Bổ sung các yêu cầu, điều kiện sau: 


     + Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII THông tư 07/2007/TT-BYT


     + Có đủ dụng cụ, trang thiết bị phù hợp với phạm vi hành nghề, cơ sở hạ tầng phải bảo đảm điều kiện đúng theo Quy chế xét nghiệm quy định trong Quy chế bệnh viện.

Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX; yêu cầu, điều kiện không đúng theo quy định tại khoản 16, mục V Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003. 


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 21, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng x.quang (II-29)

- Mã số: T-CTH-023801-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC “Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng X quang” thành “Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng chẩn đoán hình ảnh”.


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung các yêu cầu, điều kiện sau:


 + Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký phòng chẩn đoán hình ảnh


 + Người làm công tác chuyên môn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng hộ cá nhân phải thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ


+ Cơ sở sử dụng máy X quang, CT Scanner phải có giấy phép sử dụng máy của Sở Khoa học và Công nghệ, các điều kiện khác về phòng chụp bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ


+ Phòng đặt máy siêu âm có diện tích ít nhất 10m2

+ Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

Lý do: Vì tại khoản 11, mục V, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 chỉ quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 02 TTHC chia thành 02 loại x.quang và siêu âm. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC, sửa đổi trình tự thực hiện theo đúng quy định; sửa đổi thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 40, sửa đổi thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003; sửa đổi yêu cầu, điều kiện theo quy định khoản 11, mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.

12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi tên TTHC, trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 29, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009


13. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ kính thuốc (II-37)

- Mã số: T-CTH-026102-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


*Nội dung của TTHC: 


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực ”


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày.

Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.


13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 37, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp (II-45)

- Mã số: T-CTH-035128-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày.Lý do:


Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 45, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám gia đình (II-53)

- Mã số: T-CTH-058852-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám gia đình” thành “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khácm phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tiư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế”.


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện sau: “Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo yêu cầu của từng loại hình thức tổ chức hành nghề”.

Lý do:Do công bố tên TTHC, yêu cầu, điều kiện không đúng theo quy định tại khoản 3 và khoản 15, mục V; trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi tên TTHC, trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 53, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ răng hàm giả (II-61)

- Mã số: T-CTH-024208-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày.

Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 61, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (II-69)

- Mã số: T-CTH-058858-TT


17.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày.


Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 69, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

18. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng y đối với khám chuyên khoa phụ sản và kế hoạch hóa gia đình (II-77)

- Mã số: T-CTH-060792-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa  

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


+ Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau:


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định khi tiếp nhận hồ sơ”.


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày.

Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25/02/2003.


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 77, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam (II-89)

- Mã số: T-CTH -125933-TT

19.1 Nội dung đơn giản hóa


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do công bố TTHC sai với quy định tại Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 


19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

20. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhân đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài (II-90)

- Mã số: T-CTH-115483-TT

20.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi như sau:


  + Sửa  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.  


Lý do: Do công bố trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa trình tự thực hiện tại điểm a, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 90, mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo (II-91)

- Mã số: T-CTH-063261-TT

21.1 Nội dung đơn giản hóa


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa đổi như sau:


 + Sửa đổi: “Bản kê khai danh sách nhân sự, hồ sơ của người làm chuyên môn trong đoàn” thành “Bản kê khai danh sách nhân sự, hồ sơ người làm công tác chuyên môn (sơ yếu lý lịch, bằng chuyên môn)


+ Bổ sung: “Đối với người làm công tác chuyên môn là người nước ngoài phải làm thủ tục xin phép Sở Y tế theo quy định tại điểm a khoản 2 mục IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007” 


* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu điều kiện như sau:


 + Có đủ bác sĩ, nhân viên y tế chuyên khoa phù hợp.


 + Có đủ các phương tiện vận chuyển, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế, hộp chống chóang và đủ thuốc cấp cứu, thuốc cấp phát miễn phí, bảo đảm vệ sinh môi trường khi khám.


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện không đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007. 


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 91 mục II, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh (II-92)

- Mã số: T-CTH -061970-TT

22.1. Nội dung đơn giản hóa


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do thủ tục này sẽ thực hiện theo cơ chế liên thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNV-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông sẽ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ. 


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 92, muc II, Phần II Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


23. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận hành nghề dịch vụ xông hơi xoa bóp (III-1)

- Mã số: T-CTH -019019-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 6/6/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp làm cơ sở cho ngành y tế đi kiểm tra việc thực hiện dịch vụ. Đây là ngành kinh doanh có điều kiện nhưng không phải xin phép (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).  


23.2. Kiến nghị thực thi:Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, mục III, Phần II Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

24. Thủ tục: Cấp đổi Giấy xác nhận hành nghề dịch vụ xông hơi xoa bóp (III-2)

- Mã số: T-CTH -019019-TT

24.1. Nội dung đơn giản hóa


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 6/6/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp làm cơ sở cho ngành y tế đi kiểm tra việc thực hiện dịch vụ. Đây là ngành kinh doanh có điều kiện nhưng không phải xin phép (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).  


24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

25. Thủ tục: Cấp đổi Giấy xác nhận hành nghề dịch vụ xông hơi xoa bóp (III-2)


- Mã số: T-CTH -019019-TT

25.1. Nội dung đơn giản hóa


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 6/6/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp làm cơ sở cho ngành y tế đi kiểm tra việc thực hiện dịch vụ. Đây là ngành kinh doanh có điều kiện nhưng không phải xin phép (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).  


25.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

26. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe tâm thần đối với khám sức khỏe lập di chúc, kết hôn với người có yếu tố nước ngoài (IV-5)


- Mã số: T-CTH-058117-TT

26.1. Nội dung đơn giản hóa


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Việc khám sức khoẻ để được Cấp giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe tâm thần đối với khám sức khỏe  lập di chúc, kết hôn với người có yếu tố nước ngoài thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh thông thường không phải là một thủ tục hành chính. 


26.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 5, muc IV, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

27. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe tâm thần đối với trường hợp giám định pháp y tâm thần (IV-6) 


- Mã số: T-CTH-057966-TT

27.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe tâm thần đối với trường hợp giám định pháp y tâm thần” thành “Kết luận Giám định tình trạng sức khỏe tâm thần đối với trường hợp giám định pháp y tâm thần”. 


- Thành phần hồ sơ sửa đổi toàn bộ như sau:


+ Quyết định trưng cầu giám định; (trong tường hợp trưng cầu giám định lại thì văn bản trưng cầu giám định phải ghi rõ là xin trưng cầu giám định lại) 


+ Biên bản giao, nhận đối tượng giám định;


+ Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định;


+ Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện;


+ 03 bản ảnh của đối tượng giám định 


+ Các tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có).


Lý do:Do công bố tên TTHC, thành phần hồ sơ không đúng quy định tại Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004.


27.2. Kiến nghị thực thi:


- Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 6, mục IV, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Y tế và các Sở ngành có liên quan trình UBND thành phố Cần Thơ Quyết định thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định Tư pháp.


28. Thủ tục: Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền (V-1)


- Mã số: T-CTH-115625-TT

28.1. Nội dung đơn giản hóa  

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ bản sao Chứng minh nhân dân 


+ Sửa đổi “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp” thành “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp ”


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện như sau:


       + Có Bằng tốt nghiệp đại học y, trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền, hoặc giấy chứng nhận lương y.


      + Xác nhận đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền


     + Có đạo đức nghề nghiệp


     + Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên cấp


      + Thủ trưởng cơ quan cho phép hành nghề ngoài giờ nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở của Nhà nước


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định Điều 38, Chương III, Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; thiếu yêu cầu điều kiện.


28.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, bổ sung yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền  (V-2)


- Mã số: T-CTH-115738-TT

29.1. Nội dung đơn giản hóa  

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa đổi toàn bộ như sau:


 + Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (theo mẫu quy định);


 + Văn bản xác nhận ngưng hành nghề ở địa phương của Sở Y tế nơi chuyển đi


+ Chứng chỉ hành nghề đã cấp, bản sao có chứng thực;


+ 02 ảnh chân dung màu 4cmx6cm.


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại khoản 6 mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế quy định trình tự và cách thức thực hiện cấp đổi chứng chỉ hành nghề.


29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


30. Thủ tục: Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền (V-3)

- Mã số: T-CTH-115745-TT

30.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


-  Bãi bỏ yêu cầu “ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp so với ngày nộp hồ sơ” trong “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp”.


Lý do: Do công bố hồ sơ không đúng theo quy định tại khoản 9 mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007.

30.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 3, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


31. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền (V-5)


- Mã số: T-CTH-115769-TT

31.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC “Cấp mới Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền” thành “Cấp mới Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền”

- Trình tự thực hiện sửa đổi lại như sau


+ Bổ sung: 


    Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Sửa đổi:


“Bước 3: Nhận kết quả…” thành “Bước 4: Nhận kết quả …”. 


 - Thành phần hồ sơ: 


 + Sửa đổi:


    . “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực ”

     . “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực ”


  + Bãi bỏ:



    . Biên bản thẩm định do Phòng Y tế nơi hành nghề thẩm định 


- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


* Yêu cầu điều kiện


- Bổ sung yêu cầu điều kiện như sau:


+ Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng ký phòng chẩn trị y học cổ truyền;


+ Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại mục VIII của Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/52007;


+ Phòng khám bệnh phải bố trí riêng biệt với diện tích ít nhất là 10m2 cho một thầy thuốc khám bệnh, bảo đảm thoáng mát, vệ sinh, được trang bị đủ bàn, ghế và có nơi để người bệnh ngồi chờ khám bệnh;


+ Có tủ thuốc chia ô hoặc dụng cụ đựng thuốc có nắp đậy kín và được để trên giá kệ, có nhãn rõ ràng, để nơi thoáng mát, bảo đảm vệ sinh.


Lý do: Do công bố sai tên TTHC so với quy định tại Điều 7, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003; trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9 mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11ngày 25/02/2003; trình tự thực hiện TTHC thay đổi (Sở Y tế thẩm định cơ sở thay vì trước đây là Phòng y tế) nên thời hạn giải quyết thay đổi; thiếu yêu cầu điều kiện so với quy định tại mục 3, Chương VI, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/05/2007.


31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, sửa trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, bổ sung yêu cầu điều kiện tại điểm i, TTHC số 5, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


32. Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền (V-6)


- Mã số: T-CTH-115798-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa  

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi tên TTHC: “Cấp  đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa” thành “Cấp đổi Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền”.


 - Thành phần hồ sơ công bố lại như sau:


 + Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);


 + Văn bản đổi tên cơ sở hành nghề của người đứng đầu, kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ sở hành nghề mới (nếu có);


 + Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp.

Lý do:Do công bố sai tên TTHC so với quy định tại Điều 7, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003; thành phần hồ sơ thừa so với quy định mục 12, Chương IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.


32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 6, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


33. Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền (V-7)


- Mã số: T-CTH-115807-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền ” thành “Cấp gia hạn Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền”.


- Trình tự thực hiện sửa đổi lại như sau


+ Bổ sung: 


    Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Sửa đổi:


“Bước 3: Nhận kết quả…” thành “Bước 4: Nhận kết quả …”. 


- Thành phần hồ sơ:


- Bổ sung “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. 


* Yêu cầu điều kiện


- Bổ sung yêu cầu điều kiện như sau:


+ Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng ký phòng chẩn trị y học cổ truyền;


+ Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại mục VIII của Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/52007;


+ Phòng khám bệnh phải bố trí riêng biệt với diện tích ít nhất là 10m2 cho một thầy thuốc khám bệnh, bảo đảm thoáng mát, vệ sinh, được trang bị đủ bàn, ghế và có nơi để người bệnh ngồi chờ khám bệnh;


+ Có tủ thuốc chia ô hoặc dụng cụ đựng thuốc có nắp đậy kín và được để trên giá kệ, có nhãn rõ ràng, để nơi thoáng mát, bảo đảm vệ sinh.


Lý do: Do công bố sai tên TTHC so với quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007; trình tự thực hiện sai so với quy định tại mục 9, Chương IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế; thiếu thành phần hồ sơ so với quy định tại mục 8, Chương IX; thiếu yêu cầu điều kiện so với quy định tại mục 3, Chương VI, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/05/2007 của Bộ Y tế.

33.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k, TTHC số 7, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

34. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền (V-8)

- Mã số: T-CTH-115894-TT

34.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền ” thành “Cấp lại Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền”.


Lý do:


*Nội dung của TTHC: 


- Do công bố sai quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007.


34.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định đổi tên TTHC số 8, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


35. Thủ tục: Cấp phép hoạt động cho người nước ngoài làm việc chuyên môn tại các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân (V-9)


- Mã số: T-CTH -115897-TT

35.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ sửa đổi như sau: 


+ Sửa đổi “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp” thành “Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp”.


+ Hủy bỏ “Bản sao photo Hộ chiếu”.


+ Bổ sung: “Hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt (có công chứng) theo qui định”


* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện sau:


+ Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định;


+ Có Giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cấp.


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ; yêu cầu điều kiện không đúng theo quy định tại Điều 21, Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003.


35.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu điều kiện tại điểm k, TTHC số 9, mục V, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


36. Thủ tục: Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây (VI-1)


- Mã số: T-CTH-022267-TT

36.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây” thành “Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)”.


Lý do: Vì tại khoản 1, Điều 16, mục I, Chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


36.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 1, mục VI, Phần II và hủy bỏ TTHC số 9, 17, 25 mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


37. Thủ tục: Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây (VI-2)


- Mã số: T-CTH-022420-TT

37.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược đối với nhà thuốc y học cổ truyền” thành “Đổi chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)”.


Lý do: Vì tại khoản 3, Điều 16, mục I, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định đổi Chứng chỉ hành nghề dược. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


37.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 2, mục VI, Phần II và hủy bỏ TTHC số 10, 18, 26 mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


38. Thủ tục: Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây (VI-3)


- Mã số: T-CTH-021894-TT

38.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC


- Sửa tên TTHC: “Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây” thành “Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)”.


Lý do: Vì tại khoản 4, Điều 16, mục I, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


38.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 3, mục VI, Phần II và đồng thời hủy bỏ TTHC số 11, 19, 27 mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


39. Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây (VI-4)


- Mã số: T-CTH-022153-TT

39.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đối với đại lý thuốc tây” thành “Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)”.


Lý do: Vì tại khoản 5, Điều 16, mục I, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


39.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 4, mục VI, Phần II và đồng thời hủy bỏ TTHC số 12, 20, 28, mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


40. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây (VI-5)

- Mã số: T-CTH-022065-TT

40.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây” thành “Cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và có cơ sở bán buôn thuốc”.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện sau:


+ Chủ cơ sở ban lẻ thuốc phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh cơ sở bán lẻ.


+ Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở bán lẻ thuốc phải đạt tiêu chuẩn về Thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt nêu tại Điều 27, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006.


Lý do: Vì tại Điều 23, mục II, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 03 TTHC chia thành nhiều loại cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC, đổi tên TTHC, sửa đổi  yêu cầu, điều kiện theo đúng quy định.


40.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 5, mục VI, Phần II và đồng thời hủy bỏ TTHC số 13, 29 mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


41. Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây (VI-6)

- Mã số: T-CTH-022220-TT

41.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây” thành “Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinhh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện dinh doanh thuốc) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc”.


Lý do: Vì tại khoản 5, Điều 28, mục II, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


41.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 6, mục VI, Phần II và đồng thời hủy bỏ TTHC số 14, 22, 30, mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


42. Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây (VI-7)


- Mã số: T-CTH-022354-TT

42.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây” thành “Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc”.


Lý do: Vì tại khoản 3, Điều 28, mục II, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


42.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 7, mục VI, Phần II và đồng thời hủy bỏ TTHC số 15, 23, 31, mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


43. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây (VI-8)

- Mã số: T-CTH-021862-TT

43.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý thuốc tây” thành “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc”.


Lý do: Vì tại khoản 4, Điều 28, mục II, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chỉ quy định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Nhưng khi ra Quyết định công bố thì địa phương đã công bố thành 04 TTHC chia thành nhiều loại cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Vì vậy phải công bố lại chỉ có 01 TTHC và đổi tên TTHC theo đúng quy định.


43.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND TP ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC của TTHC số 5, mục VI, Phần II và đồng thời hủy bỏ TTHC số 16, 24, 32, mục VI, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009.


44. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công ty dược phẩm (VI-21)

- Mã số: T-CTH-023056-TT

44.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: “Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược đối với công ty dược phẩm” thành “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc”.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện như sau:


+ Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán buôn.


+ Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở bán buôn thuốc phải đạt tiêu chuẩn về Thực hành tốt phân phối thuốc theo lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt nêu tại Điều 27, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006.


Lý do: Do công bố tên TTHC, yêu cầu, điều kiện không đúng quy định tại Điều 22, mục II, chương IV, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006.


44.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 21, mục VI, Phần II  Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


45. Thủ tục: Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm (VIII-3)

- Mã số: T-CTH-064761 -TT

45.1.Nội dung đơn giản hóa  


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC.


Lý do: Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là một thủ tục hành chính mà là quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phù hợp với từng ngành, nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm và ai đi học đạt được kết quả theo quy định thì được cấp giấy. 


45.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 3, muc VIII, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


46. Thủ tục: Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm (VIII-5)


- Mã số: T-CTH-061979 -TT

46.1. Nội dung đơn giản hóa  


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC.


Lý do: Do thủ tục này thực hiện theo cơ chế liên thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNV-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông sẽ do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ. 


46.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 5, muc VIII, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


47. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với nhà hộ sinh (IX-5)


- Mã số: T-CTH-034635-TT

47.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện sửa đổi lại như sau:


+ Sửa Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.




. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.


+ Bổ sung Bước 4: Nhận kết quả …”. 


 - Thành phần hồ sơ sửa 03 loại giấy tờ sau: 


+ Sửa đổi: “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực”.

+ Sửa đổi: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)” thành “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực”.


+ Hủy bỏ: “Biên bản thẩm định do Phòng Y tế nơi hành nghề thẩm định”. 


- Sửa thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu điều kiện như sau:


+ Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký Nhà hộ sinh và phải là người hành nghề 100% thời gian (không phải là người đăng ký hành nghề ngoài giờ hành chính);

+ Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại mục VIII của Thông tư này;


+ Nhà hộ sinh phải có ít nhất 6 phòng:


   . Phòng khám thai có diện tích ít nhất là 10m2;


   . Phòng khám phụ khoa có diện tích ít nhất là 10m2;


   . Phòng đẻ có diện tích ít nhất là 16m2;


   . Phòng kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình có diện tích ít nhất là 10m2;


  . Phòng nằm của sản phụ (chờ đẻ, sau đẻ, sau hút thai) có diện tích ít nhất là 5m2 cho một giường bệnh;


  . Phòng hoặc góc truyền thông - tư vấn về sức khỏe sinh sản có diện tích ít nhất là 5m2;


  . Các phòng khám và làm kỹ thuật nêu trên (trừ phòng hoặc góc truyền thông - tư vấn) phải có tường ốp gạch men cao ít nhất từ 2 m trở lên.


+ Phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng, đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;


+ Bảo đảm các điều kiện phòng chống cháy nổ, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


Lý do: Do công bố trình tự thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 9, mục IX; yêu cầu điều kiện không đúng theo quy định tại khoản 17, mục V Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế; thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 40; thời hạn giải quyết không đúng với quy định tại Điều 42 Chương III Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11ngày 25/02/2003.


47.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, yêu cầu điều kiện tại điểm k, TTHC số 5, mục IX, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

48. Thủ tục: Tiếp công dân (X-1)

- Mã số: T-CTH-126722-TT

48.1. Nội dung đơn giản hóa  


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC


48.2. Kiến nghị thực thi: Sở Y tế trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của  TTHC số 1, mục X, Phần II, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


VIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương:


1. Thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương (I-1)


- Mã số: T-CTH-117907-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương (I-2)


- Mã số: T-CTH-117939-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương (I-3)


- Mã số: T-CTH-1180054- TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống (I-4)


 - Mã số:  T-CTH-118005-TT

4.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 4, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương (I-5)


- Mã số: T-CTH-118041-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 5, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương (I-6)


- Mã số: T-CTH-118041-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 6, mục I, Phần II, Quyết định 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương (I-7)


- Mã số: T-CTH-118099-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 7, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương (I-8)


- Mã số: T-CTH-118359-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 8, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương ( I-9)


- Mã số: T-CTH-118397-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 9, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương (I-10)


- Mã số: T-CTH-118397-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ


10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 10, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình di dời lưới (I-11)


-Mã số: T-CTH-118423-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/ hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC .


 Lý do: Sở Công thương không có nhiệm vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công mà chỉ có trách nhiệm xét duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ do đơn vị tư vấn, quản lý chuyên ngành lập nhằm mục đích xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho công trình. 


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 11, mục I, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Văn bản thỏa thuận địa điểm mới của cửa hàng kinh doanh xăng dầu (II-12)


- Mã số:  T-CTH-055851-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa:

c) Thay thế:


* TTHC:


- Thay thế TTHC bằng công bố quy hoạch theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập và công bố công khai Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu phục vụ nhu cầu xăng dầu lưu thông trên địa bàn”. 

Lý do: Vì tại khoản 1, Điều 15, mục 3, Chương II, Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 (nay được thay thế bởi Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009) quy định “Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Vì vậy TTHC này được ban hành để đáp ứng điều kiện trên khi địa phương chưa ban hành Quyết định Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhưng khi UBND thành phố ban hành Quyết định Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thì TTHC này không còn phù hợp.

12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:


 + Bãi bỏ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành về thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo cơ chế “một cửa”. 


+ Bãi bỏ nội dung điểm 4, khoản 1, mục III, Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng năm 2020.

+ Ban hành Quyết định Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu phục vụ nhu cầu xăng dầu lưu thông trên địa bàn.


13. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm (III-1)

 -Mã số: T-CTH-118397-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất (đối với cá nhân, tổ chức sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo).

Lý do: Vì công bố tên TTHC không đúng quy định tại khoản 1, Điều 18, Chương VI, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008.


13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất (III-2)

- Mã số: T-CTH-116985-TT

b) Bãi bỏ/ hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Do văn bản quy định TTHC này hết hiệu lực và đến nay chưa có văn bản hướng dẫn khác thực hiện TTHC này.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Thẩm định thiết kế cơ sở  (IV-3)

- Mã số: T-CTH-065534-TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/ hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Vì TTHC này đã được thay thế bằng TTHC “Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách” (tại TTHC số 12, mục I, Phần II, Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 17/9/2009).


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 03, mục IV, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký (sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù trong ngành công nghiệp) (IV-4)


- Mã số: T-CTH-116669-TT

b) Bãi bỏ/ hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC .


Lý do: Do Sở Công Thương không còn chức năng thực hiện TTHC này. Vì hiện nay chức năng quản lý việc đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 4, mục IV, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi thành phố (V-1)


- Mã số: T-CTH-000163-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.


- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.


Lý do: Do công bố yêu cầu, điều kiện không đúng quy định tại mục A, phần III, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi thành phố (V-2)

- Mã số: T-CTH-035095-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


b) Bãi bỏ/ hủy bỏ: 


*Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng quy định tại khoản 5, mục C, phần III, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008.


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 2, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (V-6)


- Mã số: T-CTH-00180-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 6, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


20. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp, mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) (V-7)


- Mã số: T-CTH-000178-TT

20.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 7, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp hết hiệu lực) (V-8)


-Mã số: T-CTH-000176-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 8, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuôn trong phạm vi thành phố (V-10)


- Mã số: T-CTH-000198-TT

22.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 10, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


23. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp bị mất, rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) (V-11)


- Mã số: T-CTH-000200-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


23.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 11, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


24. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp hết hiệu lực) (V-12)


- Mã số: T-CTH-000197-TT

24.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân

24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 12, mục V, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


25. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (VI-1)


- Mã số: T-CTH-000040-TT

25.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm; 


. Trường hợp do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.  


+ Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


. Trường hợp do cơ quan cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.  


+ Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế, bản sao photo (phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt); 


+ Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam);


Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện, bản sao photo.


+ Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện, bản sao photo.


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại khoản 3, mục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006; yêu cầu, điều kiện không đúng quy định tại khoản 1, Điều 4, chương II, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.


25.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c và hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


26. Thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (VI-2)


- Mã số: T-CTH-000049-TT

26.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;


+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 2, Điều 10, chương II, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.


26.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


27. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Nam (VI-3)


- Mã số: T-CTH-000049-TT

27.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm  việc.


Lý do: Do thời điểm công bố TTHC thì hồ sơ thực hiện TTHC không nhiều nên thời hạn giải quyết là phù hợp, nhưng đến nay hồ sơ phát sinh nhiều vì vậy thời hạn đã công bố không đủ để giải quyết. Tuy nhiên không vượt quá số ngày (15 ngày) quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.


27.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 3, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


28. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (VI-7)


- Mã số: T-CTH-000051-TT

28.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm  việc.


Lý do: Do thời điểm công bố TTHC thì hồ sơ thực hiện TTHC không nhiều nên thời hạn giải quyết là phù hợp, nhưng đến nay hồ sơ phát sinh nhiều vì vậy thời hạn đã công bố không đủ để giải quyết. Tuy nhiên không vượt quá số ngày (15 ngày) quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.


28.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyếttại điểm d của TTHC số 7, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Đăng ký lại dấu nghiệp vụ (VI-16)

- Mã số: T-CTH-121781-TT

29.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định)


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ ngành nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (bản sao có công chứng).


+ Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (theo mẫu).


+ Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh.


Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 5, mục II, Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006.

29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 16, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


30. Thủ tục: Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước (VI-17)


 - Mã số: T-CTH-000060-TT

30.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);


+ Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Bản sao có công chứng (trường hợp giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước);


+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ, bản sao có công chứng (trường hợp giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước);


+ Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp (trường hợp giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước).


Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 4, mục II, Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006.


30.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 17, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


31. Thủ tục: Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VI-19)


- Mã số: T-CTH-000106-TT

31.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm  việc.


Lý do: Do thời điểm công bố TTHC thì hồ sơ thực hiện TTHC không nhiều nên thời hạn giải quyết là phù hợp, nhưng đến nay hồ sơ phát sinh nhiều vì vậy thời hạn đã công bố không đủ để giải quyết. Tuy nhiên không vượt quá số ngày (07 ngày) quy định tại điểm a, khoản 6, mục II, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.


31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 19, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


32. Thủ tục: Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  (VI-20)


- Mã số: T-CTH-065522-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm  việc.


Lý do: Do thời điểm công bố TTHC thì hồ sơ thực hiện TTHC không nhiều nên thời hạn giải quyết là phù hợp, nhưng đến nay hồ sơ phát sinh nhiều vì vậy thời hạn đã công bố không đủ để giải quyết. Tuy nhiên không vượt quá số ngày (07 ngày) quy định tại điểm a, khoản 6, mục II, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.


32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 20, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


33. Thủ tục: Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (VI21)


- Mã số: T-CTH-000055-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm  việc.


Lý do: Do thời điểm công bố TTHC thì hồ sơ thực hiện TTHC không nhiều nên thời hạn giải quyết là phù hợp, nhưng đến nay hồ sơ phát sinh nhiều vì vậy thời hạn đã công bố không đủ để giải quyết. Tuy nhiên không vượt quá số ngày (10 ngày) quy định tại điểm b, khoản 4, mục III, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.


33.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 21, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


34. Thủ tục: Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam  (VI-22)


- Mã số: T-CTH-000057-TT

34.1 Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm  việc.


Lý do: Do thời điểm công bố TTHC thì hồ sơ thực hiện TTHC không nhiều nên thời hạn giải quyết là phù hợp, nhưng đến nay hồ sơ phát sinh nhiều vì vậy thời hạn đã công bố không đủ để giải quyết. Tuy nhiên không vượt quá số ngày (10 ngày) quy định tại điểm b, khoản 4, mục III, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.


34.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm c của TTHC số 22, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


35. Thủ tục: Phê duyệt Nội quy Siêu thị, Trung tâm thương mại (VI-24)

- Mã số: T-CTH-065527-TT

35.1 Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Lý do: Vì thực tế chỉ cần nộp 01 bộ. 


35.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 24, mục VI, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


36. Thủ tục: Tiếp công dân (VII-1)

- Mã số: T-CTH-121944-TT

36.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.


36.2. Kiến nghị thực thi: Sở Công Thương trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của  TTHC số 1, mục VII, Phần II, Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


IX. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông:


1. Thủ tục: Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) ( I-1)

 - Mã số: T-CTH-030812-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Căn cứ pháp lý: 


+ Bổ sung: Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin.


Lý do: Do công bố thiếu căn cứ pháp lý.


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Cấp phép lắp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) cho các đối tượng nước ngoài  (I-4)


- Mã số: T-CTH-113470-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bổ sung: “Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà…)”


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ chưa đầy đủ so với quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 4, mục I, Phần II, Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ chuyển Cục quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp ( I-6)

 - Mã số: T-CTH-031851-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do công bố sai so với quy định tại Điều 21 của Nghị định số  97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, dử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 7, mục I, Phần II, Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản (II-1)

 - Mã số: T-CTH-031995-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do công bố sai so với quy định tại  khoản 1, Điều 16, Luật Xuất bản năm 2004.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 1, mục II, Phần II, Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (III-1)

 - Mã số: T-CTH-032260-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: “Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi thành phố Cần Thơ”.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa yêu cầu, điều kiện “Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam theo quy định  tại khoản 1, điều 12 Nghị định này” thành “Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam theo quy định  tại khoản 1, điều 12 Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát”. 

Lý do: Do công bố tên TTHC chưa đầy đủ so với quy định tại Điều 17, Nghị Định 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 về dịch vụ chuyển phát, điều này dễ gây sự hiểu nhầm về phạm vi xin phép cung ứng dịch vụ; yêu cầu, điều kiện công bố chưa rõ ràng so với quy định tại điểm a, mục 6, thông tư 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 của Bộ thông tin và truyền thông.

5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Tiếp công dân (IV-1)

 - Mã số: T-CTH-114267-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục IV, Phần II Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.   

X. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:


1. Thủ tục: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa có diện tích 40m2 trở lên (I-16)

– Mã số: T-CTH-050327-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Công bố lại TTHC theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007.


- Sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009.

Lý do: Do công bố không đúng theo cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 thay thế Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại TTHC số 16, mục I, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


2. Thủ tục: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa thông thường (I-17)


– Mã số:T-CTH-050280-TT 


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Công bố lại TTHC theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007.

- Sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009.

Lý do: Do công bố không đúng theo cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 thay thế Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại TTHC số 17, mục I, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


3. Thủ tục: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp (I-18)

– Mã số: T-CTH-050301-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Công bố lại TTHC theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007.

- Sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009.

Lý do: Do công bố không đúng theo cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 thay thế Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


3.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại TTHC số 18, mục I, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


4. Thủ tục: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực y tế (I-19)

– Mã số: T-CTH- 050290-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Công bố lại TTHC theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007.

- Sửa đổi lệ phí theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009.

Lý do: Do công bố không đúng theo cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTTDL-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 thay thế Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. 


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại TTHC số 19, mục I, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


5. Thủ tục: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp hoạt động thể thao (II-1)

– Mã số: T-CTH-051731-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Bỏ: Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 07 ngày.

Lý do: Do công bố thừa thành phần hồ sơ; sai số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết so với quy định tại khoản 5, Điều 55, Luật thể dục thể thao năm 2006.


5.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 1, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Cấp Giấy phép hành nghề các môn võ thuật (II-2)

– Mã số: T-CTH-051814-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do công bố không đúng theo Điều 14, Nghị định 122/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ TTHC số 2, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Công nhận Ban Vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) Thể dục thể thao có phạm vi trong thành phố (II-3)

– Mã số: T-CTH- 051704-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày.

Lý do: Do công bố sai số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết TTHC so với quy định tại khoản 5, Điều 55, Luật thể dục thể thao năm 2006.


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c, thưòi hạn g iải quyết tại điểm d của TTHC số 3, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Thành lập Hội, Liên đoàn thể thao có phạm vi trong thành phố (II-4)

– Mã số: T-CTH- 051674-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lý do: Do công bố sai số lượng hồ sơ so với quy định tại khoản 5, Điều 55, Luật thể dục thể thao nặm 2006.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 4, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động thể dục thể thao và dịch vụ thể dục thể thao (bao gồm: Billiard, Patin, Hồ bơi, Thể hình, Acrobic, Bắn súng, Quần vợt...) (II-5)

– Mã số: T-CTH-051819 -TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do công bố không đúng theo Điều 14, Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ TTHC số 5, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ chuyên nghiệp (II-6)

– Mã số: T-CTH- 051653-TT


10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+Bỏ: Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày.

* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung:


+ Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

+ Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

+ Có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của câu lạc bộ.

Lý do: Do công bố thừa thành phần hồ sơ; sai số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết, thiếu yêu cầu điều kiện so với quy định tại Điều 50, 51, Luật thể dục thể thao năm 2006.


10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 6, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Cấp giấy phép đăng cai tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao – Tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao (II-7)

– Mã số: T-CTH-051816 - TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Lý do: Do công bố thừa số lượng hồ sơ so với quy định tại Điều 40, Luật thể dục thể thao năm 2006.


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 7, mục II, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (III-1)

– Mã số: T-CTH- 051219- TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Bỏ:  “Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch”.

Lý do: Vì “Phiếu thông tin” đính kèm theo mẫu đơn không thuộc thành phần hồ sơ.   


12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế (III-2)


– Mã số: T-CTH-126225- TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Bỏ:  “Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch”.

Lý do: Vì “Phiếu thông tin” đính kèm theo mẫu đơn không thuộc thành phần hồ sơ.   


13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành  Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (III-12)

– Mã số: T-CTH- 127029-TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa : “Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 5 năm” thành “Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 1 năm”.


Lý do: Do yêu cầu, điều kiện công bố không đúng với quy định tại khoản 2, Điều 21, Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007. 


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 12, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy (III-13)

– Mã số: T-CTH-127065 - TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện 


Lý do: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007, TTHC này không có yêu cầu điều kiện.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 13, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài (III-14)

– Mã số: T-CTH-127074 -TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện 


Lý do: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007, TTHC này không có yêu cầu điều kiện.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 14, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (III-15)

– Mã số: 


17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện 


Lý do: Theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007, TTHC này không có yêu cầu điều kiện.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 15, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch (III-17)

– Mã số: T-CTH- 127091-TT


18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Không

Lý do: Vì TTHC này không có quy định thu lệ phí. 


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi lệ phí tại điểm h của TTHC số 17, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục:Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch (III-18)

– Mã số: T-CTH- 127103-TT


19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Không

Lý do: Vì TTHC này không có quy định thu lệ phí. 


19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi lệ phí tại điểm h của TTHC số 18, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


20. Thủ tục: Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch (III-19)

– Mã số: T-CTH- 127109- TT


20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Không


Lý do: Vì TTHC này không có quy định thu lệ phí. 


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi lệ phí tại điểm h của TTHC số 19, mục III, Phần II, Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Tiếp công dân (IV-1)

– Mã số: T-CTH-127152-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Do công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

21.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục IV, Phần II, Quyết định số 2557 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


XI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:


1. Thủ tục: Cấp sổ lao động (I - 1)


- Mã số: T-CTH -055106-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: 


   . Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đề nghị cấp sổ (đối với đơn vị làm lần đầu);


   .  Biên bản về đề nghị cấp sổ (giữa giám đốc doanh nghiệp và công đoàn);


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Yêu cầu, điều kiện: 


- Công dân Việt Nam ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động, thực hiện ký kết hợp động lao động bằng văn bản có thời hạn từ 3 tháng trở lên;


- Trẻ em chưa đủ 15 tuổi làm việc ở một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Lý do: Vì thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 3, mục III, Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994;  thực tế thực hiện thì chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng với quy định tại mục I, Thông tư số 10/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/1996.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đang còn hiệu lực có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác  (I - 3)

- Mã số: T-CTH-054993-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


+ Bổ sung: “Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994”.

Lý do: Vì thủ tục này được quy định từ Luật Lao động nhưng công bố thiếu.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm (I - 5)

- Mã số: T-CTH-116219-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lý do: Qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ 


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 5, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (I - 6)

- Mã số: T-CTH-116325-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


 + Bổ sung: “Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994”.

Lý do: Vì thủ tục này được quy định từ Luật Lao động nhưng công bố thiếu.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định  sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 6, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp (I - 8)

- Mã số: T-CTH-116596-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


  + Bỏ: Công văn đề nghị đăng ký của công ty.


- Giảm số lượng bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ.


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại bước 5, điểm b, khoản 1, mục IV, Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; qua thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ 


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 8, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Thẩm định phương án lao động dôi dư (I - 12)

- Mã số: T-CTH-055308-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ:


 .Công văn đề nghị của đơn vị;


  . Danh sách lao động dôi dư


- Số lượng hồ sơ: 06 bộ


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại bước 5, điểm b, khoản 1, mục IV, Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số lượng hồ sơ công bố không đúng quy định tại điểm đ, khoản 1, mục IV, Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007.

6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 12, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ (I - 13)

- Mã số: T-CTH-055284-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Lý do: Do công bố số lượng hồ sơ không đúng quy định tại khoản 4, mục IV, Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 13/01/1997.

7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 13, mục I, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp của người lao động (II-1)


- Mã số: T- CTH -116622- TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp của người lao động” thành “Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp”.


- Thành phần hồ sơ: 


+ Bỏ: Bản đăng ký thất nghiệp (theo mẫu quy định).


b) Bãi bỏ, hủy bỏ:


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bỏ: “Bản đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1)”

Lý do: Do tên TTHC công bố không đúng quy định tại Điều 38, Chương V, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 22/12/2008; thành phần hồ sơ không đúng quy định tại điểm 3.1, khoản 3, mục III, Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009; do đã bãi bỏ “Bản đăng ký thất nghiệp” tại thành phần hồ sơ nên “Bản đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1)” tại mẫu đơn, mẫu tờ khai đề nghị bãi bỏ.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c và bỏ 01 mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 1, mục II, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Thông báo việc tuyển chọn lao động ở địa phương của doanh nghiệp dịch vụ và chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (III - 1)

- Mã số: T-CTH-056124-TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


 + Bỏ:  “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục không quy định thành phần hồ sơ. Vì vậy địa phương đã công bố thành phần hồ sơ, nhưng qua thực tế thực hiện thì thành phần hồ sơ không còn phù hợp nên đề nghị sửa đổi lại.


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Đăng ký hợp đồng và xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng (III - 2)

- Mã số: T-CTH-056137-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ, hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng là xác nhận đơn vị chủ quản của nước xuất khẩu lao động. Thông qua sự xác nhận này người lao động vẫn phải cần có sự đồng ý của Văn phòng Văn hóa, Kinh tế Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh thì mới được cấp Visa để sang làm việc tại Đài Loan. Vì vậy đây không phải là TTHC mà là trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình  UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (III - 3)

- Mã số: T-CTH-056203-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bãi bỏ mẫu tờ khai “Sơ yếu lý lịch”


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục không quy định  mẫu tờ khai “Sơ yếu lý lịch”; vì tại khoản 3, mục IV của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 không quy định yêu cầu, điều kiện.

11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ mẫu “Sơ yếu lý lịch” tại điểm i và yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục III, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Cho phép giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tư thục (IV - 3)

- Mã số: T-CTH-055801-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


 + Bỏ:  Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bỏ các yêu cầu, điều kiện sau:


+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức hoạt động của trường, trung tâm dạy nghề gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;


+ Khi trường, trung tâm dạy nghề hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có);


+ Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


+ Sau thời hạn 02 năm (đủ 24 tháng) đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, nếu trường, trung tâm dạy nghề không chuẩn bị được các điều kiện cần thiết về: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học nghề; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; chương trình dạy nghề và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác để tổ chức hoạt động dạy nghề theo quy định, thì cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề thu hồi quyết định thành lập đối với trường, trung tâm dạy nghề.


Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Chương III,  Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục IV, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Đăng ký hoạt động dạy nghề của cơ sở giáo dục (Gồm: Trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có hoạt động dạy nghề) (IV - 11)

- Mã số: T-CTH-117519-TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Đăng ký hoạt động dạy nghề của cơ sở giáo dục (Gồm: Trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có hoạt động dạy nghề)” thành “Cấp Giấy chứng nhận đăgn ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp”.

Lý do: Do công bố tên TTHC không đúng quy định tại Chương II, quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008.

13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC số 11, mục IV, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Nâng ngạch và nâng lương giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng (Doanh nghiệp) (V – 1)

- Mã số: T- CTH -055353- TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


+ Bổ sung: “Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước”.

Lý do: Vì công bố thiếu. 


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục V, Phần II,  Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục:  Đăng ký làm thêm giờ (từ 200-300 giờ/năm) (V - 2)

- Mã số: T-CTH- 055171-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Bỏ: Công văn đề nghị đăng ký.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm 2.2, khoản 2, mục II, Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục V, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Thẩm định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (V - 3)

- Mã số: T- CTH - 055024 - TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Thẩm định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ” thành “Tiếp nhận đơn giá tiền lương của các công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.


- Thành phần hồ sơ: 


+ Bỏ: Công văn đề nghị đăng ký của công ty.


- Căn cứ pháp lý sửa toàn bộ như sau:


     + Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/512/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.


     + Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/512/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Sửa tên “Giải trình xây dựng giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương), lợi nhuận và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên; Tổng giám đốc, Giám đốc năm… (mẫu 2a)” thành “Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) và theo lợi nhuận năm… (mẫu 2)”.

Lý do: Do công bố tên TTHC không đúng quy định tại tiết 2, điểm b, khoản 2, mục IV, 5; thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại điểm a, khoản 1, mục IV; mẫu đơn, mẫu tờ khai công bố không đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005; toàn bộ căn cứ pháp lý công bố không phù hợp.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 3, mục V, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945 (VI-1)


- Mã số: T-CTH-048522-TT


17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


Đối với người hiện đang còn sống: 


+ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.


 Đối với người đã hy sinh, từ trần: 


+ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.


+ Bản sao đề nghị hưởng trợ cấp một lần, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong số thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; trường hợp không còn cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng thì người con (được các người con khác uỷ quyền) đứng ra lập bản khai; trường hợp không còn cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con thì người thờ cúng (được họ tộc ủy quyền) đứng ra lập bản khai.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.   


- Căn cứ pháp lý sửa toàn bộ như sau:


+ Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


+ Nghi định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008  của Chính phủ hướng dẫn thi hành một Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/9/2009 do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố theo khoản 1, mục I, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH nhưng nay đã có Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/9/2009 thay thế TTHC này tại mục I, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH; giảm thời hạn giải quyết để tiết kiệm thời gian; do có Nghị định 89/2008/NĐ-CP và Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH thay thế TTHC này, vì vậy phải thay đổi toàn bộ căn cứ pháp lý.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Quyết định cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh (VI - 5)

- Mã số: T-CTH-048593-TT


18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Quyết định cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh” thành “Thực hiện chế độ ưu đãi đối với bệnh binh”.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy chứng nhận bệnh tật;


+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa quân đội hoặc công an.


+ Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh. 


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.   


Lý do: Do công bố tên TTHC không đúng quy định tại điểm 2.5, khoản 2, mục VI, phần I; thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 1, mục VI, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006; giảm thời hạn giải quyết để tiết kiệm thời gian.

18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 5, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học  (VI - 6)

- Mã số: T-CTH-048610-TT


19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Danh sách đề nghị của UBND quận, huyện;


+ Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định).


+ Bản sao photo một trong những giấy tờ sau: Lý lịch; Quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; Giấy chuyển thương, chuyển viện; Giấy điều trị; Huân chương chiến sĩ giải phóng; Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác.


 + Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:


    * Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 6 - HH);


     * Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


     * Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);


     * Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại khoản 1, mục I, Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009.


19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 6, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


20. Thủ tục: Quyết định về việc điều dưỡng người có công (VI - 15)

- Mã số: T-CTH-118170-TT 


20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Tại điểm a, khoản 2, mục II, Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y Tế quy định thực hiện chế độ điều dưỡng là trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải lập danh sách và ra quyết định điều dưỡng với những đối tượng được quy định. Vì vậy đây không phải là TTHC.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 16, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống bị liệt hai chi dưới  (VI - 16)

- Mã số: T-CTH-118193-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Theo tiết a, điểm 1.1, khoản 1, mục V, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc cấp Giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật không thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình  UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 04, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật  (VI - 17)

- Mã số:  T-CTH-048558-TT


22.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật” thành “Quyết định công nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật (trường hợp người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân)”.


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ:


  . Tờ trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; kèm danh sách; 


 . Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa:



* Người bị thương đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân: theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.


    * Người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân: Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.


Lý do: Do công bố tên TTHC không đúng quy định tại tiết d, điểm 2.2, khoản 2, mục V, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006;thành phần hồ sơ  công bố không đúng quy định tại tiết a, điểm 2.2, khoản 2, mục V, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006.


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 17, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


23. Thủ tục: Giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công (VI - 20)

- Mã số: T-CTH-048687-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: Hồ sơ người có công với cách mạng.


Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại điểm 2.1, khoản 2, mục XIII, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006.


23.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 20, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


24. Thủ tục: Thăm viếng mộ liệt sĩ (VI - 21)

- Mã số: T-CTH-048741-TT


24.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp).


Lý do: Vì các văn bản quy định TTHC không quy định thành phần hồ sơ, nhưng qua thực tế thực hiện thành phần hồ sơ đã công bố không phù hợp.


24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 21, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


25. Thủ tục: Di chuyển hài cốt liệt sĩ (VI - 22)

- Mã số:  T-CTH-048754-TT


25.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc Giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ.


Lý do: Do thành phần hồ sơ công bố không đúng quy định tại điểm b, khoản 2, mục II, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006.


25.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 22, mục VI, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


26. Thủ tục: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp thành phố (VII - 1)

- Mã số:  T-CTH-048943-TT


26.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Yêu cầu, điều kiện:


+ Bỏ: Cơ cấu tổ chức và cán bộ nhân viên: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý cơ sở bảo trợ xã hội công lập và Giám đốc cở sở bảo trợ xã hội ngoài công lập quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ, nhân viên cho phù hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.


Lý do: Do hiểu nhầm Điều 14, chương II, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 là yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC.


26.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


27. Thủ tục: Cấp Sổ trợ cấp xã hội  (VII - 4)

- Mã số: T-CTH-049664-TT 


27.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Theo khoản 2, mục III, Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội quy định UBND cấp huyện ra quyết định trợ cấp xã hội cho từng đối tượng cụ thể. Vì vậy khi đã có Quyết định trợ cấp xã hội thì không cần thiết phải cấp Sổ trợ cấp xã hội.


27.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình  UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 4, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


28. Thủ tục: Cấp giấy giới thiệu phẫu thuật chỉnh hình (VII-5)

- Mã số: T-CTH-049806-TT 


28.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Tại Công văn số 1494/LĐTBXH-KHTC ngày 07/5/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối tượng là người tàn tật vận động điều trị, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng tại cơ sở chỉnh hình, căn cứ theo giấy giới thiệu của UBND xã/ phường xác nhận đối tượng là người tàn tật thuộc diện chính sách, hộ nghèo… thì sẽ được miễn giảm chi phí điều trị. Vì vậy đối tượng khi đã có giấy giới thiệu của UBND cấp xã đến cơ sở điều trị thì vẫn được miễn, giảm chi phí, không cần thiết phải có giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


28.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 5, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo (VII-6)       

- Mã số: T-CTH-119846-TT

29.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với những người được hưởng chính sách hỗ trợ. Vì vậy đây không phải là TTHC.  


29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 6, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


30. Thủ tục: Cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo (VII - 7)

- Mã số: T-CTH-049652-TT


30.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo” thành “Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo”. 


- Thành phần hồ sơ:


     + Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo của UBND cấp huyện.


     + Bảng tổng hợp số liệu hộ nghèo của cấp xã được UBND cấp huyện phê duyệt.


     + Danh sách hộ nghèo, người nghèo (bằng file dữ liệu của phần mềm quản lý hộ nghèo theo quy định).         


Lý do: Do công bố tên TTHC không đúng quy định tại Công văn số 1029/LĐTBXH-TTTT ngày 03/4/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; vì các văn bản quy định TTHC không quy định thành phần hồ sơ, nhưng qua thực tế thực hiện thành phần hồ sơ đã công bố không phù hợp.


30.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 7, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


31. Thủ tục: Đổi Sổ chứng nhận hộ nghèo (VII - 8) 

- Mã số: T-CTH-049662-TT 


31.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Mỗi năm đều có một đợt rà soát hộ nghèo, sau khi rà soát thì những hộ nghèo mới phát sinh và những hộ nghèo năm trước chưa thoát nghèo sẽ được cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo mới. Vì vậy việc đổi Sổ chứng nhận hộ nghèo là không cần thiết.


31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 8, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


32. Thủ tục: Sửa Sổ chứng nhận hộ nghèo (VII - 9)

- Mã số: T-CTH-049659-TT 


32.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập phần mềm quản lý và cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo và có Công văn số 1029/LĐTBXH-TTTT ngày 03/4/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo. Việc sửa sổ chứng nhận hộ nghèo do sai sót những thông tin trong sổ là không cần thiết. Vì thiết kế Sổ đơn giản và đã lập trình sẵn trên máy vi tính.

32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 9, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


33. Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp thành phố (VII - 10)

- Mã số: T-CTH-048551-TT


33.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


     + Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú;


     + Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;


     + Giấy khai sinh đối với trẻ em (trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 16 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).


     + Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;


     + Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường (nếu có);


     + Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện.


- Căn cứ pháp lý:


+ Bổ sung: “Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội”.

Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại Điều 22, 23, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; căn cứ pháp lý công bố thiếu.

33.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 10, mục VII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


34. Thủ tục: Xác nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về thông qua tiếp nhận (VIII - 1)

- Mã số: T-CTH-056398-TT

34.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Xác nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về thô`ng qua tiếp nhận” thành “Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng  (thông qua tiếp nhận)”


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại mục IV, Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007; thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ .


34.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 1, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


35. Thủ tục: Xác nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không thông qua tiếp nhận (VIII - 2)

- Mã số:  T-CTH-121532-TT

35.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Xác nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không thông qua tiếp nhận” thành “Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng  (không thông qua tiếp nhận)”


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại mục IV, Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007; thực tế thực hiện thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ .


35.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


36. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (VIII - 3)

- Mã số: T-CTH-056484-TT

36.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (theo mẫu quy định).


+ Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm:


* Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu quy định);


* Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ;


* Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp.


+ Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện của từng nội dung theo quy định tại Mục A, Mục B, Mục C, Mục D, Phần I của Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004.


+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.


+ Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập thì trong hồ sơ phải bổ sung thêm bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


Lý do:Do công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại khoản 1, mục B, phần II, Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004; số lượng bộ hồ sơ công bố không đúng quy định tại điểm a, khoản 3, mục B, phần II, Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004.


36.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 3, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


37. Thủ tục: Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (VIII - 4)

- Mã số: T-CTH-056549-TT

37.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Lý do: Do công bố số lượng bộ hồ sơ không đúng quy định tại điểm a, khoản 3, mục B, phần II, Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004.


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bãi bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.

Lý do: Vì mục B, phần II, Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 không quy định yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC này.


37.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c và bãi bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của  TTHC số 4, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


38. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận thời gian đã cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (VIII - 5)

- Mã số:  T-CTH-056377-TT

38.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Gia đình đang có khó khăn đặc biệt là các trường hợp gia đình của người tự nguyện xin vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm bị thiên tai, hỏa hoạn lớn; có thân nhân bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn nặng mà ngoài người đó ra không còn ai khác để lao động duy từ cuộc sống gia đình, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn hoặc chăm sóc người bệnh, người bị tai nạn.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại khoản 8, mục III, phần B, Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-LĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.

38.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 5, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


39. Thủ tục: Cấp Sổ thăm gặp (VIII - 6)

- Mã số: T-CTH-056427-TT 


39.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC.

Lý do: Tại điều 10, chương I, Quy chế mẫu về hoạt động thăm, gặp giữa gia đình học viên và học viên, cán bộ tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/7/2008 quy định Cán bộ Trung tâm khi tiếp nhận học viên vào cai nghiện, chữa trị có trách nhiệm cấp Sổ thăm gặp cho gia đình học viên và hướng dẫn họ ghi chép, hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Vì vậy đây là trách nhiệm của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mà không phải là TTHC.


39.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 6, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


40. Thủ tục: Tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (VIII - 7)

- Mã số:  T-CTH-056448-TT

40.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa tên TTHC “Tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội” thành “Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội”. 


- Thành phần hồ sơ: 


    + Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Nội dung đơn nêu đầy đủ lý do xin vào Trung tâm, tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện nếu có; 


     + Cam kết cai nghiện, chữa trị của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con (đã thành niên), anh, chị em ruột hoặc người giám hộ của người đó (nếu là người chưa thành niên);


     + Chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (bản sao photo);


     + Kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể dương tính (đối với người nghiệm ma túy).


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bãi bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.

Lý do: Do công bố tên TTHC, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện không đúng quy định tại mục III, phần B Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004

40.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c và bãi bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 7, mục VIII, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 .


41. Thủ tục: Tiếp công dân  (IX - 1)

- Mã số:  T-CTH-121607-TT


41.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Vì công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

41.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục IX, Phần II, Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

XII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ:


1. Thủ tục: Thi tuyển công chức hành chính và công chức dự bị (I-1)


- Mã số: T-CTH-041309-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Hủy bỏ 01 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại tiết 2.3, điểm 2, Phần 2, Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 1, mục II, Phần II, Quyết định  2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Xin phép đặt Văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, liên tỉnh (II-1)


- Mã số: T-CTH-041048-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi thành phần hồ sơ.


Lý do: muốn đặt Văn phòng đại diện của Hội thì bắt buộc Hội đó đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập. Vì vậy chỉ cần dựa vào Đơn đề nghị, Quyết định thành lập và Điều lệ hội đã được phê duyệt; các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng nhà và đất nơi đặt văn phòng đại diện thì cơ quan có thẩm quyền cho phép đặt chi nhánh đủ cơ sở để thẩm định và xem xét hồ sơ. Vì vậy, tại khoản 1, khoản 3, Điều 5, Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 quy định thành phần hồ sơ cho TTHC này là không phù hợp. 


2.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 1, mục I, Phần II, Quyết định số  2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 5, Chương II, Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008.


3. Thủ tục: Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (II-7)


- Mã số: T-CTH-115513 -TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu, điều kiện.


 Lý do: Do công bố không đúng quy định tại Phần II, Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008.

3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 07, mục II, Phần II, Quyết định số  2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ có phạm vi hoạt động tại thành phố (II-9)


- Mã số: T-CTH-115530-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Bổ sung 01 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại khoản 1, Mục VII, Thông tư số 09/2008/TT-BNV 31/12/2008.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 9, mục II, Phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Tự giải thể quỹ có phạm vi hoạt động tại thành phố (II-11)

- Mã số: T-CTH-115543-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC:


- Sửa đổi thời hạn giải quyết.


Lý do: Do công bố thời gian giải quyết không đúng quy định tại điểm e, khoản 5, mục VII, Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008.

5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 11, mục II, Phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ (II-12)


- Mã số: T-CTH-115562-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì công bố điều kiện theo Điều 4, Chương II, Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 nhưng sau đã có Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008  hướng dẫn  về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và theo Thông tư mới thì TTHC này không quy định yêu cầu, điều kiện. Vì vậy phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 không còn phù hợp.


6.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 12, mục II, Phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của UBND thành phố Cần Thơ theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Bộ Nội vụ.

7. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Sao vàng cho tập thể về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (III-1)


- Mã số: T-CTH-053355-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008

7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại  điểm c của TTHC số 1, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

8. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (III-2)

- Mã số: T-CTH-113820-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009


9. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (III-3)

- Mã số: T-CTH-113823-TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 3, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (III-4)


- Mã số: T-CTH-115751-TT


10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 4, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (III-5)


- Mã số: T-CTH-113826-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 5, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động (III-9)


- Mã số: T-CTH-053266-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm đ, khoản 4, Phần III, Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007.


12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 9, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (III-10)

- Mã số: T-CTH-113658-TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm đ, khoản 4, Phần III, Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007.


13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 10, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (III-11)


- Mã số: T-CTH-113664-TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/ hủy bỏ: 


- Bãi bỏ TTHC.


Lý do: Vì TTHC này cơ quan đầu mối xem xét, thẩm định hồ sơ là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ban Thi đua – Khen thưởng_Sở Nội vụ chỉ thực hiện việc Hiệp y. Vì vậy  TTHC này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ mà chỉ là trách nhiệm Hiệp y của Ban Thi đua – Khen thưởng_Sở Nội vụ.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số11, mục III, Phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề (III-15)

- Mã số: T-CTH-113841-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại mẫu báo cáo số 7 của Công văn 1668/BTĐKT-VP, ngày 28/8/2007.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 15, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


16. Thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (III-16)

- Mã số: T-CTH-113846-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa đổi toàn bộ mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại mẫu báo cáo số 7 của Công văn 1668/BTĐKT-VP, ngày 28/8/2007.


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 16, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


17. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Sao vàng cho cá nhân có quá trình cống hiến (III-17)

- Mã số: T-CTH-053293-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại mẫu báo cáo số 3 của Công văn 1668/BTĐKT-VP, ngày 28/8/2007.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 17, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân có quá trình cống hiến (III-18)

- Mã số: T-CTH-113796-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại mẫu báo cáo số 3 của Công văn 1668/BTĐKT-VP, ngày 28/8/2007

18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 18, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


19. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Độc lập cho cá nhân có quá trình cống hiến (III-19)

- Mã số: T-CTH-113801-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại mẫu báo cáo số 3 của Công văn 1668/BTĐKT-VP, ngày 28/8/2007

19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 19, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


20. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến (III-20)

- Mã số: T-CTH-113806-TT


20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại mẫu báo cáo số 3 của Công văn 1668/BTĐKT-VP, ngày 28/8/2007.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 20, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


21. Thủ tục: Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài (III-21)


- Mã số: T-CTH-053242-TT


21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


 Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 21, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Khen thưởng Huy chương Hữu nghị cho cá nhân người nước ngoài (III-23)


- Mã số: T-CTH-113644-TT


22.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC


- Sửa đổi số lượng hồ sơ.


Lý do: Do công bố không đúng quy định tại điểm d, khoản 4, mục III, Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007

22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 23, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

23. Thủ tục: Khen cấp thành phố: Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố (III-26)


- Mã số: T-CTH-053185-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Bổ sung quy định thời hạn giải quyết.


Lý do: Do thời hạn giải quyết chưa có quy định cụ thể để thực hiện thống nhất chung. 23.2. Kiến nghị thực thi: Đề nghị UBND thành phố Cần Thơ sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 22, Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


24. Thủ tục: Cờ thi đua của UBND thành phố (III-27)


- Mã số: T-CTH-053198-TT


24.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Hủy bỏ 01 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ.


- Bổ sung quy định thời hạn giải quyết.


Lý do: Do công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại 1, Điều 22, chương VI, Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008. Thời hạn giải quyết chưa có quy định cụ thể để thực hiện thống nhất chung.


24.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 27, mục III, phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 22, Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


25. Thủ tục: Khen thưởng thành tích theo phong trào chuyên đề (III-28)


- Mã số: T-CTH-053210-TT


25.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC


-  Quy định thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc.


Lý do: Do thời hạn giải quyết chưa có quy định cụ thể để thực hiện thống nhất chung


25.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 22, Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


26. Thủ tục: Khen thưởng đột xuất (III-29)


- Mã số: T-CTH-045310-TT

26.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


-  Quy định thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


Lý do: Do thời hạn giải quyết chưa có quy định cụ thể để thực hiện thống nhất chung


26.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Nội vụ UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 29, mục III, Phần II, Quyết định số Quyết định số 2571/QĐ-UBND.


- Sở Nội vụ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 22, Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày  07/11/2008.


27. Thủ tục: Tiếp công dân (V-1)


- Mã số: T-CTH-115765-TT


27.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Vì công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

27.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC 1, mục V, Phần II, Quyết định số 2571/QĐ-UBND.


XIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải:


1. Thủ tục: Cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 ( I-1)

– Mã số: T-CTH-039974-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: + Bỏ: Học phí Hạng A1: 70.000 đồng


- Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ: Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ” trong căn cứ pháp lý.


+ Điều chỉnh ngày tháng năm của Thông tư số 53/2007/TT-BTC là “ngày 21/05/2007” của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


+ Bổ sung Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành bản “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”


Lý do: Công bố thừa lệ phí; sai ngày và năm của văn bản và thiếu căn cứ pháp lý về y tế


1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa lệ phí tại điểm h, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục I, Phần II Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng (I-2)

– Mã số: T-CTH-041590-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bổ sung: Bản khai thời gian và số kilômet lái xe an toàn (đối với hồ sơ nâng hạng giấy phép lái xe ô tô) theo mẫu quy định (phụ lục 14a, 14b, 14c)


- Lệ phí:


+ Bỏ: Học phí hạng B2: 2.710.000 đồng, Hạng C: 3.875.000 đồng


- Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ: Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ” trong căn cứ pháp lý.


+ Điều chỉnh ngày tháng năm của Thông tư số 53/2007/TT-BTC là “ngày 21/05/2007” của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


+ Bổ sung Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành bản “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”


* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung yêu cầu điều kiện: 


+ Đủ 24 tuổi trở lên đối với hạng D


+ Đủ 27 tuổi trở lên đối với hạng E

Lý do: Vì công bố thiếu 1 thành phần hồ sơ; thừa lệ phí; sai ngày và năm của văn bản và thiếu căn cứ pháp lý về y tế; thiếu điều kiện về độ tuổi để được học thi lấy giấy phép lái xe các hạng D, E.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, lệ phí tại điểm h, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 2, mục I, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe do Sở GTVT quản lý (I-3)

– Mã số: T-CTH-041636-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


+ Bổ sung: Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành bản “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”

Lý do: Công bố thiếu căn cứ pháp lý về y tế


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp tại địa phương (I-4)

– Mã số: T-CTH-041677-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa:


 a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


+ Bổ sung: Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành bản “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”

Lý do: Công bố thiếu căn cứ pháp lý về y tế


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 4, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép xe tập lái (I-10)

– Mã số: T-CTH-040193-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Vì Bộ Giao thông vận tải không quy định TTHC này.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 10,  mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý (I-11)

– Mã số: T-CTH-040201 -TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


 a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Công bố lại thủ tục theo quy định tại Thông tư số 07/2010-TT-BGTVT ngày 11/02/2010.

Lý do: Do Bộ Giao thông và Vận tải mới ban hành Thông tư số 07/2010-TT-BGTVT ngày 11/02/2010 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. 


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại TTHC số 11, mục I, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục:  Cấp giấy phép lưu hành quá khổ, quá tải  trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý (I-12)

– Mã số: T-CTH- 040219-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


 a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Công bố lại thủ tục theo quy định tại Thông tư số 07/2010-TT-BGTVT ngày 11/02/2010.

Lý do: Do Bộ Giao thông và Vận tải mới ban hành Thông tư số 07/2010-TT-BGTVT ngày 11/02/2010 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. 


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại TTHC số 12, mục I, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận  kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ (I-34)

– Mã số: T-CTH-041069-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


1. Trình tự thực hiện:


- Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông thủy bộ (Lô 19A2, khu Công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải đem phương tiện đến Trung tâm kiểm định và xuất trình bản chính các loại văn bản sau để đối chiếu:


+ Giấy Đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, hoặc bản sao giấy Đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ, hoặc xác nhận đang thuộc sở hữu của cơ quan cho thuê tài chính (các giấy tờ trên phải còn hiệu lực theo nghị định 178 của Chính phủ).


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.


+ Sổ kiểm định, giấy chứng nhận và tem kiểm định của lần kiểm định trước đó.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải (chí áp dụng với xe cơ giới có kinh doanh vận tải).


- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận kiểm định (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp phương tiện bị mất hoặc hỏng Sổ kiểm định).


+ Cam kết của chủ phương tiện (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp phương tiện là loại xe sơmirơmoc).


+Đơn đề nghị của chủ phương tiện (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp phương tiện bị mất hoặc hỏng Tem kiểm định).


+ Hồ sơ thiết kế hoán cải của phương tiện (nếu có).


- Căn cứ pháp lý:


+ Bổ sung: Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thủ tục  kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Lý do: Do một số văn bản trong thành phần hồ sơ khi đến nộp thì tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình bản chính để đối chiếu và khi kiểm tra phương tiện đạt yêu cầu thì cơ quan đăng kiểm sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân những văn bản này vì vậy phải sửa lại trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ thiếu so với quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam; Bộ Giao thông vận tải mới ban hành Thông tư mới nên phải bổ sung căn cứ pháp lý.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 34, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Cấp Sổ Kiểm định và Giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ (lần đầu) ( I-35)

– Mã số: T-CTH-041069-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


1. Trình tự thực hiện:


- Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông thủy bộ (Lô 19A2, khu Công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải đem phương tiện đến Trung tâm kiểm định và xuất trình bản chính các loại văn bản sau để đối chiếu:


+ Giấy Đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, hoặc bản sao giấy Đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ, hoặc xác nhận đang thuộc sở hữu của cơ quan cho thuê tài chính (các giấy tờ trên phải còn hiệu lực theo nghị định 178 của Chính phủ).


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.


+ Giấy chứng nhận ô tô nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu (chỉ áp dụng đối với xe nhập khẩu)


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (chỉ áp dụng với xe cơ giới cải tạo)


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải (chí áp dụng với xe cơ giới có kinh doanh vận tải).

- Thành phần hồ sơ: 


+ Hồ sơ thiết kế hoán cải của phương tiện (nếu có).


+ Cam kết của chủ phương tiện (theo mẫu quy định) (đối với trường hợp phương tiện là loại xe sơmirơmoc).


- Căn cứ pháp lý


+ Bổ sung: Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thủ tục  kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


Lý do: Do một số văn bản trong thành phần hồ sơ khi đến nộp thì tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình bản chính và khi kiểm tra phương tiện đạt yêu cầu thì cơ quan đăng kiểm sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân những văn bản này vì vậy phải sửa lại trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ thiếu so với quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam; Bộ Giao thông vận tải mới ban hành Thông tư mới nên phải bổ sung căn cứ pháp lý.

9.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 35, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Cấp giấy phép lắp đặt Pano, biển quảng cáo và biển chỉ dẫn trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (I-36)

– Mã số: T-CTH-040993-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


10.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 36, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (I-37)

– Mã số: T-CTH-041012-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


11.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 37, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Cấp giấy phép đặt ống bơm cát qua đường (I-38)

– Mã số: T-CTH-041026-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


12.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 38, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Cấp giấy phép khoan, đào lòng, lề đường (I-39)

– Mã số: T-CTH-127527-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


13.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 39, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Gia hạn giấy phép khoan, đào lòng, lề đường (I-40)

– Mã số: T-CTH-045769-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


14.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 40, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý (I-44)

– Mã số: T-CTH-040993-TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


15.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 44, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B,C và các công trình xây dựng mới , sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương (I-45)

– Mã số: T-CTH-127536-TT

16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 05/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải giao UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do địa phương quản lý. Nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải chưa trình UBND thành phố ban hành mà Sở Giao thông vận tải tự quy định các thủ tục này là chưa đúng quy định và thẩm quyền.  


16.2. Kiến nghị thực thi: 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể việc sử dụng, khai thác, cấp phép thi công đối với các tuyến đường do thành phố quản lý. 


- Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố công bố lại TTHC số 45, mục I, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Cấp mới bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 (II-1)

– Mã số: T-CTH-041775-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu điều kiện: 


  - Bổ sung: Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề thuyền trưởng hạng ba hoặc máy trưởng hạng ba, sau khi đã hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên, nộp đủ hồ sơ theo quy định được cấp bằng thuyền trưởng hạng 3 hoặc máy trưởng hạng 3.  


- Bỏ: Có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy, nghề thủy thủ hoặc nghề máy tàu thủy, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên không phải dự học chương trình tương ứng, được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng 3 hoặc bằng máy trưởng hạng 3.

Lý do: Vì công bố thiếu 1 điều kiện và  thừa 1 điều kiện so với quy định của Bộ Giao thông vận tải.


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung  yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1,mục II, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 (II-2)

– Mã số: 


18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu điều kiện: 


 - Bổ sung: Có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn. 

Lý do: Vì công bố thiếu 1 điều kiện so với quy định của Bộ Giao thông vận tải.


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung  yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 2, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 (II-3)

– Mã số: T-CTH-041871-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu điều kiện: 


 - Bổ sung:  


  + Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp theo các Quyết định số 914/QĐ/BGTVT ngày 16/4/1997; số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2001; số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn quy định trên, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan đã cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn để được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008. 


+ Người có bằng chứng chỉ chuyên môn bị hỏng, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, nếu có nhu cầu sử dụng thì được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Lý do: Vì công bố thiếu 2 điều kiện so với quy định của Bộ Giao thông vận tải.


19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung  yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


20. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (II-4)

– Mã số: T-CTH-129885-TT

20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


  - Thành phần hồ sơ:


   + Bỏ:


    . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo


   . Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến)


* Yêu cầu điều kiện:


  - Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;


  - Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;


  - Công trình cầu cảng đảm bảo điều kiện an toàn; luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;


  - Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;


  - Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;


  - Đối với cảng, bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;


  - Đối với cảng hành khách ngoài các điều kiện trên còn phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé. 

Lý do: Do công bố dư thành phần hồ sơ; yêu cầu, điều kiện công bố không đúng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 4, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


21. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn (II-5)

– Mã số: T-CTH-129935-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách có xác nhận của UBND cấp xã.


  . Trường hợp các chí tiêu trong Quyết định công bố bến không thay đổi thì trong Đơn ghi không thay đổi so với hồ sơ lần trước;


  . Trường hợp các chí tiêu trong Quyết định công bố bến có thay đổi thì trong Đơn ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có).

Lý do: Do công bố thiếu so với quy định của Bộ Giao thông vận tải.


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 5, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


22. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (II-6)

– Mã số: T-CTH-042004-TT

22.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm an toàn


* Yêu cầu điều kiện:


 + Bỏ: Được cơ quan có thẩm quyền quy định 

Lý do: Do công bố dư 01 hồ sơ trong thành phần hồ sơ; dư 01 yêu cầu điều kiện so với quy định của Bộ Giao thông vận tải.


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 6, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


23. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (II-7)

– Mã số: T-CTH-042051-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của UBND cấp xã.


. Trường hợp các chí tiêu trong Quyết định công bố bến không thay đổi thì trong Đơn ghi không thay đổi so với hồ sơ lần trước;


. Trường hợp các chí tiêu trong Quyết định công bố bến có thay đổi thì trong Đơn ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có).

Lý do: Do công bố không đúng với quy định của Bộ Giao thông vận tải.


23.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 7, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


24. Thủ tục: Đổi chứng chỉ chuyên môn (II-18)

– Mã số: T-CTH-042624-TT

24.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu điều kiện:


  - Bổ sung: 


  + Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp theo các Quyết định số 914/QĐ/BGTVT ngày 16/4/1997; Quyết định số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2001 và Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn quy định trên, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi đến cơ quan đã cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn để được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008. 


   + Người có bằng chứng chỉ chuyên môn bị hỏng, có tên trong sổ cấp bằng, nếu có nhu cầu sử dụng thì được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Lý do: Do công bố thiếu 02 điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.


24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 18, mục II, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


25. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu, đóng mới) (II-19)

– Mã số: T-CTH-056662-TT

25.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông thủy bộ Cần Thơ (số 308, đường TầmVu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc bằng điện thoại, fax, thư điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


  Đối với hồ sơ liên hệ trực tiếp: Chủ phương tiện phải đem phương tiện đến đơn vị đăng kiểm.


    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


  Đối với trường hợp liên hệ qua điện thoại, fax, thư điện tử:


   + Đơn vị đăng kiểm sẽ thỏa thuận thời gian và địa điểm với chủ phương tiện hoặc cơ sở để cử đăng kiểm viên đến kiểm tra phương tiện.


- Cách thức thực hiện:


  + Bổ sung: Bằng điện thoại, fax, thư điện tử


- Thành phần hồ sơ:


   + Hồ sơ thiết kế (bản vẽ) hoặc mẫu định hình của phương tiện được đăng kiểm duyệt (không áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; và phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người).


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bỏ điều kịên: Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn  tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 7061:2002, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, 22TCN 233-06, 22TCN 243-06,22TCN244-06.

Lý do: Do công bố sai trình tự thực hiện; thiếu cách thức thực hiện; sai thành phần hồ sơ; sai yêu cầu, điều kiện.


25.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, cách thức thực hiện tại điểm b, thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 19, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


26. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu, đang khai thác) (II-20)

– Mã số: T-CTH-056840-TT

26.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông thủy bộ Cần Thơ (số 308, đường TầmVu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc bằng điện thoại, fax, thư điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


 Đối với hồ sơ liên hệ trực tiếp: Chủ phương tiện phải đem phương tiện đến đơn vị đăng kiểm.


    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 Đối với trường hợp liên hệ qua điện thoại, fax, thư điện tử:


   + Đơn vị đăng kiểm sẽ thỏa thuận thời gian và địa điểm với chủ phương tiện hoặc cơ sở để cử đăng kiểm viên đến kiểm tra phương tiện.


- Cách thức thực hiện:


 + Bổ sung: Bằng điện thoại, fax, thư điện tử


- Thành phần hồ sơ:


 + Hồ sơ thiết kế (bản vẽ) hoặc mẫu định hình của phương tiện được đăng kiểm duyệt (không áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; và phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người).


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bỏ điều kiện: Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn  tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 7061:2002, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, 22TCN 233-06, 22TCN 243-06,22TCN244-06.

Lý do: Do công bố sai trình tự thực hiện; thiếu cách thức thực hiện; sai thành phần hồ sơ; sai yêu cầu, điều kiện.

26.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, cách thức thực hiện tại điểm b, thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 20, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


27. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện kiểm tra an toàn kỹ thuật hàng năm, trên đà) (II-21)

– Mã số: T-CTH-056854-TT

27.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông thủy bộ Cần Thơ (số 308, đường TầmVu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc bằng điện thoại, fax, thư điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


 Đối với hồ sơ liên hệ trực tiếp: Chủ phương tiện phải đem phương tiện đến đơn vị đăng kiểm.


    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


Đối với trường hợp liên hệ qua điện thoại, fax, thư điện tử:


   + Đơn vị đăng kiểm sẽ thỏa thuận thời gian và địa điểm với chủ phương tiện hoặc cơ sở để cử đăng kiểm viên đến kiểm tra phương tiện.


- Cách thức thực hiện:


   + Bổ sung: Bằng điện thoại, fax, thư điện tử


* Yêu cầu điều kiện:


- Bỏ điều kiện: Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn  tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 7061:2002, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, 22TCN 233-06, 22TCN 243-06,22TCN244-06.

Lý do: Do công bố sai trình tự thực hiện; thiếu cách thức thực hiện; sai yêu cầu, điều kiện.


27.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 21, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


28. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện hoán cải) (II-22)

– Mã số: T-CTH-056860-TT

28.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông thủy bộ Cần Thơ (số 308, đường TầmVu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc bằng điện thoại, fax, thư điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


  Đối với hồ sơ liên hệ trực tiếp: Chủ phương tiện phải đem phương tiện đến đơn vị đăng kiểm.


    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 Đối với trường hợp liên hệ qua điện thoại, fax, thư điện tử:


   + Đơn vị đăng kiểm sẽ thỏa thuận thời gian và địa điểm với chủ phương tiện hoặc cơ sở để cử đăng kiểm viên đến kiểm tra phương tiện.


- Cách thức thực hiện:


+ Bổ sung: Bằng điện thoại, fax, thư điện tử


- Thành phần hồ sơ:


    + Hồ sơ thiết kế (bản vẽ) hoặc mẫu định hình của phương tiện được đăng kiểm duyệt (không áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; và phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người).


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bỏ điều kiện: Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn  tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 7061:2002, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, 22TCN 233-06, 22TCN 243-06,22TCN244-06.

Lý do: Do công bố sai trình tự thực hiện; thiếu cách thức thực hiện; sai thành phần hồ sơ; sai yêu cầu, điều kiện.

28.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, cách thức thực hiện tại điểm b, thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 22, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện mua bán, sang tên - trong tỉnh) (II-23)

– Mã số: T-CTH-056863-TT

29.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông thủy bộ Cần Thơ (số 308, đường TầmVu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc bằng điện thoại, fax, thư điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


  Đối với hồ sơ liên hệ trực tiếp: Chủ phương tiện phải đem phương tiện đến đơn vị đăng kiểm.


    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 Đối với trường hợp liên hệ qua điện thoại, fax, thư điện tử:


   + Đơn vị đăng kiểm sẽ thỏa thuận thời gian và địa điểm với chủ phương tiện hoặc cơ sở để cử đăng kiểm viên đến kiểm tra phương tiện.


- Cách thức thực hiện:


  + Bổ sung: Bằng điện thoại, fax, thư điện tử


- Căn cứ pháp lý:


  + Bổ sung:


     . Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT  ngày 25  tháng 11 năm 2004 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


     . Quyết định số 51/2006/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2006 của Bộ Giao Thông Vận Tải về việc ban hành Quy phạm 22TCN  265-06.


   + Sửa đổi:


       . Quyết định số 27/2004/QĐ-ĐK ngày 28/12/2004 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành biểu mẫu hồ sơ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thành Quyết định số 270/2004/QĐ-ĐK ngày 28/12/2004 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành biểu mẫu hồ sơ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bỏ điều kiện: Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn  tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 7061:2002, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, 22TCN 233-06, 22TCN 243-06,22TCN244-06.

Lý do: Do công bố sai trình tự thực hiện; thiếu cách thức thực hiện; thiếu căn cứ pháp lý;  sai yêu cầu, điều kiện.

29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 23, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


30. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện mua bán, sang tên - chuyển đi) (II-24)

– Mã số: T-CTH-056866-TT

30.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện mua bán, sang tên– chuyển đi) thành  Hồ sơ chuyển vùng.


- Căn cứ pháp lý:


  + Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT  ngày 25/11/2004 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


  + Quyết định số 51/2006/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2006 của Bộ Giao Thông Vận tải về việc ban hành Quy phạm 22TCN  265-06.


   + Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.


    + Quyết định số 243/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức giá trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đồi với phương tiện thủy nội địa.

Lý do: Vì phương tiện mua bán sang tên-chuyển đi tỉnh khác thì không cấp giấy chứng nhận ATKT mà chỉ trả hồ sơ gốc cho chủ phương tiện chuyển tỉnh đó; thiếu căn cứ pháp lý.


30.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 24, mục II, Phần II,  Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


31. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện mua bán, sang tên– chuyển đến) (II-25)

– Mã số: T-CTH-056869-TT

31.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


-  Trình tự thực hiện:

+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông thủy bộ Cần Thơ (số 308, đường TầmVu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc bằng điện thoại, fax, thư điện tử.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


  Đối với hồ sơ liên hệ trực tiếp: Chủ phương tiện phải đem phương tiện đến đơn vị đăng kiểm.


    + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 Đối với trường hợp liên hệ qua điện thoại, fax, thư điện tử:


   + Đơn vị đăng kiểm sẽ thỏa thuận thời gian và địa điểm với chủ phương tiện hoặc cơ sở để cử đăng kiểm viên đến kiểm tra phương tiện.


- Cách thức thực hiện:


  + Bổ sung: Bằng điện thoại, fax, thư điện tử


- Căn cứ pháp lý:

  + Bổ sung:


       . Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT  ngày 25  tháng 11 năm 2004 của Bộ tr​ưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


       . Quyết định số 51/2006/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2006 của Bộ Giao Thông Vận Tải về việc ban hành Quy phạm 22TCN  265-06.


    + Sửa đổi: 


        . Quyết định số 27/2004/QĐ-ĐK ngày 28/12/2004 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành biểu mẫu hồ sơ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thành Quyết định số 270/2004/QĐ-ĐK ngày 28/12/2004của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành biểu mẫu hồ sơ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 


* Yêu cầu điều kiện:


  - Bổ sung điều kiện: Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: TCVN 5801:2005, 2008 TCVN 7094:2002, TCVN 6282:2003, TCVN 7282:2003, TCVN 7283:2003, 22TCN 264-06, 22TCN 323-04, 22TCN 239-06, 22TCN 244-06.

Lý do: Do công bố sai trình tự thực hiện; thiếu cách thức thực hiện; sai căn cứ pháp lý; sai yêu cầu, điều kiện.

31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a, cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 25, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


32. Thủ tục: Cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (II-32)

– Mã số: T-CTH-129271-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Căn cứ pháp lý:


  + Sửa “Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thủy nội địa” thành “Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”.


* Yêu cầu điều kiện:


- Bổ sung:


   + Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;


   + Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


Lý do: Trong các văn bản quy định của Bộ GTVT về TTHC này không có quy định rõ về số lượng bộ hồ sơ cần nộp. Tuy nhiên, trong Quyết định của UBND thành phố có quy định là 02 bộ nhưng thực tế chỉ cần nộp 01 bộ; công bố sai căn cứ pháp lý; thiếu yêu cầu, điều kiện.


32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 32, mục II, Phần II, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


33. Thủ tục: Công bố cảng thủy nội địa, đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (II-33)

– Mã số: T-CTH-129272-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


   + Sửa “Công văn” thành “Quyết định hành chính”.


- Bổ sung lệ phí: 40.000đồng/ lần cấp


- Căn cứ pháp lý:

 + Sửa đổi: “Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thủy nội địa” thành “Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”.

  + Bổ sung: Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.   


* Mẫu đơn mẫu tờ khai:


 - Bổ sung: Mẫu số 1, phần Phụ lục của Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005.


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bổ sung:


   + Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình, thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;


   + Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;


    + Công trình cầu cảng đảm bảo điều kiện an toàn; luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;


    + Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;


    + Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;


    + Đối với cảng, bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;


    + Đối với cảng hành khách ngoài các điều điều kiện trên còn phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.

Lý do: Trong các văn bản quy định của Bộ GTVT về TTHC này không có quy định rõ về số lượng bộ hồ sơ cần nộp. Tuy nhiên, trong Quyết định của UBND thành phố có quy định là 02 bộ nhưng thực tế chỉ cần nộp 01 bộ; công bố sai kết quả thực hiện TTHC; thiếu lệ phí; thiếu căn cứ pháp lý; thiếu mẫu đơn; thiếu yêu cầu, điều kiện.

33.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung số lượng hồ sơ tại điểm c, kết quả thực hiện tại điểmg, lệ phí tại điểm h, mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 33, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


34. Thủ tục: Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống (II-42)

– Mã số: T-CTH-041871-TT

34.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ

+ Sửa: “Bằng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng được cấp bản sao có công chứng” thành “Bản sao có công chứng bằng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền, máy trưởng được cấp”. 

- Thời hạn giải quyết: 


+ Sửa: “20 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định công nhận trúng tuyển” thành “20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ”.

Lý do: Do công bố sai


34.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c và thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 42, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


35. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương  tiện thủy nội địa hạng 3 hạn chế trở xuống (II-43)

– Mã số: T-CTH-129449-TT

35.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bổ sung:


   + Có đủ phòng học, bàn ghế, xưởng và khu vực dạy thực hành cùng các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành theo quy định tại các điều 3,4,5,6 và phụ lục 1,2,3,4,5,6,7,8 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/09/2008;


   + Có đủ tài liệu, giáo trình, giáo án và sổ sách biểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008


   + Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại các Điều 8,9,10 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008

Lý do: Do công bố thiếu


35.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 43, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


36. Thủ tục: Cấp gian hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạn 3 hạng chế trở xuống (II-44)

– Mã số: T-CTH-129639-TT

36.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu điều kiện:


 - Bổ sung:


   + Có đủ phòng học, bàn ghế, xưởng và khu vực dạy thực hành cùng các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành theo quy định tại các điều 3,4,5,6 và phụ lục 1,2,3,4,5,6,7,8 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/09/2008;


   + Có đủ tài liệu, giáo trình, giáo án và sổ sách biểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008


   + Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại các Điều 8,9,10 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008


   + Trước khi hết hạn 60 ngày của Giấy chứng nhận cấp cho cơ sở dạy nghề, nếu nhu cầu tiếp tục đào tạo phải có văn bản đề nghị làm thủ tục gian hạn tiếp.

Lý do: Do công bố thiếu


36.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Giao thông vận tải trình UBND ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 44, mục II, Phần II, Quyết định số 2553 /QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


37. Thủ tục: Tiếp công dân (IV-1)

– Mã số: T-CTH-130001-TT


37.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Vì công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện:


 - Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

37.2. Kiến nghị thực thi: Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục IV, Phần II Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


XIV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính:


1. Thủ tục: Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu (I-3)

– Mã số: T-CTH-049475-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 3, mục I, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


2. Thủ tục: Thẩm tra quyết toán về sử dụng kinh phí lĩnh vực ATGT thành phố Cần Thơ (I-5)

– Mã số: T-CTH- 054414-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30.

2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 5, mục I, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


3. Thủ tục: Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông (I-7)

– Mã số: T-CTH- 049981- TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30.

3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 7, mục I, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi tổng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao ( I-9)

– Mã số: T-CTH- 049527-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30.

4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 9, mục I, Phần II Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Chấp thuận chủ trương và kinh phí sửa chữa từ nguồn thu của các đơn vị  (I-10)

– Mã số: T-CTH-055999-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005. Đối với các đơn vị có nguồn thu khác theo từng lĩnh vực riêng đã có văn bản quy định sử dụng. Nếu có nhu cầu sử dụng nguồn thu cho việc sửa chữa mà chưa có trong quy định của các văn bản này thì thủ tục này sẽ được giải quyết giống như thủ tục giải quyết các khoản chi thường xuyên.

5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 10, mục I,  Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (I-12)

– Mã số: T-CTH- 049547-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30

6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 12, mục I, Phần II Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Phê duyệt một số chi phí khác không tính theo tỷ lệ qui định: Dự toán chi phí lập chương trình đề án; Dự toán chi phí thi tuyển kiến trúc công trình; báo cáo tác động môi trường và các chi phí khác… (I-13)

– Mã số: T-CTH- 054690-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Không thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Căn cứ Điều 4, Quyết định số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng: Các hình thức thi tuyển và tuyển chọn phương án do người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư quyết định tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 13, mục I, Phần II,  Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Giải quyết các khoản chi thường xuyên (I-21)

– Mã số: T-CTH-049497-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 21, mục I, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng ban quản lý điều hành (II-5)

– Mã số: T-CTH- 070024- TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30

9.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 5, mục II, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Xếp loại công ty nhà nước (II-6)

– Mã số: T-CTH- 054479- TT


10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Căn cứ  khoản 2, 3 Điều 15 phần III Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ quy định: “Hàng năm các doanh nghiệp tự đánh giá và xếp loại”. Do đó đây không phải là thủ tục hành chính.

10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 6, mục II, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (III-7)

– Mã số: T-CTH- 061603- TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Do Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hổ trợ tái định cư chuyển việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30.


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 7, mục III, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (III-8)

– Mã số: T-CTH- 054535-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Do Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hổ trợ tái định cư chuyển việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định sang cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 8, mục III, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Xác định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và xác định giá tài sản trong xử lý vụ án (III-18)

– Mã số: T-CTH- 054685-TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Huỷ bỏ TTHC:


Lý do: Đây là thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau không thuộc phạm vi thống kê của Đề án 30

13.2. Kiến nghị thực thi:  Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 18, mục III, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Tiếp công dân (IV-1)

– Mã số: T-CTH-116253-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục IV, Phần II, Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


XV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố:


1. Thủ tục: Tiếp công dân (I-1)


Mã số: T-CTH-113214-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.


1.2. Kiến nghị thực thi: Thanh tra thành phố trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục I, Phần II Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


XVI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp:


1. Thủ tục: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài  (I-1)


 - Mã số: T-CTH-013514-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.



- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 38, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d và yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục 1, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


2. Thủ tục: Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài (I-2)


 - Mã số: T-CTH-119515-TT



2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 

 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.



- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 38, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d và yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 2, mục 1, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


3. Thủ tục: Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài (I-3)


 - Mã số: T-CTH-119556-TT



3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của  TTHC: 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.



- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. 


Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 38, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d và yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục 1, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


4. Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (I-6)


 - Mã số: T-CTH-013859-TT



4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 

 - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại Điều 59 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 6, mục 1, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


5. Thủ tục: Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài (I-9)


 - Mã số: T-CTH-038295-TT



5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của  TTHC: 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại Điều 59 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 9, mục 1, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


6. Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài (I-11)


 - Mã số: T-CTH-013870-TT



6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại Điều 59 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 11, mục 1, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


7. Thủ tục: Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn) (I- 12)


 - Mã số: T-CTH-013912-TT



7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 

- Trình tự thực hiện:



+Sửa Bước 3: Phỏng vấn: “Trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì khi có yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam, Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ.”


   
* Trường hợp phỏng vấn “Đạt” thì hẹn ngày trả kết quả.


   
* Trường hợp phỏng vấn “Không đạt” thì hẹn ngày phỏng vấn lại.


Lý do: Vì công bố Bước 3: “Phỏng vấn” không đúng với quy định tại khoản 2, Mục 7 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ.


7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a của TTHC số 12, mục 1, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


8. Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch trong nước (I-15)


 - Mã số: T-CTH-039869-TT



8.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 


- Thành phần hồ sơ:




+ Chứng thư hộ tịch cần trích lục (nếu có), trường hợp không có thì nộp Tờ khai hoặc Đơn yêu cầu trích lục.


Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 3, Điều 60 Nghị Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 15, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


9. Thủ tục: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài (I-16)


 - Mã số: T-CTH-066417-TT



9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 


- Thành phần hồ sơ:




+ Chứng thư hộ tịch cần trích lục (nếu có), trường hợp không có thì nộp Tờ khai hoặc Đơn yêu cầu trích lục.


Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 3, Điều 60 Nghị Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 16, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


10. Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (I-17)


– Mã số: T-CTH-039803-TT


10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC: 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn xin nhận cha, mẹ, con (mẫu TP/HTNNg-2003-CMC.1)


- Đơn xin nhận cha, mẹ, con (mẫu TP/HTNNg-2003-CMC.1a)


Lý do: Vì công bố không đúng so với quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ; vì công bố thiếu (mẫu TP/HTNNg-2003-CMC.1)


10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c; bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 17, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


11. Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi (I-20)


- Mã số: T-CTH-069075-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTCH:


- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

Lý do: Vì khoản 2 Điều 56 Nghị định 158/2005/NĐ-CP không quy định rõ thời hạn giải quyết, trong Quyết định công bố 07 ngày nhưng thời hạn này có thể rút ngắn vì thủ tục này chỉ cần xem xét hồ sơ rồi cấp Giấy xác nhận việc đã ghi chú, nên không mất nhiều thời gian.


11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 20, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


12. Thủ tục: Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành ở nước ngoài (I- 21)


- Mã số: T-CTH-121645-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Lý do: Vì khoản 2 Điều 56 Nghị định 158/2005/NĐ-CP không quy định rõ thời hạn giải quyết, trong Quyết định công bố 07 ngày nhưng thời hạn này có thể rút ngắn vì thủ tục này chỉ cần xem xét hồ sơ rồi cấp Giấy xác nhận việc đã ghi chú, nên không mất nhiều thời gian.


12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 21, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


13. Thủ tục: Nhập quốc tịch Việt Nam (I-22)


- Mã số: T-CTH-121683-TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;




+ Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc những giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch nước ngoài của người đó;




+ Bản khai lý lịch;




+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 




+ Một trong các loại giấy tờ sau đây: bản sao bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở của Việt Nam; bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo tiếng Việt của Việt Nam cấp;




+ Bản sao Giấy khai sinh của người con chưa thành niên cùng nhập quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ nhập quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sinh sống cùng người đó nhập quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì còn phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc nhập quốc tịch Việt Nam cho con;



+ Bản sao Thẻ thường trú;



+ Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm một trong các giấy tờ sau: giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản; giấy xác nhận mức lương hoặc thu nhập do cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc cấp; giấy xác nhận của cơ quan thuế về thu nhập chịu thuế; giấy tờ chứng minh được sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người xin nhập quốc tịch Việt Nam về khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người đó.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ



- Căn cứ pháp lý: 




+ Luật Quốc tịch ngày 13/11/2008.




+ Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.




+ Thông tư  liên tịch số 08/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.



+ Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam.


* Yêu cầu, điều kiện:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;



- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;



- Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được đánh giá trên cơ sở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với công dân Việt Nam trong cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó;



- Người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú.


Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú.


- Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. 

Lý do: Vì Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ ban hành sau ngày công bố Quyết định Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp nên khi công bố yêu cầu, điều kiện chưa đầy đủ nên cần bổ sung.


13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần, số lượng hồ sơ tại điểm c; yêu cầu, điều kiện tại điểm k; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 22, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


14. Thủ tục: Trở lại quốc tịch Việt Nam (I- 23)


- Mã số: T-CTH-121816-TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;




+ Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;




+ Bản khai lý lịch;




+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 




+ Các giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau đây: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó;



+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 7 của Nghị định này hoặc giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam hoặc bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt Nam.




+ Con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ trở lại quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống cùng người đó cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc trở lại quốc tịch Việt Nam của con.”



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ



- Căn cứ pháp lý:  




+ Luật Quốc tịch ngày 13/11/2008.




+ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.



+ Thông tư liên tịch số 08/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.




+ Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam.


* Yêu cầu, điều kiện:



- Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật Quốc tịch có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:


- Xin hồi hương về Việt Nam; 



- Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; 



- Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và người mà việc trở lại quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 6 của Nghị định 78/2009/NĐ-CP;



- Người thực hiện đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy tờ chứng nhận việc đầu tư đó.



- Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài. 



- Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.



- Trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 



- Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.



- Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:


 
- Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;


 
- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;


 
- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Lý do: Vì Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ ban hành sau ngày công bố Quyết định Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp nên thành phần, số lượng hồ sơ, yêu cầu, điều kiện chưa đầy đủ, cần sửa đổi, bổ sung.


14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần, số lượng hồ sơ tại điểm c; yêu cầu, điều kiện  tại điểm k; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 23, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày  20/8/2009.


15. Thủ tục: Thôi quốc tịch Việt Nam (I-24)


- Mã số: T-CTH -121833-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


* Nội dung của TTHC:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;




+ Bản khai lý lịch;




+ Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch;




+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 




+ Giấy tờ xác nhận việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này. Trường hợp người đó xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài;




+ Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy xác nhận do thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, cách chức, giải ngũ hoặc phục viên căn cứ vào quy chế của ngành để xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ



- Căn cứ pháp lý:  




+ Luật Quốc tịch ngày 13/11/2008.




+ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.



+ Thông tư liên tịch số 08/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.




+ Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam.


Lý do: Vì Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ ban hành sau ngày công bố Quyết định Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp nên khi công bố thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ chưa đầy đủ nên cần bổ sung.


15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần, số lượng hồ sơ tại điểm c; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 24, mục I, Phần II, Quyết định số  2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (II-8)


- Mã số: T-CTH-030485-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Vì Điều 15 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ quy định trong trường hợp thay đổi, trụ sở, Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động để biết, mà không quy định thành TTHC. Do đó để giảm bớt chi phí, phiền hà cho cơ quan nhà nước cũng như tổ chức không cần thiết phải có thủ tục này. 


16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 8, mục II, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


17. Thủ tục: Thành lập văn phòng Công chứng (văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập) (II-11)


- Mã số: T-CTH-030485-TT


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:



- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 


Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật Công chứng ngày 29/11/2006. 


17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 11, mục II, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18.Thủ tục: Thành lập văn phòng Công chứng (văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (I-13)


- Mã số: T-CTH-030498-TT


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. 


Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật Công chứng ngày 29/11/2006. 


18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 13, mục II, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp (II-30)

- Mã số: T-CTH-030513-TT


19.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Vì khoản 2 Điều 2 Nghị định định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ  quy định ở địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp lựa chọn người có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh giám định tư pháp, Điều 1 của Nghị định này và lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Như vậy TTHC này không thuộc phạm vi của Đề án 30, cần hủy bỏ.


19.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 30, mục II, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


20. Thủ tục: Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) (III-1)


– Mã số: T-CTH-039733-TT



1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:



 - Trẻ em được nhận làm con nuôi:




1. Trẻ em được nhận làm con nuôi phải là trẻ em từ mười lăm tuổi trở xuống. Trẻ em từ trên mười lăm tuổi đến dưới mười sáu tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là trẻ em tàn tật, trẻ em mất năng lực hành vi dân sự. 




Trẻ em chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ chồng. Vợ chồng phải là những người khác giới có quan hệ hôn nhân.




2. Trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em đang sống tại các cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:





a) Trẻ em bị bỏ rơi;





b) Trẻ em mồ côi;





c) Trẻ em khuyết tật, tàn tật;





d) Trẻ em mất năng lực hành vi dân sự; 





đ) Trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học;





e) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;





g) Trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo khác;





h) Trẻ em khác được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. 




3. Trẻ em đang sống tại gia đình cũng được xem xét giải quyết cho làm con nuôi người nước ngoài, nếu thuộc trường hợp trẻ em mồ côi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em mất năng lực hành vi dân sự; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác; trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em có quan hệ họ hàng, thân thích với người xin nhận con nuôi hoặc có anh, chị, em ruột đang làm con nuôi của người xin nhận con nuôi.




4. Trẻ em khuyết tật, tàn tật, là nạn nhân của chất độc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, mắc bệnh hiểm nghèo khác đang được chữa trị ở nước ngoài, nếu được người nước ngoài xin nhận làm con nuôi thì được xem xét giải quyết.


Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006.


20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục III, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (xin đích danh) (III-2)


- Mã số: T-CTH-039783-TT



21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


 
- Trẻ em được nhận làm con nuôi:




1. Trẻ em được nhận làm con nuôi phải là trẻ em từ mười lăm tuổi trở xuống. Trẻ em từ trên mười lăm tuổi đến dưới mười sáu tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là trẻ em tàn tật, trẻ em mất năng lực hành vi dân sự. 


Trẻ em chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ chồng. Vợ chồng phải là những người khác giới có quan hệ hôn nhân.




2. Trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em đang sống tại các cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:





a) Trẻ em bị bỏ rơi;





b) Trẻ em mồ côi;





c) Trẻ em khuyết tật, tàn tật;





d) Trẻ em mất năng lực hành vi dân sự; 





đ) Trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học;





e) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;





g) Trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo khác;





h) Trẻ em khác được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. 




3. Trẻ em đang sống tại gia đình cũng được xem xét giải quyết cho làm con nuôi người nước ngoài, nếu thuộc trường hợp trẻ em mồ côi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em mất năng lực hành vi dân sự; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác; trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em có quan hệ họ hàng, thân thích với người xin nhận con nuôi hoặc có anh, chị, em ruột đang làm con nuôi của người xin nhận con nuôi.




4. Trẻ em khuyết tật, tàn tật, là nạn nhân của chất độc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, mắc bệnh hiểm nghèo khác đang được chữa trị ở nước ngoài, nếu được người nước ngoài xin nhận làm con nuôi thì được xem xét giải quyết."



Lý do: Vì công bố không đúng với quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006.


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 2, mục III, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi vào Sổ hộ tịch) (III-3)


- Mã số: T-CTH-069070-TT


22.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Lý do: Vì khoản 2 Điều 56 Nghị định 158/2005/NĐ-CP không quy định rõ thời hạn giải quyết, trong Quyết định công bố 07 ngày nhưng thời hạn này có thể rút ngắn vì thủ tục này chỉ cần xem xét hồ sơ rồi cấp Giấy xác nhận việc đã ghi chú, nên không mất nhiều thời gian.


22.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 3, mục III, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


23. Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam (III-4)

- Mã số: T-CTH-013821-TT


23.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, đồng thời có thể giảm thời hạn giải quyết đối với trường hợp không cần xác minh. 


23.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 4, mục III, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


24. Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật (IV- 1)


- Mã số: T-CTH-122811-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:



1. Người được trợ giúp pháp lý:




- Người nghèo được trợ giúp pháp lý là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. 




- Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý bao gồm: 





+ Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945;





+  Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 





+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;





+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;





+ Bệnh binh;





+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;





+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;





+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;






+ Người có công giúp đỡ cách mạng;





+ Cha, mẹ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.




- Người già được trợ giúp pháp lý  là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.




- Người tàn tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa.




- Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.




- Người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý là người thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.




- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



2. Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.



3. Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;




- Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;




- Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến.



4. Từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng nêu trên;




- Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc;




- Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý;




- Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;




- Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp;




- Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của Luật TGPL;




- Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của Luật TGPL.  


Lý do: Vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại Điều 5, 26, 45 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

24.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


25. Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng (IV-2)


- Mã số: T-CTH-013357-TT

25.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:



1. Người được trợ giúp pháp lý:




- Người nghèo được trợ giúp pháp lý là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. 




- Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý bao gồm: 





+ Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945;





+  Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 





+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;





+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;





+ Bệnh binh;





+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;





+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;





+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;





+ Người có công giúp đỡ cách mạng;





+ Cha, mẹ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.




- Người già được trợ giúp pháp lý  là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.




- Người tàn tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa.




- Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.




- Người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý là người thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.




- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



2. Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.



3. Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến.



4. Từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng nêu trên;



- Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc;



- Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý;



- Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;



- Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của Luật TGPL;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của Luật TGPL.  

Lý do: Vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại Điều 5, 26, 45 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

25.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 2, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


26. Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng (IV-3)


- Mã số: T-CTH-013343-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:



1. Người được trợ giúp pháp lý:




- Người nghèo được trợ giúp pháp lý là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. 




- Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý bao gồm: 





+ Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945;





+  Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 





+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;





+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;





+ Bệnh binh;





+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;





+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;





+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;





+ Người có công giúp đỡ cách mạng;





+ Cha, mẹ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.




- Người già được trợ giúp pháp lý  là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.




- Người tàn tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa.




- Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.




- Người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý là người thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.




- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



2. Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.



3. Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến.



4. Từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng nêu trên;



- Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc;



- Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý;



- Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;



- Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của Luật TGPL;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của Luật TGPL.  

Lý do: Vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại Điều 5, 26, 45 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

26.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 3, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.  


27. Thủ tục: Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý (IV-4)


- Mã số: T-CTH-013490-TT


27.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:



- Khi có đủ căn cứ cho rằng kết quả giải quyết vụ việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý. 


Lý do: Vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

27.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 4, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


28. Thủ tục: Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác (IV-5)


- Mã số: T-CTH-013253-TT


28.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Căn cứ pháp lý:




+ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.


* Yêu cầu, điều kiện:



 - Người được trợ giúp pháp lý không cư trú tại địa phương;



 - Vụ việc trợ giúp pháp lý không xảy ra tại địa phương.


Lý do: Vì công bố căn cứ pháp lý không chính xác; vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.


28.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 5, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


29. Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải (IV-6)


- Mã số: T-CTH-013411-TT


29.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


1. Người được trợ giúp pháp lý:




- Người nghèo được trợ giúp pháp lý là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. 




- Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý bao gồm: 





+ Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945;





+  Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 





+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;





+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;





+ Bệnh binh;





+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;





+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;





+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;





+ Người có công giúp đỡ cách mạng;





+ Cha, mẹ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.




- Người già được trợ giúp pháp lý  là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.




- Người tàn tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa.




- Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.




- Người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý là người thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.




- Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



2. Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.



3. Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác chuyển đến.



4. Từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý:




- Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng nêu trên;



- Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc;



- Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý; xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý;



- Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý;



- Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của Luật TGPL;



- Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của Luật TGPL. 


Lý do: Vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại Điều 5, 26, 45 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

29.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 6, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


30. Thủ tục: Ký Hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên (IV-7)


- Mã số: T-CTH-013265-TT


30.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Vì Điều 8 Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Thẻ cộng tác viên. Trung tâm mời cộng tác viên đến ký kết hợp đồng cộng tác. Như vậy TTHC này không thuộc phạm vi của Đề án 30, cần phải hủy bỏ.

30.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 7, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


31. Thủ tục: Thay đổi, bổ sung Hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên (IV-8)


- Mã số: T-CTH-122947-TT


31.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Căn cứ pháp lý:




+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Lý do: Vì công bố không chính xác


31.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 8, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


32. Thủ tục: Chấm dứt Hợp đồng cộng tác giửa Trung tâm với Cộng tác viên (IV- 9)


- Mã số: T-CTH-122948-TT


32.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác.



- Căn cứ pháp lý:




+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


Lý do: Vì công bố không đúng theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 10 Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008.  


32.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 9, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


33. Thủ tục: Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý (IV- 11)


- Mã số: T-CTH-122951-TT


33.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC 


Lý do: Vì Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý quy định các trường hợp để Trung tâm từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý chứ không phải là TTHC. Do đó cần phải hủy bỏ.


33.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 11, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


34. Thủ tục: Thay thế trợ giúp viên pháp lý/ Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng (IV-12)


- Mã số: T-CTH-122953-TT


34.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Căn cứ pháp lý:




+ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Người được trợ giúp có quyền yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp khi thuộc một trong các trường hợp sau:


 

+ Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật; 

 

+ Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;

 

+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó;



+ Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý. 


Lý do: Căn cứ pháp lý công bố không chính xác; công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.

34.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 12, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


35. Thủ tục: Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng (IV-13)


- Mã số: T-CTH-122955-TT


35.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:



- Căn cứ pháp lý:




+ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.


* Yêu cầu, điều kiện:


-  Người được trợ giúp có quyền yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp khi thuộc một trong các trường hợp sau:


 

+ Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật; 

 

+ Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;



+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó;

 

+ Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý.  


Lý do: Căn cứ pháp lý công bố không chính xác; công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.

35.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 13, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


36. Thủ tục: Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, số 14)


- Mã số: T-CTH-122956-TT


36.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Sửa tên TTHC: Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên


* Yêu cầu, điều kiện:



- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Trợ giúp pháp lý thì được xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trong các trường hợp sau đây:

   

+ Người có bằng cử nhân luật; người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

     
+ Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng;



+ Luật sư, Tư vấn viên pháp luật.  


Lý do: Vì công bố sai tên TTHC; vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại Điều 22 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.

36.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC; bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 14, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009. 


37. Thủ tục: Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (IV-15)


- Mã số: T-CTH-122959-TT


37.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này thì được xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trong các trường hợp sau đây:




a) Người có bằng cử nhân luật; người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;




b) Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng;




c) Luật sư, Tư vấn viên pháp luật.



2. Cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. 



Cộng tác viên không phải là Luật sư chỉ tham gia trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật.



3. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được tham gia trợ giúp pháp lý:



a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích hoặc đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc quản chế hành chính;

c) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

d) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực;

đ) Đang bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư; bị thu hồi Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật.

Lý do: Vì công bố thiếu mục yêu cầu điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 20 và Điều 22 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006.


37.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 15, mục IV, Phần II, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


38. Thủ tục: Tiếp công dân (V-1)


- Mã số: T-CTH-118766-TT


38.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Vì công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

38.2 Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1,  mục V, Phần II,  Quyết định số 2568/QĐ-UBND.

XVII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư:


1. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty cổ phần (III-66)

– Mã số: T-CTH-044985-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 66, mục III, Phần I, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


 2. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (III-68)

– Mã số: T-CTH- 045060-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 68, mục III, Phần I, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


3. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập Chi nhánh (III-71)

– Mã số: T-CTH- 045103 -TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại Nghị định khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số  71, mục III, Phần I, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


4. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty cổ phần (III-72)

– Mã số: T-CTH- 045119 -TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 72, mục III, Phần I, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


5. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp -Công ty hợp danh (III-73)

– Mã số: T-CTH- 045152 - TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 73, mục III, Phần I, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


6. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (III-74)

– Mã số: T-CTH-045174-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại Nghị định khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

6.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 74, mục III, Phần I, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


7. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (III-76)

– Mã số: T-CTH-045216-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

7.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 76, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


8. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Chi nhánh (III-77)

– Mã số: T-CTH-045248-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

8.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 77, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


9. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty cổ phần (III-8)

– Mã số: T-CTH-045470-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

9.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 78, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


10. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty hợp danh (III-79)

– Mã số: T-CTH-045602-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng – kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

10.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 79, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


11. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (III-80)

– Mã số: T-CTH-045616-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

11.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 80, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


12. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (III-81)

– Mã số: T-CTH-045621-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng – kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

12.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 81, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


13. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Chi nhánh (III-83)

– Mã số: T-CTH-045646-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

13.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 83, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


14. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty cổ phần (III-84)

– Mã số: T-CTH-04584-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

14.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 84, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


15. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty hợp danh (III-85)

– Mã số: T-CTH-045867-TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

15.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 85, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


16. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( III-86)

– Mã số: T-CTH-045883-TT

16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại Nghị định khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

16.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 86, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


17. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (III-88)

– Mã số: T-CTH-046059-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

17.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 88, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


18. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Chi nhánh (III-89)

– Mã số: T-CTH-046084-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 89, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


19. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty cổ phần (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (III-90)

– Mã số: T-CTH-046700-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

19.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 90, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


20. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty hợp danh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (III-91)

– Mã số: T-CTH-046732-TT

20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

20.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 91, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


21. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (III-92)

– Mã số: T-CTH-046757-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Dự án phải đáp ứng các quy định:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Lý do: Do công bố chưa đúng theo quy định tại Nghị định khoản 3, Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

ban hành Nghị định về kiểm dịch thực vật.


21.2. Kiến nghị thực thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 92, mục III, Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


22. Thủ tục: Tiếp công dân

– Mã số: T-CTH-162348-TT

22.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Vì công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

22.2. Kiến nghị thực thi:  


Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1,  Phần II, Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

XVIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND thành phố:


1. Thủ tục: Tiếp công dân (I-1)


Mã số: T-CTH-118828-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


Lý do: Vì công bố thừa


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; yêu cầu, điều kiện công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC.

1.2. Kiến nghị thực thi: Văn phòng UBND thành phố trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1 mục I, Phần II, Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.


B. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND QUẬN, HUYỆN


I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo


1. Thủ tục: Chuyển trường học sinh THCS từ tỉnh, thành phố khác


- Mã số: T-CTH-088981-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.


Lý do: Vì Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hết hiệu lực.


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bổ sung mẫu đơn đề nghị chuyển trường


Lý do: Vì điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thành phần hồ sơ phải có đơn xin chuyển trường nhưng lại không ban hành mẫu, thực tế Phòng  Giáo dục tự ban hành mẫu đơn để thuận tiện trong thực hiện nhưng khi công bố thiếu.

1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i; căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 10, mục I, Phần II Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Thành lập trường mầm non tư thục

- Mã số: T-CTH-140343-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Do công bố trùng lắp, vì theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trường mầm non, trường mẫu giáo gọi chung là nhà trường và TTHC “Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục” đã được công bố tại TTHC số 8, mục I, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND, ngày 01/7/2009. 


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 12, mục I, Phần II, Quyết định  số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


3. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục

- Mã số: T-CTH-140100-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC

Lý do: Do công bố trùng lắp, vì theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trường mầm non, trường mẫu giáo gọi chung là nhà trường và TTHC “Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục” đã được công bố tại TTHC số 7, mục I, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND, ngày 01/7/2009. 


3.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 13 , mục I, Phần II, Quyết định  số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


4. Thủ tục: Giải thể trường mầm non tư thục

- Mã số: T-CTH-140172-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ: 


- Hủy bỏ TTHC

Lý do: Do công bố trùng lắp, vì quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trường mầm non, trường mẫu giáo gọi chung là nhà trường và TTHC “Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục” đã được công bố tại TTHC số 16, mục I, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND, ngày 01/7/2009. 


4.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 14, mục I, Phần II, Quyết định  số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


II. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Y tế


1. Thủ tục:Thẩm định địa điểm hành nghề y tư nhân (trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề)

Mã số: T-CTH-144844-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do:Theo mục 9, Chương IX, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân quy định: “Sở Y tế phải tổ chức thẩm định để cấp hoặc gia hạn Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề”. Do đó TTHC này thuộc thẩm quyền Sở Y tế, không thuộc thẩm quyền Phòng Y tế quận huyện.


1.2. Kiến nghị thực thi:


- UBND quận Ninh Kiều  trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 01, mục IV, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009. 


- Sở Y tế trình UBND thành phố công bố TTHC này theo đúng quy định tại Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.


2. Thủ tục: Thẩm định hành nghề y tư nhân (trường hợp cấp mới, gia hạn)

Mã số: T-CTH-143849-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC


Lý do: Theo mục 9, Chương IX, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân quy định: “Sở Y tế phải tổ chức thẩm định để cấp hoặc gia hạn Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Do đó TTHC này thuộc thẩm quyền Sở Y tế, không thuộc thẩm quyền Phòng Y tế quận huyện.


2.2. Kiến nghị thực thi:


- UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 03, mục IV, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009. 


- Sở Y tế trình UBND thành phố công bố TTHC này  theo đúng quy định tại Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế 


3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh; các cửa hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận; trường phổ thông cơ sở; các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và bệnh viện do quận, huyện tổ chức và quản lý).

- Mã số: T-CTH-089264-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


 - Thành phần hồ sơ :


   + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định);


   + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có).


   + Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:


   . Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.


  . Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.


  + Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu quy định);


  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bản sao có chứng thực;


  + Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bản sao có chứng thực;


  + Giấy chứng nhận HACCP (đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), 01 bản sao có chứng thực.


 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


 - Lệ phí:


 + Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 50.000 đ/lần cấp


 + Thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm


. 200.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm 


. 300.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ hơn 100 tấn/năm


.400.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh từ sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ hơn 500 tấn/ năm 


. 500.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 1000 tấn/1 năm trở lên. cứ tăng lên 20 tấn/năm cộng thêm 100.000đ.


+ Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ:


. Khách sạn, Nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm: 200.000 đồng/lần cấp/cơ sở


. Quán ăn uống bình dân: 50.000 đồng/lần cấp/cơ sở


- Căn cứ pháp lý: Bổ sung thêm 03 quyết định 


   + Quyết định 43/2005/ QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ Quy đinh yêu cầu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. 


   + Quyêt định 21/2007/Q Đ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”. 


   + Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”. 


 * Yêu cầu, điều kiện:


- Sửa nội dung yêu cầu, điều kiện sau:


   + “Điều kiện về cơ sở vật chất gồm..” thành “Điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng quy định tại Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm gồm..”. 


   + “Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ gồm..” thành “Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng quy định tại Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm gồm..” 


  + “Điều kiện về con người gồm..” thành “Điều kiện về con người đáp ứng quy định tại Quyêt định số 21/2007/Q Đ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay” gồm:..” 

Lý do: Do thành phần hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Chương II, Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006; lệ phí chưa đầy đủ so với biểu số 2, Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005; công bố thiếu căn cứ pháp lý: yêu cầu, điều kiện chưa rõ ràng theo quy định tại Điều 4, Chương II, Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004.    

3.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND TP Cần Thơ ban hành  Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ tại điểm c; thời hạn giải quyết tại điểm d; lệ phí tại điểm h; yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 10, mục I, Phần II Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


III. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Công Thương


1. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Mã số: T-CTH-88958-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


-Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị cấp lại, 01 bản chính.


+ Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 bản chính (đối với trường hợp Giấy phép hết hiệu lực, bị rách nát, hư hỏng).


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


 * Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì các văn bản quy định TTHC không quy định thành phần hồ sơ. UBND quận Ninh Kiều quy định thành phần hồ sơ tại quyết định công bố, nhưng qua thực tế thực hiện thì thành phần hồ sơ đã công bố không phù hợp; Giảm thời hạn giải quyết để các cơ sở sớm đi vào sản xuất và sản phẩm gia nhập thị trường; Vì không có quy định yêu cầu, điều kiện đối với thủ tục này


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k, TTHC số 02, mục V, Phần II,  Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu

- Mã số: T-CTH-88947-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu, 01 bản chính.


+ Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu, 01 bản chính (đối với trường hợp Giấy phép hết hiệu lực, bị rách nát, hư hỏng).


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


 * Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì các văn bản quy định TTHC không quy định thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết. UBND quận Ninh Kiều quy định thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết tại quyết định công bố, nhưng qua thực tế thực hiện thì thành phần hồ sơ đã công bố không phù hợp và thời hạn giải quyết có thể rút ngắn thời hạn để các cơ sở sớm đi vào kinh doanh; Vì không có quy định yêu cầu, điều kiện đối với thủ tục này.


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d, hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k, TTHC số 04, mục V, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


3. Thủ tục: Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp quận 

- Mã số: T-CTH-089063-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 

a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Quy định về TTHC “Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp huyện”.


Lý do: Vì tại khoản 2, Điều 27, Chương V, Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 quy định cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thành phố trực thuộc Trung ương “Quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp tỉnh", nhưng đến nay Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chưa trình UBND thành phố ban hành quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cho cấp huyện. Vì vậy đến nay cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện chỉ vận dụng thực hiện TTHC này theo Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009.


3.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định quy định về TTHC “Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp quận”.


4. Thủ tục: Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quận

- Mã số:T-CTH-089123-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Quy định thành phần hồ sơ:


   + Đề xuất về các nhu cầu cần nghiên cứu (theo mẫu quy định) đối với các vấn đề còn chưa rõ về loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể (đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học công nghệ);


  + Đề xuất về các đề tài khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định).


  + Đề xuất về các dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu quy định).


   + Danh mục tổng hợp các vấn đề khoa học và công nghệ cần thực hiện (theo mẫu quy định) đối với các cơ quan, tổ chức.


- Quy định số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Quy định thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ lúc hết hạn nhận Phiếu đề xuất.


Lý do: Vì tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 22/209/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 chỉ quy định việc xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ và đề tài, dự án độc lập cấp thành phố, nhưng không quy định việc xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quận, huyện. Vì vậy đề nghị định quy định TTHC này để thực hiện thống nhất cho các quận, huyện.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung quy định TTHC “Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quận, huyện” tại Quyết định số 22/209/QĐ-UBND ngày 25/02/2009.


5. Thủ tục: Tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm.

- Mã số: T-CTH-089236-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Quy định thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu quy định);


+ Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (gọi tắt là Đề tài KHCN), thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu quy định);


+ Tóm tắt hoạt động KH &CN của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu quy định);


+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký thực hiện chính Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu quy định);


+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm - nếu có (theo mẫu quy định);


+ Các văn bản chứng minh không thuộc các trường hợp quy định (nếu có), bản sao photo Biên bản nghiệm thu của Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước, chứng từ nộp kinh phí thu hồi…


+ Các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác đối với Dự án sản xuất thử nghiệm.


- Quy định số lượng hồ sơ: 11 bộ.


- Quy định thời hạn giải quyết: 125 ngày làm kể từ lúc hết hạn nhận hồ sơ.


Lý do: Vì tại Điều 20, chương VI, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 quy định cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ thành phố trực thuộc Trung ương “Quy định về tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ", nhưng đến nay Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chưa trình UBND thành phố ban hành quy định về tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Vì vậy đề nghị quy định về TTHC này để thực hiện thống nhất cho các quận, huyện và cấp thành phố.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố ban hành Quyết định quy định về TTHC “Tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm”.


IV. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Lao động -Thương binh và Xã hội


1. Thủ tục:Cấp giấy chứng nhận con Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ, Người có công.

Mã số: T-CTH-088006-TT

1.1.Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC

Lý do: Vì tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 quy định người có công với cách mạng và con của họ sẽ được cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đồng thời sẽ được miễn, giảm học phí …. Do vậy không cần phải “Cấp Giấy chứng nhận con Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ, Người có công” để được miễn giảm học phí mà chỉ cần xuất trình Sổ ưu đãi giáo dục. 


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều  trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 01, mục VI, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009. 


2. Thủ tục: Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 

- Mã số: T-CTH- 088039- TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

2.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 4, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


3. Thủ tục: Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình  (gọi tắt là Sổ theo dõi)

- Mã số: T-CTH- 088062- TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


3.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 5, mục VI, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/07/2009.


4. Thủ tục: Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi cấp quận, huyện (lần đầu)

- Mã số: T-CTH- 088082 - TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Quy định thành phần hồ sơ:


+ Bản đăng ký sử dụng lao động (theo mẫu quy định), 02 bản chính;


+ Giấy phép đăng ký kinh doanh, 01 bản sao có chứng thực;


+ Sổ khám sức khỏe (riêng đối với nhà hàng, khách sạn, vũ trường phải được Hội đồng giám định y khoa cấp);


+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo.


+ Các chứng chỉ nghề có liên quan, 01 bản sao photo;


+  Hợp đồng lao động (theo mẫu quy định), 02 bản chính.


- Quy định số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Quy định thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ


Lý do: Vì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ phân cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhưng không bằng văn bản cụ thể và không có văn bản quy định cụ thể thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC.


4.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân cấp về cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận thực hiện thủ tục “Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi cấp quận, huyện (lần đầu)”  


5. Thủ tục: Đăng Ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi cấp quận, huyện (lần tiếp theo)

- Mã số: T-CTH- 088107 - TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Quy định thành phần hồ sơ:


+ Bản đăng ký sử dụng lao động (theo mẫu quy định), 02 bản chính;


+ Bản đăng ký sử dụng lao động lần trước (có xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố), 01 bản chính;


+ Sổ khám sức khỏe (riêng đối với nhà hàng, khách sạn, vũ trường phải được Hội đồng giám định y khoa cấp);


+ Các chứng chỉ nghề có liên quan, 01 bản sao photo;


+ Hợp đồng lao động (theo mẫu quy định), 02 bản chính.


- Quy định số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Quy định thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.


Lý do: Vì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ phân cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhưng không bằng văn bản cụ thể và không có văn bản quy định cụ thể thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC.


5.2. Kiến nghị thực thi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân cấp về cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận thực hiện thủ tục “Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi cấp quận, huyện (lần tiếp theo)”.


6. Thủ tục: Quyết định trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

- Mã số: T-CTH- 088115- TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

6.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 8, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


7. Thủ tục: Thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Mã số: T-CTH- 088125 - TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân; Do không có quy định yêu cầu, điều kiện đối với thủ tục này .


7.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k, TTHC số 9, mục VI, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/07/2009.


8. Thủ tục: Quyết định trợ cấp  một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Mã số: T-CTH- 144133- TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

8.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 15, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


9. Thủ tục: Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần, gồm: Liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng có công với nước, Huân chương kháng chiến


- Mã số: T-CTH-144159- TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


9.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 16, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


10. Thủ tục: Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với người thân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần, gồm: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công với cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

- Mã số: T-CTH- 144165- TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

10.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 17, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


11. Thủ tục: Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người người CCCM đã từ trần gồm: Người HĐCM trước ngày 1 tháng 01 năm 1945, người HĐCM từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh ( kể cả TB loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên


- Mã số: T-CTH- 144171 - TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

11.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 18, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


12. Thủ tục: Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995


- Mã số: T-CTH- 144189 - TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

12.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 19, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


13. Thủ tục: Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

- Mã số: T-CTH- 144199- TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC 

Lý do: Do công bố TTHC số 20 trùng với TTHC số 23 tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10//2009.


13.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 20, mục VI, Phần II, Quyết định số  2913/QĐ-UBND ngày 01/10//2009. 


14. Thủ tục: Quyết định trợ cấp  ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

- Mã số: T-CTH- 144207 - TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

14.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 21, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


15. Thủ tục: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

- Mã số: T-CTH- 144215- TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Danh sách đề nghị của UBND phường, xã, thị trấn;

+ Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định).


+ Bản sao photo một trong những giấy tờ sau: Lý lịch; Quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; Giấy chuyển thương, chuyển viện;  Giấy điều trị; Huân chương chiến sĩ giải phóng; Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác.


+ Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:


         * Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 6 – HH);


         * Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


        * Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);


        * Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của UBND cấp xã.


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Lý do: Vì thành phần hồ sơ không đúng quy định tại khoản 1, mục I, Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009; Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.


15.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c và thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 22, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


16. Thủ tục: Quyết định trợ cấp  một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

- Mã số: T-CTH-144199 - TT

16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

16.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 23, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


17. Thủ tục: Giải quyết hưởng  bảo hiểm y tế cho Người có công

- Mã số: T-CTH-144249-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

17.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thời hạn giải quyết tại điểm d, TTHC số 24, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


18. Thủ tục: Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi   trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Mã số: T-CTH- 144263- TT


18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (có ý kiến xác nhận của trưởng ấp, khu vực hoặc tổ trưởng dân phố  và UBND phường, xã, thị trấn) (theo mẫu quy định). 


     Riêng đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục không nhất thiết phải làm Đơn.

b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


Hủy bỏ mẫu “Hồ sơ trẻ em (mẫu Phụ lục 01)”


Lý do: Vì thành phần hồ sơ không đúng quy định tại điểm 2.2, khoản 2, mục II, Thông tư số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008, không quy định  “Hồ sơ trẻ em”.


 18.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, hủy bỏ mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i, TTHC số 25, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


19. Thủ tục: Xác nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về thông qua tiếp nhận 

- Mã số: T-CTH-144309-TT


19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng  (thông qua tiếp nhận)

Lý do: Vì công bố tên không đúng quy định tại mục IV, Thông tư Liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007.


19.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều  trình UBND thành phố sửa đổi tên của TTHC số 26, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


20. Thủ tục: Xác nhận tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không thông qua tiếp nhận  

- Mã số: T-CTH-144342-TT


20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng  (không thông qua tiếp nhận)

Lý do: Vì công bố tên không đúng quy định tại mục IV, Thông tư Liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007.


20.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi tên TTHC của TTHC số 27, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


21. Thủ tục: Cấp sổ chứng nhận hộ nghèo


- Mã số: T-CTH-143357-TT


21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Phê duyệt danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo.


- Thành phần hồ sơ:


+ Bổ sung thêm: Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.


- Kết quả TTHC: Phê duyệt danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo.


- Căn cứ pháp lý:


+ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo trong giai đoạn 2006 - 2010.


+ Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

+ Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ”.


* Yêu cầu, điều kiện:


- Xác định hộ gia đình nghèo:


+ Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.


+ Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.”


- Xác định hộ gia đình cận nghèo:


 + Khu vực nông thôn từ 201.000 đồng đến 260.000 đồng/người/tháng. 


 + Khu vực thành thị từ 261.000 đồng đến 338.000 đồng/người/tháng.

Lý do: Vì công bố không đúng quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005, Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 và Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2008.


21.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c, kết quả thực hiện tại điểm g, yêu cầu, điều kiện tại điểm k và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số  28, mục VI, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


VII. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Nội vụ


1. Thủ tục: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

- Mã số: T-CTH -088151- TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Sửa “bằng cấp chuyên môn” thành “Các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, 01 bản sao photo. 


+ Bỏ : “Tờ trình tuyển dụng viên chức của cơ quan đơn vị”


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy thông báo trúng tuyển (theo dấu Bưu điện).


Lý do: Vì công bố thành phần hồ sơ không đúng quy định tại khoản 3, khoản 4 và khỏan 10, mục II, Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và điểm a, khoản 1, mục I, Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007. 


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 1, mục VII, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Tuyển dụng công chức cấp xã

- Mã số: T-CTH -088183- TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Quy định số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Quy định thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


Lý do: Vì tại Điều 9, mục I, Chương II, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 không quy định số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết.


2.2. Kiến nghị thực thi: Sở Nội vụ trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung tại Điều 9, mục I, Chương II, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy chế quản lý cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực. 


3. Thủ tục: Tuyển dụng công chức dự bị

- Mã số:T-CTH-088199- TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC.


Lý do:Vì tại khoản 3, Điều 9, mục II, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 quy định tuyển dụng công chức dự bị cho các cơ quan hành chính nhà nước thành phố, quận, huyện thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, không thuộc thẩm quyền của quận, huyện. 

3.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 03, mục VII, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10//2009. 


4. Thủ tục: Tuyển dụng công chức hành chính

- Mã số: T-CTH-088220-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC.


Lý do:Vì tại điểm 2.3, khoản 2, mục IV, Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 quy định tuyển dụng công chức hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, không thuộc thẩm quyền của quận, huyện. .


4.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 04, mục VII, phần II, Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10//2009.


5. Thủ tục: Xem xét chấp thuận việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô vừa và nhỏ (xây dựng cổng, hàng rào, nhà khách, nhà ở, nhà ăn, phòng học giáo lý…), trong khuôn viên nơi thờ tự

- Mã số: T-CTH- 088800- TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện.


Lý do: Vì không có quy định yêu cầu, điều kiện đối với thủ tục này .


5.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung yêu cầu, điều kiện “Sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình” tại điểm k, TTHC số 18, mục VII, phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


V. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Tài chính


1. Thủ tục: Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Mã số: T-CTH-089878-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi toàn bộ nội dung TTHC theo quy định Điều 30 và 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Lý do: Do Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 bãi bỏ  một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung  về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


1.2. Kiến nghị thực thi:


UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố sửa đổi TTHC số 02, mục VIII,  Phần II, Quyết định  số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7//2009.


2. Thủ tục: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Mã số: T-CTH-089868-T


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Sửa đổi toàn bộ nội dung TTHC theo quy định Điều 30 và 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Lý do: Do Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 bãi bỏ  một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung  về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


2.2. Kiến nghị thực thi:


UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố sửa đổi TTHC số 03, mục VIII,  Phần II, Quyết định  số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7//2009.


3. Thủ tục: Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

- Mã số: T-CTH-089975-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/hủy bỏ:


- Hủy bỏ TTHC.


Lý do: Vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính kế hoạch.


3.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 05, mục VIII, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7//2009. 


VI. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thanh tra


1. Thủ tục: Tiếp công dân

- Mã số: T-CTH-040309-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; Do công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục II, Phần II Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009


VII. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Tư pháp


1. Thủ tục: Chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản dưới 50 triệu 

- Mã số: T-CTH-087827-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung TTHC- 


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện. Khi đến nộp hồ sơ hai bên giao dịch phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để đối chiếu:



* Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh);

 
* Hộ khẩu;



* Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng có tài sản giao dịch là tài sản chung);


 
* Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;



* Các loại giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập hợp pháp (nếu là tổ chức).




Trường hợp, một trong hai bên hoặc cả hai bên chủ thể giao kết hợp đồng là tổ chức thì phải là người đứng đầu tổ chức đó hoặc đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc xác định tài sản chung hợp nhất, tài sản chung theo phần hoặc tài sản riêng còn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    * Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


Lý do: Vì các loại giấy tờ khi người dân xuất trình đã được thể hiện trên Hợp đồng, nhằm tránh lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa trình tự thực hiện tại điểm a của TTHC số 9, mục X, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ  ngày 0/7/2009.


2. Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản  


- Mã số: T-CTH-088157-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai hộ tịch

Lý do: Do Điều 52 và 53 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 quy định chỉ xuất trình những giấy tờ để chứng minh, chứ không quy định phải có trong thành phần hồ sơ.


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 11, mục X, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ  ngày 01/10/2009.


3. Thủ tục: Chứng thực chữ ký  trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài


- Mã số: T-CTH-088438-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó

Lý do: Do Điều 17 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 chỉ quy định phải xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác, chứ không quy định đưa vào thành phần hồ sơ.


3.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 17, mục  X, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ  ngày 01/7/2009.


4. Thủ tục: Xác định dân tộc 

- Mã số: T-CTH-088439-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Xác định lại dân tộc.


- Thành phần hồ sơ:


+ Sửa “bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (trích lục trong vòng 3 tháng)” thành “Bản sao Giấy khai sinh”


 + Bỏ: 


. Giấy chứng minh nhân dân (của người xin xác định lại dân tộc trong khai sinh hoặc của cha mẹ nếu người đó chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân), 01 bản sao photo;


. Hộ khẩu của người cần xin xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh, 01 bản sao photo.


Lý do: Vì tên TTHC không đúng với quy định tại Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005; Vì Điều 9 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP chỉ quy định xuất trình giấy CMND để xác định về cá nhân người đó và Sổ hộ khẩu để làm căn cứ xác định thẩm quyền, chứ không quy định đưa vào thành phần hồ sơ.


4.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 18, mục  mục X, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ  ngày 0/7/2009.


5. Thủ tục: Bổ sung hộ tịch 

- Mã số: T-CTH-088490-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Sửa “bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (trích lục trong vòng 3 tháng)” thành “Bản sao Giấy khai sinh”


 + Bỏ: 


. Giấy chứng minh nhân dân (của người xin bổ sung hộ tịch trong giấy khai sinh hoặc của cha mẹ nếu người đó chưa đủ tuổi làm Giấy chứng minh nhân dân), 01 bản sao photo;


. Hộ khẩu của người cần xin bổ sung hộ tịch trong Giấy khai sinh, 01 bản sao photo.


Lý do: Do Điều 9 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP chỉ quy định xuất trình giấy CMND để xác định về cá nhân người đó và Sổ hộ khẩu để làm căn cứ xác định thẩm quyền, chứ không quy định đưa vào thành phần hồ sơ.


5.2. Kiến nghị thực thi:  UBND quận Ninh Kiềutrình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phàn hồ sơ tại điểm c của TTHC số 20, mục X, Phần II Quyết định số 1979/QĐ  ngày 01/7/2009. 


6. Thủ tục: Thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch 

- Mã số: T-CTH-088699-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


 + Sửa “Giấy khai sinh” thành “Các giấy tờ hộ tịch cần thu hồi”


Lý do: Vì đây là thủ tục thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch nhưng công bố chỉ có giấy khai sinh là chưa đủ.

6.2. Kiến nghị thực thi:  UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 21, mục X, Phần II Quyết định số 2913/QĐ  ngày 01/10/2009.


7. Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh trong nước 

- Mã số: T-CTH-088716-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

Lý do: Do không đúng với quy định tại Điều 62 và 63 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.


7.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC số 22, mục X, Phần II  Quyết định số 1979/QĐ  ngày 01/7/2009.  


8. Thủ tục: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

- Mã số: T-CTH-088776-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


 + Sửa “Giấy khai sinh” thành “Các giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh”


Lý do: Vì đây là thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác nhưng công bố chỉ có Giấy khai sinh là chưa đủ.


8.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 24, mục X, Phần II Quyết định số 1979/QĐ  ngày 0/7/2009. 


9. Thủ tục: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính cho người từ đủ 14 tuổi trở lên 


- Mã số: T-CTH-088490-TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Sửa “bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (trích lục trong vòng 03 tháng)” thành “ Bản sao Giấy khai sinh”


+ Bỏ:


. Giấy chứng minh nhân dân (của người xin thay đổi hộ tịch trong khai sinh hoặc của cha mẹ nếu người đó chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân), 01 bản sao photo;


. Hộ khẩu của người cần xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính trong khai sinh, 01 bản sao photo.


Lý do: Do Điều 9 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP chỉ quy định xuất trình giấy CMND để xác định về cá nhân người đó và Sổ hộ khẩu để làm căn cứ xác định thẩm quyền, chứ không quy định đưa vào thành phần hồ sơ.


9.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định  sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của  TTHC số 25, mục X, Phần II Quyết định số 1979/QĐ ngày 01/7/2009. 


10. Thủ tục: Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

- Mã số: T-CTH-143504-TT


10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: “Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, 01 bản sao photo”.


* Yêu cầu, diều kiện:


- Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký thì việc chứng thực chữ ký được thay thế bằng việc chứng thực điểm chỉ.


Lý do: Do Điều 17 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 chỉ quy định cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác, chứ không quy định đưa vào thành phần hồ sơ; tại khoản 4 Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 có quy định điều kiện để thực hiện thủ tục này.


10.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c, yêu cầu điều kiện tại điểm k của TTHC số 26, mục  X, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ  ngày 01/10/2009.


11. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu

- Mã số: T-CTH-143571-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện. Khi đến nộp hồ sơ hai bên giao dịch phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:



* Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh);

 
* Hộ khẩu thường trú;



* Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng có tài sản giao dịch là tài sản chung);


 
* Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;



* Các loại giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập hợp pháp (nếu là tổ chức);


 Trường hợp, một trong hai bên hoặc cả hai bên chủ thể giao kết Hợp đồng là tổ chức thì phải là người đứng đầu tổ chức đó hoặc đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) ký kết Hợp đồng. Ngoài ra, việc xác định tài sản chung hợp nhất, tài sản chung theo phần hoặc tài sản riêng còn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


    * Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

Lý do: Do Điều 41 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 quy định khi nộp hồ sơ người nộp chỉ cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ cần thiết để thực hiện việc công chứng, chứng thực, không quy định đưa các loại giấy tờ này vào thành phần hồ sơ

11.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a của TTHC số 27, mục  X, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ  ngày 01/10/2009.


12. Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc 

- Mã số: T-CTH-143589-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện. Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.


* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: “Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác”.


Lý do: Do Điều 9 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 quy định người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác, không quy định đưa các loại giấy tờ này vào thành phần hồ sơ.


12.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 28, mục  X, Phần II, Quyết định số 2913/QĐ  ngày 01/10/2009.

IX. Các thủ tục thuộc lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư


1. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp thay đổi nội dung ĐKKD)

- Mã số: T-CTH-089790-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Sửa tên mẫu đơn “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-5)” thành “Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-6)”.


Lý do: Do công bố sai tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1.2. Kiến nghị thực thi: UBND quận Ninh Kiều trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của  TTHC số 04, mục XI, Phần II, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/7//2009. 

C. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN


I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo


1. Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Mã số: T-CTH-088816-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


Lý do: Do tên của TTHC chưa chính xác theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên của TTHC số 1, mục II, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009. 


II. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Y tế


1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không bao gói; các quán ăn, các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch, các lễ hội, hội nghị do xã, phường, thị trấn tổ chức và quản lý; các trường tiểu học, mầm non không thuộc diện quản lý của cấp trên).

 -  Mã số: T-CTH -089211-TT

1.1 Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Căn cứ pháp lý: 


+ Quyết định 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ Quy định yêu cầu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. 


+ Quyết định 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”. 


+ Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”. 


* Yêu cầu, điều kiện: 


 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn sau:


  - Điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “ Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở vật chất thực phẩm” gồm:


    +  Địa điểm, môi trường;


    + Yêu cầu thiết kế, bố trí nhà xưởng;


    + Kết cấu nhà xưởng;


    + Hệ thống cung cấp nước;


    + Hệ thống cung cấp nước đá;


    + Hệ thống cung cấp hơi nước;


    + Khí nén;


    + Hệ thống xử lý chất thải;


    + Phòng thay bảo hộ lao động;


    + Nhà vệ sinh.


- Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng quy định tại Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm” gồm:


    + Phương tiện rửa và khử trùng tay;


    + Nước sát trùng;


    + Thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại;


    + Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng;


    + Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển.


-  Điều kiện về con người đáp ứng quy định tại Quyêt định số 21/2007/Q Đ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay” gồm:


    + Sức khỏe của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm;


    + Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.


Lý do: Vì công bố thiếu căn cứ pháp lý; do yêu cầu, điều kiện chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 và Quyết định số 21/2007/Q Đ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện tại điểm k, căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 1, mục V, Phần II Quyết định 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009. 


III. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Lao động -Thương binh và Xã hội


1. Thủ tục: Cấp sổ chứng nhận hộ nghèo


- Mã số: T-CTH-083777-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Phê duyệt danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo.


- Thành phần hồ sơ:


+ Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình (theo mẫu quy định)”;


+ Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm (theo mẫu quy định);


+ Biên bản hội nghị thôn/xóm (ấp/khu vực) (theo mẫu quy định);


+Văn bản đề nghị của Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo phường, xã, thị trấn.


- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo.


- Căn cứ pháp lý:


+ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo trong giai đoạn 2006 - 2010.


+ Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

+ Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ”.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình (mẫu số 1);


+ Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm (Phụ lục số 03);


+ Biên bản hội nghị thôn/xóm (Phụ lục số 04).


* Yêu cầu, điều kiện:


+ Xác định hộ gia đình nghèo:


     * Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.


     * Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.”


+ Xác định hộ gia đình cận nghèo:


  * Khu vực nông thôn từ 201.000 đồng đến 260.000 đồng/người/tháng. 


  * Khu vực thành thị từ 261.000 đồng đến 338.000 đồng/người/tháng.


Lý do: Do công bố chưa đúng quy định tại mục II, Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 và mục I, Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định “Quy trình rà soát hộ nghèo và xác định hộ gia đình cận nghèo” nên phải nhập 2 thủ tục “Cấp sổ chứng nhận hộ nghèo” và “Cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo” lại.


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại trên cơ sở nhập TTHC số 1 và TTHC số 3, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công 


- Mã số: T-CTH-087028-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: “Hồ sơ người có công với cách mạng”


Lý do: Do không đúng quy định theo điểm 2.1, khoản 2, mục XIII, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 2, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


3. Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo


- Mã số: T-CTH-087049-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


-  Nhập TTHC Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo vào TTHC Cấp sổ chứng nhận hộ nghèo và sửa theo TTHC số 1 nêu trên


 Lý do: Do chưa đúng quy định tại mục II, Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 và mục I, Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định “Quy trình rà soát hộ nghèo và xác định hộ gia đình cận nghèo” nên phải nhập 2 thủ tục “Cấp sổ chứng nhận hộ nghèo” và “Cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo” lại.


3.2. Kiến nghị thực thi:  UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố lại trên cơ sở nhập TTHC số 1 và TTHC số 3, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


4. Thủ tục: Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi


- Mã số: T-CTH-087067-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:  


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND phường, xã, thị trấn.


       Khi đến nộp hồ sơ, cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.


       Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 - Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ:  “Giấy khai sinh của trẻ cần được cấp Thẻ khám chữa bệnh (01 bản sao hợp lệ)”


Lý do: Do chưa đúng với quy định tại điểm a, khoản 1, mục II, Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


4.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi trình tự thực hiện tại điểm a, thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 4, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


5. Thủ tục: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 

- Mã số: T-CTH-087130-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ: 


+  Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định).


+ Bản sao photo một trong những giấy tờ sau: Lý lịch; Quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; Giấy chuyển thương, chuyển viện;  Giấy điều trị; Huân chương chiến sĩ giải phóng; Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác.


 + Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:


* Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 6 – HH);


* Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


* Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);


* Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


Lý do: Do không đúng theo quy định tại khoản 1, mục I, Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006. 


5.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 6, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


6. Thủ tục: Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945; thương binh kể cả thương binh B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động 

- Mã số: T-CTH-087160-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện


Lý do: Do tại mục XII, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 không quy định yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC này. 


6.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ tòan bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 09,  mục VI, Phần II Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


7. Thủ tục: Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày


- Mã số: T-CTH-087546-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lý do: Vì các văn bản quy định về TTHC này không quy định số lượng bộ hồ sơ cần phải nộp, nhưng qua thực tế thì chỉ cần nộp 01 bộ.

7.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 10, mục VI, Phần II Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


8. Thủ tục: Chi hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa


- Mã số: T-CTH-087570-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Căn cứ pháp lý:


+ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ Ban hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.


+ Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.


+ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.


+ Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.


Lý do:  Do công bố có văn bản hết hiệu lực.


8.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tòan bộ căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 12, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


9. Thủ tục: Xác nhận Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ


- Mã số: T-CTH-087610-TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


 - Thành phần hồ sơ:


+  Bỏ: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc Giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ, 01 bản sao photo.


Lý do: Do khi đến xác nhận đã xuất trình bản chính nên không cần nộp bản sao để lưu. 


9.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 13, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


10. Thủ tục: Xác nhận Đơn xin miễn, giảm về thu tiền sử dụng đất


- Mã số: T- CTH -087612-TT


10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 14. 


Lý do: Do tại khoản 2, mục IV, phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định đối với trường hợp người có công với cách mạng khi thực hiện kê khai xin miễn, giảm tiền sử dụng đất tại tờ khai nộp tiền sử dụng đất phải nộp kèm giấy tờ chứng minh (bản sao có công chứng) thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm 3, Mục II và điểm 2, Mục III Phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC, không yêu cầu phải nộp Đơn xin miễn, giảm về thu tiền sử dụng đất nên không có TTHC này.


10.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 14 mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


11. Thủ tục: Xác nhận Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội


- Mã số: T-CTH-087747-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp thành phố.


- Thành phần hồ sơ:


 + Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn nơi đối tượng cư trú;


 + Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;


 + Giấy khai sinh đối với trẻ em (trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 16 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).


+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;


+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường (nếu có);


+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện.


- Thời hạn giải quyết: 37 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.


- Căn cứ pháp lý:


    + Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


    + Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;


   + Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007. 


Lý do: Do tên TTHC, thành phần hồ sơ không đúng quy định tại các Điều 22, 23, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; thời hạn giải quyết không đúng quy định tại điểm b, khoản 2, mục III, Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 và công bố thiếu các văn bản quy định TTHC.


11.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ tại điểm c, thời hạn giải quyết tại điểm d và căn cứ pháp lý tại điểm l của TTHC số 17, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


12. Thủ tục: Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội


- Mã số: T-CTH-087765-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 18. 


Lý do: Do trùng lắp với TTHC số 28 tại mục VI, phần II, Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


12.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ TTHC số 18, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


13. Thủ tục: Xác nhận Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm)


- Mã số: T-CTH-087866-TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện


Lý do: Do tại khoản 2, mục II, Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 không quy định yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC này. 

13.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 21 mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


14. Thủ tục: Đăng ký cai nghiện tại gia đình và cộng đồng


- Mã số: T-CTH-087955-TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Bỏ: 


. Hộ khẩu, 01 bản sao photo.


. Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (nếu có).


Lý do: Việc yêu cầu nộp bản sao photo Hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân là không cần thiết và không đúng với quy định tại Điều 10, Chương II, Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

14.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 24, mục VI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


15. Thủ tục: Xác nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về thông qua tiếp nhận.

- Mã số: T-CTH-144861-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng  (thông qua tiếp nhận)


Lý do: Do không đúng quy định tại mục IV, Thông tư Liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007.


15.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC của TTHC số 30, mục VI, Phần II Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


16. Thủ tục: Xác nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không thông qua tiếp nhận.

- Mã số: T-CTH-144875-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng  (không thông qua tiếp nhận)


Lý do: Do không đúng quy định tại mục IV, Thông tư Liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007.


16.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung tên TTHC của TTHC số 31, mục VI, Phần II Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


IV. Các thủ  tục hành chính thuộc lĩnh vực: Nội vụ


1.Thủ tục: Xác nhận Đơn xin xây dựng hoặc sửa chữa cơ sở thờ tự


- Mã số: T-CTH-087994-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 04.


Lý do: Do quy định tại khoản 3, Điều 29, mục 6, Chương IV Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo yêu cầu nộp Đơn xin cấp giấy phép xây dựng không yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã. Vì vậy không có TTHC xác nhận vào Đơn xin xây dựng hoặc sửa chữa cơ sở thờ tự.


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 4, mục VII, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Xác nhận Lý lịch cán bộ công chức

- Mã số: T-CTH-144966-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 08.


Lý do: Lý lịch cán bộ công chức quy định việc xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC nhưng không quy định việc xác nhận của UBND cấp xã nên không có TTHC này.


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 8, mục VII, Phần II Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2009. 


V. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Giao thông vận tải


1. Thủ tục: Xác nhận Đơn xin cấp lại Giấy phép lái xe

- Mã số: T-CTH-089376

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 2


Lý do: Do quy định tại mẫu Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 13) ban hành kèm theo Thông tư soó 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải không yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã. Vì vậy không có TTHC xác nhận vào Đơn. 


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố hủy bỏ TTHC số 2, mục VIII, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


VI. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Tư pháp


1. Thủ tục: Đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt


- Mã số: T-CTH-088923-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 5


Lý do: Do khoản 1 Điều 96 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký quản lý hộ tịch có quy định đối tượng đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt vẫn áp dụng như thủ tục đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 15, nên không có TTHC riêng trong một số trường hợp đặc biệt. 


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 5, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú


- Mã số: T-CTH-088932-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 6


 Lý do: Nội dung quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ là để hướng dẫn cho cán bộ tư pháp cách ghi vào sổ hộ tịch và Giấy khai sinh đối với trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, do đó đây không phải là TTHC. Việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú cũng được thực hiện như thủ tục đăng ký khai sinh bình thường, nên không có TTHC riêng đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú.


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ  TTHC số 6, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


3. Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và bổ sung phần khai về cha, mẹ con trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con


- Mã số: T-CTH-088960- TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Tên TTHC: “Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con”. 


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND phường, xã, thị trấn. Khi đến nộp hồ sơ, người đi đăng ký phải xuất trình Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con; Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có) để đối chiếu.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai (theo mẫu quy định)


Lý do: Do tên TTHC, trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ chưa đúng với quy định tại Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

3.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa tên TTHC; trình tự thực hiện tại điểm a; thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 9, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


4. Thủ tục: Đăng ký khai tử


- Mã số: T-CTH-102630- TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy báo tử (theo mẫu quy định) hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP gồm:


   *  Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy bảo tử;


   *  Đối với trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan Công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy bảo tử;


   * Đối với trường hợp người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử.

Lý do: Do thành phần hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 21 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 

4.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa  thành phần hồ sơ tại điểm c của TTHC số 10, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


5. Thủ tục: Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên là đã chết  

- Mã số: T-CTH-089060-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 14


Lý do: Do khoản 1 Điều 24 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định: “Việc đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được thực hiện khi quyết định của Tòa án đã cón hiệu lực pháp luật. Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử”. Việc đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên là đã chết cũng được thực hiện như thủ tục đăng ký khai tử bình thường, nên không có TTHC riêng đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên là đã chết . 


5.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 14, mục IX,  Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


6. Thủ tục: Đăng ký kết hôn


- Mã số: T-CTH-089109-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai đăng ký kết hôn trong trường hợp hai bên nam, nữ cùng cư trú tại địa phương;


+ Tờ khai đăng ký kết hôn trong trường hợp hai bên nam, nữ cư trú hai địa phương khác nhau và trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi cư trú. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


Lý do: Do thành phần hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ không quy định số lượng bộ hồ sơ cần nộp,  nhưng  thực tế chỉ cần nộp 01 bộ.

6.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ tại điểm c của TTHC số 16, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


7. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


- Mã số: T-CTH-089181-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


 - Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn;


+ Tờ cam kết, cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan (đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau, kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài)


   Đối với trường hợp cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp:


* Tờ khai đăng ký kết hôn cũ;


* Tờ cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn (trường hợp làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn)


* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mẫu STP/HT-2006-XNHN.1);


+ Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu STP/HT-2006-KH1).


+ Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài  (mẫu STP/HT-2006-XNHN.2) 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


 - Bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện 


Lý do: Do thành phần hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 67 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ và điểm g khoản 2 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày  02/6/2008 của Bộ Tư pháp; do thiếu mẫu Tờ khai (STP/HT-2006-XNHN.2); do Điều 67 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP không quy định điều kiện để được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


7.2. Kiến nghị thực thi:


 - UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi thành phần hồ sơ tại điểm c; bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai tại điểm i của TTHC số 18, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


- UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ tòan bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 18 mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


8. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài


- Mã số: T-CTH-089224-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 19


Lý do: Do khoản 2 Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với một số trường hợp cụ thể, và Điều 67 chỉ quy định thủ tục “cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, không có quy định riêng cho từng trường hợp; do đó bỏ TTHC này. 


8.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 19, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


9. Thủ tục: Xác nhận Tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 


- Mã số: T-CTH-089245-TT

9.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 20

Lý do: Do tại điểm b khoản 2 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp quy định: “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn và xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn đều có giá trị chứng minh về tình trạng hôn nhân của bên kết hôn; khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ chỉ cần nộp một trong hai loại giấy tờ trên”. Như vậy việc xác nhận tình trạng hôn nhân của một người có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai hoặc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; do đó không cần phải quy định riêng TTHC này. 


9.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 20, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


10. Thủ tục: Đăng ký việc Giám hộ


- Mã số: T-CTH-089271-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


- Lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện:


+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


+ Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;


+ Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.

 Lý do: Vì thiếu đối tượng là tổ chức; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Mục III khoản 4 điểm a.21b.1. quy định về lệ phí hộ tịch không có lệ phí giám hộ; yêu cầu điều kiện chưa đúng với quy định tại Điều 60 Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005. 


10.2. Kiến nghị thực thi:


 - UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định bổ sung đối tượng thực hiện tại điểm đ, hủy bỏ mức thu lệ phí tại điểm h và sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 21, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


 - Sở Tư pháp và Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ mức thu lệ phí đăng ký giám hộ được quy định tại Mục A khoản 3 Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND TP Cần Thơ.


11. Thủ tục: Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ


- Mã số: T-CTH-089304-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Lệ phí: Không


* Yêu cầu, điều kiện: 


1. Điều kiện chấm dứt việc giám hộ:


- Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  


- Người được giám hộ chết;


- Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;


- Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.


2. Điều kiện thay đổi người giám hộ:


- Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 60 của Bộ luật Dân sự;


- Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động


- Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;


- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

Lý do: Do Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Mục III khoản 4 điểm a.21b.1. quy định về lệ phí hộ tịch không có lệ phí giám hộ; do yêu cầu, điều kiện chưa đúng với quy định tại Điều 71 và 72 Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005.


11.2. Kiến nghị thực thi:


- UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ mức thu lệ phí tại điểm h và sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 22, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


- Sở Tư pháp và Sở Tài chính trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ mức thu lệ phí đăng ký giám hộ được quy định tại Mục A khoản 3 Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND TP Cần Thơ.


12. Thủ tục: Xác nhận Đơn cử người đại diện làm người giám sát việc giám hộ


- Mã số: T-CTH-089334-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 23


Lý do: Vì thực tế UBND phường chỉ chứng thực chữ ký của những người cử người giám sát việc giám hộ để người giám hộ thực hiện việc bán tài sản của người được giám hộ. Do đó thủ tục này không cần thiết vì đã có thủ tục chứng thực chữ ký để thực hiện.


12.2. Kiến nghị thực thi:


UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 23, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


13. Thủ tục: Xác nhận Đơn đồng ý của người giám sát việc giám hộ


- Mã số: T-CTH-099350-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Bẫi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 24


Lý do: Vì thực tế UBND phường chỉ chứng thực chữ ký của người giám sát việc giám hộ để người giám hộ thực hiện chuyển nhượng phần tài sản của người được giám hộ; do đó thủ tục này không cần thiết vì đã có thủ tục chứng thực chữ ký để thực hiện.


13.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 24, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


14. Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi


- Mã số: T-CTH-089369-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Trình tự thực hiện:


+ Sửa Bước 3: “ Người đến nhận kết quả, bên cho và bên nhận phải có mặt, nếu người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên cũng phải có mặt, bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha, mẹ nuôi bản chính Giấy khai sinh của con nuôi và phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của hai bên”.



* Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân. Đại diện UBND phường, xã, thị trấn cho biết ý muốn tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi, mục đích nhận con nuôi, nếu hai bên đồng ý thì ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, hai bên ký tên vào Sổ đăng ký. 


    * Công chức trả kết quả viết Phiếu thu tiền lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu quy định); Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải do chính cha, mẹ đẻ và người người nhận con nuôi lập, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã ly hôn. Trong trường hợp một bên cha, hoặc mẹ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì chỉ cần chữ ký của người kia; nếu cả cha và mẹ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì người hoặc tổ chức giám hộ trẻ em thay cha, mẹ đẻ ký Giấy thoả thuận. Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng mà không xác định được địa chỉ của cha, mẹ đẻ, thì người đại diện của cơ sở nuôi dưỡng ký Giấy thỏa thuận.


     Nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, thì trong Giấy thỏa thuận phải có ý kiến của người đó về việc đồng ý làm con nuôi.


      Trong trường hợp người nhận con nuôi không cư trú tại xã, phường, thị trấn , nơi đăng ký việc nuôi con nuôi thì Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nhận nuôi con nuôi cư trú về việc người đó có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.


+ Hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi (theo mẫu quy định) chỉ áp dụng trong những trường hợp sau đây:


    * Trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tìm được cha, mẹ đẻ mà chưa được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng; 


    * Cả cha và mẹ đẻ của trẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người hoặc tổ chức giám hộ.


+ Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi;


+ Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân


* Yêu cầu, điều kiện:


1. Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi


   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 


   - Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên; 


   - Có tư cách đạo đức tốt;


   - Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; 


   - Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.


2. Người được nhận làm con nuôi:

  - Người được nhận làm con nuôi phải là người từ mười lăm tuổi trở xuống. Người trên mười lăm tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi của người già yếu cô đơn.


 - Một người chỉ có thể làm con nuôi của một người hoặc của cả hai người là vợ chồng.

 Lý do: Do trình tự thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 27 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; thành phần hồ sơ chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và tại điểm a, khoản 3, Mục II của Thông tư số 01 /TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp; do Điều 27 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ không quy định số lượng bộ hồ sơ cần nộp, nhưng  thực tế chỉ cần 01 bộ; do thiếu đối tượng là tổ chức; yêu cầu, điều kiện chưa đúng với quy định tại Điều 68, 69 Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09/6/2000.


14.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện tại điểm a; thành phần hồ sơ tại điểm c; đối tượng thực hiện tại điểm đ; sửa yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 25,  mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


15. Thủ tục: Điều chỉnh những nội dung trong Sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh


- Mã số: T-CTH-089451-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


 a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


Lý do: Do không đúng quy định tại khoản 2, Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


15.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa  thời hạn giải quyết tại điểm d của TTHC số 29 mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


16. Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch các thay dổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch, ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt nuôi con nuôi.


- Mã số: T-CTH-089456-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 30  


Lý do: Do quy định tại Mục 8 Chương II Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ là để hướng dẫn cho cán bộ tư pháp cách thức ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác, nên đây không phải là thủ tục hành chính. 


16.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 30, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


17. Thủ tục: Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt nam mà đã đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường , thị trấn


- Mã số: T-CTH-089462-TT


17.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 31


Lý do: Vì tại khoản 3 Điều 96 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký quản lý hộ tịch quy định đối tượng đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt nam mà đã đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn vẫn áp dụng như thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Điều 38; do đó không có quy định TTHC riêng cho đối tượng này.


17.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 31, mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


18. Thủ tục: Chứng thực chữ ký


- Mã số: T-CTH-088538-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Nội dung của TTHC:


- Giảm mức thu lệ phí từ 10.000đồng/trường hợp còn 5.000đồng/trường hợp

Lý do: Để chứng thực chữ ký cho cá nhân, công chức chỉ tiến hành kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ do cá nhân cung cấp, không mất nhiều thời gian, không có biểu mẫu và chi phí in ấn. 

18.2. Kiến nghị thực thi: Sở Tư pháp và Sở Tài chính trình UBND thành phố sửa đổi mức thu lệ phí tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 của UBND thành phố Cần Thơ quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.


19. Thủ tục: Chứng thực di chúc


- Mã số: T-CTH-088556-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung: 


* Yêu cầu, điều kiện:


Người lập di chúc:


+ Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.


+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Lý do: Do chưa đúng theo quy định tại Điều 647 Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005.


19.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa  yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 33,  mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


20. Thủ tục: Chứng thực điểm chỉ trong văn bản tiếng Việt


- Mã số: T-CTH-088907-TT


20.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung: 


* Yêu cầu, điều kiện: 


- Bỏ: “Khi điểm chỉ, người yêu cầu chứng thực sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón tay nào, của bàn tay nào”. 


Lý do: Do chưa đúng theo quy định tại khoản 4 Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp. 

20.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 55 mục IX, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


21. Thủ tục: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, văn bản nhận tài sản thừa kế


- Mã số: T-CTH-143613-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 56


Lý do: Do điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực thì thẩm quyền chứng thực “văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là của UBND cấp huyện”, nên không có TTHC này ở cấp xã.


21.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 56, mục IX, Phần II Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2009.


VII. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Công an

1. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận chỗ ở hợp pháp


- Mã số: T-CTH-089377-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


b) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


* Yêu cầu, điều kiện:


 - Huỷ bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện 


 Lý do: Vì khi nộp hồ sơ người nộp đã phải xuất trình các loại giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp của mình; do đó quy định yêu cầu, điều kiện này là thừa.


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình của UBND thành phố trình UBND thành phố ban hành Quyết định huỷ bỏ toàn bộ yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 1, mục XI, Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


2. Thủ tục: Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận ( nhà cho thuê, mượn, cho ở nhờ)


- Mã số: T-CTH-089396-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Bãi bỏ/huỷ bỏ:


- Hủy bỏ TTHC số 2


Lý do: Vì trên thực tế UBND phường chỉ chứng thực chữ ký của người bên nhà cho thuê, mượn, ở nhờ để người thuê, mượn, ở nhờ được đăng ký hộ khẩu thường trú. Do đó thủ tục này không cần thiết, vì đã có thủ tục chứng thực chữ ký để thực hiện.


2.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định hủy bỏ TTHC số 02 mục XI,  Phần II Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.


VIII. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thanh tra


1. Thủ tục: Tiếp công dân


- Mã số: T-CTH-143990-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: 


a) Sửa đổi, bổ sung:


* Nội dung của TTHC:


- Cách thức thực hiện:


+ Bỏ: Thông qua hệ thống Bưu chính


* Yêu cầu, điều kiện:


- Tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.


Lý do: Vì công bố thừa cách thức thực hiện; Do công bố chưa đúng theo quy định tại Điều 78 Luật KNTC


1.2. Kiến nghị thực thi: UBND phường Thới Bình trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi cách thức thực hiện tại điểm b, yêu cầu, điều kiện tại điểm k của TTHC số 01, mục XII, Phần II Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2009./.


